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	BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ  XÃ HỘI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số        / 2009 /TT- BLĐTBXH  
ngày    /     /2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Thiết kế Web
Mã nghề: 
50480209
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 32

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

   Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Thiết kế web nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong ngành thiết kế web. Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này có khả năng: Tổ chức, thiết kế, xây dựng hệ thống web; Sửa đổi, cập nhật thông tin của hệ thống web đang hoạt động; Tiếp nhận và bảo trì các hệ thống web; Quản trị  hệ thống web; Khắc phục các sự cố của hệ thống web; Tổ chức quản lý các dự án về thiết kế web; Phân tích và thiết kế hệ thống web và hệ cơ sở dữ liệu; Triển khai các ứng dụng thương mại điện tử. Đồng thời, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn;
   Người có bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề Thiết kế web có thể làm việc với các vị trí: Nhân viên thiết kế web; nhân viên quản trị web (webmaster); nhân viên lập trình web; Quản lý dự án; Chuyên viên thương mại điện tử;… tại các công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết kế web và thương mại điện tử hoặc đang triển khai và ứng dụng hệ thống web hay thương mại điện tử. Cụ thể:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

·  Nắm vững nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web;

· Nắm vững quy trình thiết kế, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống web;

· Nắm vững hệ quản trị cơ sở dữ liệu và vận hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

· Am hiểu biết về các công cụ phát triển các hệ thống Web và cơ sở dữ liệu;

· Am hiểu về các phần mềm quản trị hệ thống mạng, web và email;

· Am hiểu về quản trị dự án công nghệ thông tin;

· Am hiểu biết về phân tích và thiết kế hệ thống công nghệ thông tin;

· Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên mạng;

· Am hiểu các công nghệ mới để phát triển và vận hành hệ thống web;

· Am hiểu về thương mại điện tử;

· Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho web;

+ Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và phát triển  web;

+ Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện,..);

+ Sử dụng cụ lập trình web để phát triển ứng dụng web;

+ Có khả năng vận hành các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email;

+ Có khả năng vận hành công cự quản trị hệ cơ sở dữ liệu; 

+ Có khả năng tổ chức và quản lý nhóm để triển khai các dự án về thiết kế web; 

+ Thiết kế, cài đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống Web;

+ Có khả năng xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web.
 2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và Quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:
       
+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng miền;
         
+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;

   + Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

  + Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất - Quốc phòng và an ninh:

           + Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng;

     + Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

   Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm ở các công ty thiết kế web, ứng dụng web, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI

THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 03 năm;
- Thời gian học tập: 131 tuần;
- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ;
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi: 300 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp:

120 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học các môn chung bắt buộc: 450 giờ;
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ;

        + Thời gian học bắt buộc: 2760 giờ;  Thời gian học tự chọn: 540 giờ;

        + Thời gian học lý thuyết: 865 giờ;  Thời gian học thực hành: 2435 giờ;

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC; THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian của đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	 

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	450
	300
	126
	24

	MH 01
	Chính trị
	90
	62
	24
	4

	MH 02
	Pháp luật
	60
	0
	56
	4

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	21
	5
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	75
	71
	0
	4

	MH 05
	Tin học
	75
	30
	41
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ
	120
	116
	0
	4

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	2385
	600
	1698
	87

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	660
	230
	399
	31

	MĐ 07
	Tin học văn phòng
	120
	30
	81
	9

	MĐ 08
	Internet
	60
	20
	37
	3

	MH 09
	Lập trình căn bản
	150
	45
	99
	6

	MH 10
	Anh văn chuyên ngành
	60
	45
	12
	3

	MH 11
	Cơ sở dữ liệu
	135
	45
	86
	4

	MH 12
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	135
	45
	84
	6

	II.2
	Các môn học, mô-đun chuyên môn nghề
	1725
	370
	1299
	56

	MĐ 13
	Lập trình Web căn bản
	150
	45
	99
	6

	MĐ 14
	Thiết kế và xử lý ảnh Web (Photoshop)
	120
	30
	84
	6

	MĐ 15
	Mạng máy tính
	120
	30
	84
	6

	MĐ 16
	Thiết kế Layout Web (Photoshop)
	120
	30
	84
	6

	MĐ 17
	Tổ chức và thiết kế Website (Dreamweaver)
	120
	30
	84
	6

	MĐ 18
	PHP & MySQL
	150
	45
	99
	6

	MH 19
	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
	120
	40
	76
	4

	MĐ 20
	Đồ án thiết kế Web
	60
	0
	60
	0

	MĐ 21
	Quản trị WebServer và MailServer
	120
	30
	84
	6

	MĐ 22
	Lập trình ứng dụng quản lý  trên Web (ASP.NET)
	150
	45
	99
	6

	MH 23
	Quản lý dự án  CNTT
	135
	45
	86
	4

	MĐ 24
	Thực tập tốt nghiệp
	360
	0
	360
	0

	 
	Tổng cộng: 
	2835
	900
	1824
	111


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)
V.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CTK.TĐ.CĐN ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ
1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo tự chọn; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn
Tùy theo nhu cầu của địa phương hoặc môi trường lao động, căn cứ vào tình hình trang thiết bị cụ thể của từng trường/ Cơ sở dạy nghề... sẽ xác định được danh mục cụ thể các môn học, mô đun tự chọn. Có thể tham khảo trong số các môn học, mô đun gợi ý sau:

1.1.Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian của đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	 

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MĐ 25
	Công cụ thiết kế và vẽ đồ họa (Corel Draw)
	120
	30
	84
	6

	MĐ 26
	Thiết kế đa truyền thông (Flash)
	120
	30
	84
	6

	MĐ 27
	Quản trị mạng
	120
	30
	84
	6

	MĐ 28
	Hệ quản trị CSDL (SQL server)
	120
	30
	84
	6

	MĐ 29
	Công nghệ Java
	90
	30
	54
	6

	MH 30
	Công nghệ thương mại điện tử
	90
	30
	56
	4

	MĐ 31
	Lập trình Web nâng cao (XML)
	135
	45
	84
	6

	MH 32
	Phân tích & thiết kế hướng đối tượng
	120
	40
	71
	9

	 
	Tổng cộng: 
	915
	265
	601
	49


(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)
1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn
- Môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đào tạo những kiến thức, kỹ năng cần thiết mang tính đặc thù riêng trong từng môi trường lao động cụ thể hoặc tính đặc thù của vùng, miền của địa phương cần có; Thời gian học tự chọn: 540 giờ;

- Ngoài các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc nêu trong mục 3, các Trường/ cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc lựa chọn một số môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn được đề nghị trong chương trình khung này (mang tính tham khảo) để áp dụng cho Trường/ cơ sở của mình;

- Việc xác định các môn học, mô đun tự chọn dựa vào các tiêu chí cơ bản như: 

       + Đảm bảo mục tiêu đào tạo chung của nghề;

       + Đáp ứng được nhu cầu cần thiết của địa phương hoặc của từng môi trường lao động cụ thể;

       + Đảm bảo thời gian đào tạo theo qui định;

       + Đảm bảo tỉ lệ thời gian (lý thuyết, thực hành) theo qui định:

  Thời gian đào tạo các môn học, mô đun tự chọn chiếm khoảng (20 - 30)% tổng thời gian học tập các môn học, mô đun đào tạo nghề. Trong đó thực hành chiếm từ (65 - 85)% và kiến thức lý thuyết khoảng (15 - 35)%;

 Theo chương trình khung đã xây dựng; Thời gian đào tạo các môn học, mô đun tự chọn không vượt quá 760 giờ (trong đó lý thuyết không quá 240 giờ).

- Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do Trường/ Cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc có thể tham khảo, điều chỉnh từ các môn học, mô đun đề nghị trong chương trình khung này, trên cơ sở đảm bảo mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành nghề hoặc vùng miền;

- Nếu Trường/ Cơ sở dạy nghề chọn trong số các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn đề nghị trong chương trình khung này thì tiến hành xây dựng đề cương chi tiết từng bài học cho từng chương cụ thể. Sau đó tiến hành thẩm định và ban hành chương trình chi tiết các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn cho Trường/ Cơ sở của mình ;

    - Về thời gian đào tạo các môn học, mô đun tự chọn, các Trường/ Cơ sở dạy nghề tự bố trí, cân đối vào các học kỳ cho phù hợp tiến độ và tính chất môn học, mô đun (có thể bố trí từ học kỳ III trở đi, tuỳ tính chất từng môn học, mô đun);

    - Về thời lượng chi tiết của từng bài học trong các môn học, mô đun tự chọn, các Trường/ Cơ sở dạy nghề có thể tự cân đối, thay đổi sao cho phù hợp với nội dung yêu cầu.

2.Hướng dẫn thi tốt nghiệp :

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề
	
	

	
	- Lý thuyết nghề
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 180 phút

	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	Không quá 24h

	
	- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
	Bài thi lý thuyết và thực hành
	Không quá 24h


3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

- Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để sinh viên có được nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường/Cơ sở dạy nghề có thể bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại một số xí nghiệp hay sơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm thích hợp.

4. Các chú ý khác:

Nếu sử dụng chương trình khung này để giảng dạy cho đối tượng tuyển sinh học liên thông từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề, thì cần chỉnh lại kế hoạch tổng thể (2 học kỳ); học bổ sung những kiến thức, kỹ năng chưa học ở bậc Trung cấp nghề và không bố trí Thực tập tốt nghiệp (vì người học đã thực tập ở giai đoạn Trung cấp nghề). Nội dung thi tốt nghiệp cho đối tượng này chỉ cần kiểm tra các kiến thức và kỹ năng nâng cao ở giai đoạn đào tạo trình độ Cao đẳng nghề./.

  KT. BỘ TRƯỞNG








    THỨ TRƯỞNG 

     Đàm Hữu Đắc

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Tin học Văn phòng

                Mã mô đun: MĐ 07

             (Ban hành kèm theo Thông tư số       /  2009 /TT - BLĐTBXH 
ngày   tháng   năm 2009của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN  ĐÀO TẠO: TIN HỌC VĂN PHÒNG

Mã số mô đun: MĐ 07 

Thởi gian mô đun: 120 giờ                  (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 90 giờ)

I.  VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:
- Vị trí của mô đun: mô đun học được bố trí sau khi học viên học xong các mô đun, môn học chung và trước các môn học, mô-đun đào tạo chuyên môn nghề thiết kế Web.
- Tính chất của mô đun: là mô đun cơ sở bắt buộc nhằm trang bị cho học viên các kỹ năng về nghiệp vụ văn phòng.
II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi học xong mô đun này học viên có khả năng:
* Về mặt kiến thức:
- Hình thành các kiến thức về xử lý văn bản, xử lý bảng tính và phần mềm trình diễn.

- Ghi nhớ cú pháp các hàm xử lý bảng tính cách tùy biến kết hợp các hàm.

- Ghi nhớ các quy trình trình bày, định dạng văn bản, hiệu ứng của phần trình diễn,..

* Về mặt kỹ năng:
· Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản để tạo các tài liệu đạt tiêu chuẩn văn phòng.

· Sử dụng phần mềm bảng tính để tạo lập, biểu diễn các kiểu dữ liệu: số, chuỗi ký tự, thời gian, biểu đồ... 

· Sử dụng phần mềm trình diễn để tạo lập, trình diễn báo cáo, chuyên đề một cách chuyên nghiệp.

* Về mặt thái độ:

- Thể hiện tác phong làm việc công nghiệp.


- Nhanh, gọn, khoa học là thái độ cần có khi hoàn thành Nội dung mô đun này.

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về phần mềm soạn thảo văn bản
	8
	2
	6
	

	2
	Trình bày văn bản
	16
	4
	12
	

	3
	Xử lý bảng biểu
	8
	2
	6
	

	4
	Bảo mật và In ấn
	8
	2
	3
	3

	5
	Tổng quan về phần mềm xử lý bảng tính
	8
	2
	6
	

	6
	Hàm trong xử lý bảng tính
	16
	4
	12
	

	7
	Cơ sở dữ liệu
	16
	4
	12
	

	8
	Đồ thị và in ấn
	16
	4
	9
	3

	9
	Tổng quan phần mềm trình diễn
	8
	2
	6
	

	10
	Hiệu ứng và Trình diễn
	16
	4
	9
	3

	
	Tổng:
	120
	30
	81
	9


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết: 

	Bài 1: Tổng quan về phần mềm soạn thảo văn bản

Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Hiểu được trình soạn thảo văn bản

	· Nắm được các thao tác căn bản trên một tài liệu

· Tạo và soạn thảo và lưu giữ được 1 tài liệu đơn giản

	Nội dung của bài:
	

	1. Giới thiệu phần mềm soạn thảo văn bản
	

	2. Các thao tác căn bản trên một tài liệu
	

	3. Soạn thảo văn bản 
	


	Bài 2: Trình bày văn bản

Thời gian: 16 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Sử dụng được các đối tượng và hiệu ứng để trình bày văn bản 

	· Nắm được các cách thức định dạng văn bản

	Nội dung của bài:
	

	1. Định dạng văn bản
	

	2. Chèn các đối tượng vào văn bản
	

	3. Các hiệu ứng đặc biệt
	


	Bài 3: Xử lý bảng biểu

Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Nắm được các thao tác tạo và hiệu chỉnh bảng biểu

	· Trình bày nội dung văn bản trên bảng biểu

	Nội dung của bài:
	

	1. Chèn bảng biểu vào văn bản
	

	2. Các thao tác trên bảng biểu
	

	3. Thay đổi cấu trúc bảng biểu 
	


	Bài 4: Bảo mật và In ấn

Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Thực hiện được thao tác đặt mật khẩu cho file văn bản

	· Chọn lựa các chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn

	· Thực hiện được các thao tác trộn văn bản

	Nội dung của bài:
	

	1. Bảo mật
	

	2. In ấn
	

	3. In trộn văn bản
	


	Bài 5: Tổng quan về phần mềm xử lý bảng tính

Thời gian:8 giờ 

	Mục tiêu của bài:

	· Trình bày được khái niệm về bảng tính

	· Hiểu được cách thức tổ chức làm việc của bảng tính

	Nội dung của bài:
	

	1. Giới thiệu
	

	2. Làm việc với bảng tính
	


	Bài 6: Hàm trong xử lý bảng tính

Thời gian: 16 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Nắm được khái niệm về các hàm trong các bảng tính

	· Hiểu được cú pháp của từng hàm

	· Thực hiện được lồng ghép các hàm với nhau

	Nội dung của bài:
	

	1. Các khái niệm
	

	2. Hàm xử  lý dữ liệu dạng  số
	

	3. Hàm xử  lý dữ liệu dạng  chuổi
	

	4. Hàm xử  lý dữ liệu dạng Ngày tháng
	

	5. Hàm thống kê và thống kê có điều kiện
	

	6. Hàm logic
	

	7. Hàm về tìm kiếm và tham số
	


	Bài 7: Cơ sở dữ liệu

Thời gian: 16 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Hiểu được các khái niệm về cơ sở dữ liệu

	· Thực hiện được các thao tác với cơ sở dữ liệu

	Nội dung của bài:
	

	1. Các khái niệm
	

	2. Các thao tác với cơ sở dữ liệu
	


	Bài 8: Đồ thị và in ấn

Thời gian: 16 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Thực hiện được đồ thị dựa trên số liệu đã tính toán trên bảng tính

	· Chọn lựa các chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn

	Nội dung của bài:
	

	1. Đồ thị
	

	2. In ấn
	


	Bài 9: Tổng quan phần mềm trình diễn

Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Tìm hiểu về phần mềm dùng để trình diễn

	· Thực hiện được các thao tác trên trình đơn

	Nội dung của bài:
	

	1. Giới thiệu
	

	2. Làm việc với presentation-Slide
	


	Bài 10: Hiệu ứng và Trình diễn

Thời gian: 16 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Thực hiện được các hiệu ứng cho từng đối tượng

	· Biết cách trình diễn nội dung trên các slide

	Nội dung của bài:
	

	1. Tạo hiệu ứng cho đối tượng
	

	2. Trình diễn slide
	


IV. ĐIỀU  KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
* Dụng cụ và trang thiết bị

+ Slide, máy chiếu, máy tính.

+ Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

+ Máy chiếu qua đầu

+ Máy chiếu đa phương tiện.

+ Máy vi tính

* Học liệu

+ Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy Tin học văn phòng.

+ Tài liệu h​ướng dẫn môđun Tin học văn phòng .

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành môn Tin học văn phòng.

+ Giáo trình Môn Tin học văn phòng
  * Nguồn lực khác

+ Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành cho môn học

V.PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
     *Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của mô-đun.

    * Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun:

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

 *Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 
- Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

+ Biết sử dụng phầm mềm soạn thảo văn bản để tạo và lưu văn bản, định dạng văn bản, tạo và thao tác trên bảng biểu, chèn hình ảnh, bảo mật và in ấn.

+ Biết sử dụng phần mềm bảng tính tạo lập, biểu diễn các kiểu dữ liệu: số, chuỗi ký tự, thời gian, biểu đồ... 

+ Biết sử dụng phần mềm trình diễn để tạo lập, trình diễn báo cáo, chuyên kết hợp với các thuộc tính khác.
- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học viên trong bài thực hành Tin học văn phòng đạt được các yêu cầu sau:
+ Soạn thảo văn bản kết hợp các kỹ năng sử dụng bàn phím, điều khiển chuột và các kỹ năng trình bày văn bản theo đúng tiêu chuẩn.

+ Thiết kế bảng biểu, sắp xếp, tính toán số liệu, tạo biểu đồ.

+ Tạo các bản trình diễn chuyên nghiệp kết hợp các thuộc tính: văn bản, âm thanh, hoạt hình và định thời gian trình diễn tự động;

- Về thái độ: Cẩn thận, tự giác,chính xác..

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1.  Phạm vi áp dụng chương trình

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

· Trình bày lý thuyết, có thể kết hợp với mô phỏng thông qua các Slide

· Ra bài tập thực hành.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Trong quá trình thực hiện mô đun, tùy theo điều kiện học tập của từng cơ sở mà có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ cho mô đun Tin văn phòng hợp lý. Trong chương trình này đề xuất sử dụng các ứng dụng của bộ Microsft Office. Open Office, Work shop

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo

· Bài giảng Tin học văn phòng – Tài liệu lưu hành nội bộ Trường Cao đẳng Nghề Đà nẵng.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Internet


Mã mô đun: MĐ 08

             (Ban hành kèm theo Thông tư số       /          /TT - BLĐTBXH 
ngày   tháng   năm 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: INTERNET

Mã số mô đun: MĐ 08

Thời gian môđun: 60 giờ                      (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 40 giờ)

I.  VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN
- Vị trí của mô đun: mô đun học được bố trí sau khi học viên học xong các mô đun chung và trước các mô-đun đào tạo chuyên môn nghề Thiết kế web.
- Tính chất của mô đun: Là mô đun cơ sở bắt buộc hỗ trợ cho học viên các kỹ năng về khai thác thông tin trên Internet
II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN

Sau khi học xong mô đun này học viên có khả năng:
* Về mặt kiến thức:
- Nắm rõ được bản chất và tầm quan trọng của internet và  world wide web

- Trình bày các thành phần của một website

- Trình bày các nguyên lý làm việc của chương trình quản lý email và web mail.

- Hiểu và vận hành được các dịch vụ trên Web.

- Hiểu được vấn đề bảo mật trên internet

* Về mặt kỹ năng:
- Thao tác được chương trình thư điện tử và sử dụng được toàn bộ các phương tiện sẵn có để sử dụng Internet 

- Cấu hình và tạo được kết nối với  internet qua điện thoai, các nối kết mạng.

- Sử dụng các công cụ để tìm kiếm có hiệu quả các thông tin trên world wide web.

* Về mặt thái độ:

- Nghiêm túc và thực hiện đúng các qui chế về việc sử dụng Internet

- Hoàn thiện tốt các yêu cầu được giao trong việc tìm kiếm các thông tin

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về internet
	3
	2
	1
	

	2
	Kết nối mạng Internet
	12
	4
	8
	

	3
	Dịch vụ web
	12
	4
	8
	

	4
	Email và quản lý email
	12
	4
	8
	

	5
	Tìm kiếm thông tin trên Internet
	12
	4
	8
	

	6
	Bảo mật thông tin
	9
	2
	4
	3

	
	Tổng:
	60
	20
	37
	3


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2.Nội dung chi tiết: 

	Bài 1: Tổng quan về Internet

Thời gian: 3 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Hiểu được khái niệm về internet

	· Trình bày được các dịch vụ trên internet
· Hiểu được tầm quan trọng của Internet
· Nắm vững giao thức internet
· Hiểu được khái niệm trang web và hệ thống trang Web

	Nội dung của bài:
	

	1. Khái niệm về internet
	

	2. Sử dụng internet
	

	3. Tìm hiểu về internet
	

	4. Các dịch vụ trên internet

5. Giao thức internet

6. Web và hệ thống web
	


	Bài 2: Kết nối mạng Internet

Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu của bài:
	

	· Xác định và thao tác được cách thức kết nối mạng với internet

	· Cấu hình thiết bị để kết nối internet vào hệ thống mạng

	· Truy cập được vào các website thông dụng

	Nội dung của bài:
	

	1. Cách nối mạng
	

	2. Yêu cầu về thiết bị
	

	3. Các bước cài đặt
	

	4. Địa chỉ internet

5. ADSL và đường truyền tốt độ cao
	


	Bài 3: Dịch vụ Web

Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu của bài:
	

	· Hiểu được dịch vụ www trên internet

	· Cài đặt và sử dụng các trình duyệt internet thông dụng

	· Sử dụng hộp thư và lưu trữ các trang web ưa thích
· Sử dụng được các tiện ích trên Web (blog, forum, chat, thoại qua internet...)

	Nội dung của bài:
	

	1. Dịch vụ WWW
	

	2. Cài đặt trình duyệt web
	

	3. Trình duyệt 
	

	4. Truy cập website

5. Các dịch vụ trên internet
	


	Bài 4: Email và quản lý email
	Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu của bài:
	

	· Thiết lập được trình quản lý email cho các hộp thư cá nhân

	· Sử dụng hộp thư thông qua trình quản lý như soạn thư, gửi thư, xóa thư, in thư
· Hiểu được khái niệm web mail và cách sử dụng
· Sử dụng các loại email miễn phí

	Nội dung của bài:
	

	1. Cài đặt trình quản lý email
	

	2. Thiết lập tham số quản lý email
	

	3. Quản lý hộp thư 

· Soạn thảo và gửi một bức thư

· Nhận,đọc,trả lời một bức thư

· Chuyển tiếp ,xoá một bức thư

· In một bức thư
4. Web mail
	


	Bài 5: Tìm kiếm thông tin trên Internet
	Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu của bài:
	

	· Trình bày được các cách thức tìm kiếm thông tin trên mạng internet

	· Xác định các nguyên tắc khi tìm kiếm và chọn lọc các thông tin tìm kiếm được
· Sử dụng các công cụ tìm kiếm hiện tại: Google, yahoo,..

	Nội dung của bài:
	

	1. Một số khái niệm: search engine, meta-search engine,…
	

	2. Nguyên tắc chung trong tìm kiếm
	

	3. Một số vấn đề khi tìm kiếm

4. Công cụ tìm kiếm
	


	Bài 6: Bảo mật thông tin 
	Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu của bài:
	

	· Nắm được vấn đề bảo mật thông tin trên mạng internet

	· Hiệu được vấn đề virus và các công cụ quét virus trên mạng 

	Nội dung của bài:
	

	1. Bảo mật thông tin trên internet
	

	2. Virus và internet
	

	3. Công cụ bảo mật trên internet
	


IV. ĐIỀU  KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
* Dụng cụ và trang thiết bị

+ Máy tính có kết nối với mạng internet.

          + Máy chiếu đa phương tiện.

+ Hệ thống phòng thực hành có nối mạng LAN và Internet.

+ Phần mềm duyệt web (Internet Explorer, Netcapse, Molisa…)

+ Phần mềm quản lý Email (Microsoft Outlook Express, Netcapse, Molisa, ..)

* Học liệu

+ Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy Internet.

+ Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

+ Tài liệu h​ướng dẫn môđun Internet .

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành môn Internet.

+ Giáo trình Môn Internet .

  * Nguồn lực khác

+ Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành cho môn học
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
      - Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu của môn học tin học đại cương hoặc biết sử dụng máy tính.

      - Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun:

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô đun.

      - Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

* Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

+ Mô phỏng ở dạng báo cáo khổ A4 về sự hiểu biết về lịch sử, sự phát triển, tiềm năng của internet and WWW

+ Sử dụng trình duyệt để gửi và nhận 2 thông báo bằng cùng phần mềm. Sử dụng chương trình thư điện tử dựa vào internet (qua các trình duyệt web hoặc các chương trình quản lý email) để thực hiện.

* Về kỹ năng: 

Đánh giá kỹ năng thực hành của học viên trong bài thực hành Internet đạt được các yêu cầu sau:
+ Sử dụng phần mềm thư điện tử để soạn và gửi hai thư điện tử; để trả lời hai thư, để nhận thư  và lưu hai tài liệu kèm theo (lưu trong thư mục của ổ đĩa cứng). Chuyển tiếp hai thư cho nhóm địa chỉ khác. Tạo hệ thống thư mục  mức  sâu hơn (mức 2 hoặc sâu hơn) .

+ Cấu hình được kết nối internet qua đường thoại dựa vào danh sách số điện thoại, tên người dùng, mật khẩu. Dựa vào nền tảng này thiết lập được tài khoản thư điện tử trong phần mềm cụ thể và thử nghiệm mô phỏng các hoạt động của tài khoản vừa tạo (có nghĩa là tài khoản được sử dụng để kết nối với Internet kết nối qua điện thoại, và sử dụng thường xuyên để gửi, nhận và trả lời thư). Thử nghiệm khả năng để kết nối và cắt kết nối qua đường thoại.

+ Sử dụng trình duyệt để tìm kiếm các thông tin chính xác và hiệu quả, cấu hình trình duyệt để phục vụ cho tham khảo cá nhân, sử dụng các kỹ thuật tìm kiếm nâng cao bao gồm các phép toán logíc và xác định các thông tin liên quan tìm thấy như là kết quả của các câu hỏi
* Về thái độ: Cẩn thận, tự giác,chính xác..

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học


- Trình bày lý thuyết, có thể kết hợp với mô phỏng thông qua các Slide


- Ra bài tập thực hành.


- Vận dụng các Web mail để hướng dẫn SV tạo các tài khoản riêng cho mình. Thông qua các tài khoản mail riêng để có thể thao tác (gởi, nhận) trên Web mail.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo

· Internet Cho Mọi Nhà; PHƯƠNG LAN(Hiệu đính),NGUYỄN THIÊN BẰNG(Chủ biên); Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội
· Hướng Dẫn Sử Dụng Internet ; NGUYỄN THÀNH CƯƠNG(Biên soạn); Nhà xuất bản: Thống kê 

· Mạng Internet Không Dây; ThS. NGÔ HỒNG CƯƠNG(Biên dịch); Nhà xuất bản: Bưu điện 

· Khám Phá Internet Mỗi Ngày; VIỆT VĂN BOOK(Biên dịch); Nhà xuất bản:: Thống kê 

· Internet, Chat, E-mail Cho Mọi Người; VN-GUIDE(Tổng hợp và biên dịch); Nhà xuất bản:: Thống kê 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Lập trình căn bản

                Mã môn học: MH 09
             (Ban hành kèm theo Thông tư số       /          /TT - BLĐTBXH 
ngày   tháng   năm           của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: LẬP TRÌNH CĂN BẢN

Mã số môn học: MH 09

Thời gian môn học: 150 giờ                  (Lý thuyết 45 giờ; Thực hành 105 giờ)

I.  VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học được bố trí sau khi học xong các môn học chung. 

- Tính chất: Là môn học cơ sở bắt buộc, kiến thức môn này là các kiến thức cơ bản về lập trình, làm nền tảng để học các môn lập trình sau này.

II.  MỤC TIÊU MÔN HỌC:

* Về kiến thức:
- Hiểu được công dụng của ngôn ngữ lập trình, hiểu cú pháp, cụng dụng của các câu lệnh dùng trong ngôn ngữ lập trình .

- Phân tích được chương trình: Xác định nhiệm vụ chương trình (phải làm gì).

* Về kỹ năng:

- Vận dụng điều kiện, trợ giúp môi trường của ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn: các thao tác biên tập chương trình, các công cụ, điều khiển, thực đơn lệnh trợ giúp, gỡ rối, bẫy lỗi,v.v.
- Viết chương trình và thực hiện chương trình trong máy tính.
* Về thái độ: Cẩn thận, tỉ mĩ trong công việc.

III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	I
	Tổng quan về ngôn ngữ lập trình
	13
	4
	9
	

	II
	Các thành phần cơ bản
	16
	4
	12
	

	III
	Các lệnh cấu trúc
	32
	8
	24
	

	IV
	Hàm
	35
	8
	24
	3

	V
	Kiểu mảng
	32
	8
	24
	

	VI
	Chuỗi ký tự
	20
	5
	15
	

	VII
	Biến con trỏ
	32
	8
	21
	3

	
	Tổng:
	150
	45
	99
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết 

	Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình

Thời gian: 13 giờ

	Mục tiêu của chương: 

- Hiểu được lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình

- Biết được ngôn ngữ này có những ứng dụng thực tế như thế nào

- Biết cách khởi động được và thoát khỏi chương trình.

- Biết sử dụng được hệ thống trợ giúp từ help file

	Nội dung của chương:
	

	1. Giới thiệu về lịch sử phát triển của ngôn ngữ, sự cần thiết phải học ngôn ngữ lập trình
	Thời gian: 2 giờ

	2 Cách khởi động và thoát chương trình

· Khởi động
· Thoát
	Thời gian: 4 giờ

	3.Cách sử dụng sự trợ giúp 

· Trợ giúp từ help file

· Trợ giúp trực tuyến

· Các ví dụ mẫu
	Thời gian: 7 giờ


	Chương 2:  Các thành phần cơ bản

Thời gian: 16 giờ

	Mục tiêu của chương:
· Hiểu và sử dụng được hệ thống kí hiệu và từ khóa

· Hiểu được các kiểu dữ liệu

· Hiểu được và vận dụng được các loại biến, hằng biểu thức cho từng chương trình cụ thể.

· Biết, hiểu và so sánh được các lệnh, khối lệnh

Thực hiện được việc chạy chương trình

	Nội dung của chương:
	

	1. Hệ thống từ khóa và kí hiệu được dùng trong ngôn ngữ lập trình

· Hệ thống từ khóa

· Ký hiệu
	Thời gian: 2 giờ

	2.Các kiểu dữ liệu 

· Kiểu số: số nguyên, số thực

· Kiểu mảng và chuỗi

· Kiểu cấu trúc
	Thời gian: 2 giờ

	3.Các loại biến, cách khai báo, sử dụng

· Biến và khai báo

· Biến trong, biến ngoài

· Sử dụng biến
	Thời gian: 2 giờ

	4. Lệnh và khối lệnh, lệnh gán, lệnh gộp

· Lệnh và cấu trúc lệnh

· Lệnh đơn, lệnh kép
	Thời gian: 6 giờ

	5. Thực thi chương trình, nhập dữ liệu thô, nhận kết quả

· Dịch chương trình

· Dịch và thực thi chương trình

· Dữ liệu vào

· Dữ liệu ra
	Thời gian: 2 giờ


	Chương 3: Các lệnh cấu trúc

Thời gian: 32 giờ

	Mục tiêu của chương:
· Hiểu và vận dụng được các lệnh cấu trúc: cấu trúc  lựa chọn, cấu trúc lặp xác định và lặp vô định.

· Hiểu và vận dụng được các lệnh bẻ vòng lặp

	Nội dung của chương
	

	1. Khái niệm về lệnh cấu trúc
	Thời gian: 1 giờ

	2. Các lệnh cấu trúc rẽ nhánh:

· Lệnh rẽ nhánh đơn (if..)

· Lệnh rẽ nhiều nhánh
	Thời gian: 10 giờ

	3. Các lệnh đơn nhằm kết thúc sớm vòng lặp 

· break

· goto

· continue
	Thời gian: 5 giờ

	4. Các lệnh lặp:

· Cấu trúc lặp xác đinh (for)

· Cấu trúc lặp xét điều kiện trước (while)

· Cấu trúc lặp xét điều kiện sau (do)
	Thời gian: 16 giờ


	Chương 4: Hàm

Thời gian: 35 giờ

	Mục tiêu của chương:
· Hiểu được khái niệm hàm

· Trình bày được qui tắc xây dụng hàm và vận dụng được khi thiết kế xây dựng chương trình.

· Hiểu được nguyên tắc xây dựng hàm, thế nào là tham số, tham trị

· Biết cách truyền tham số đúng cho hàm

Sử dụng được các lệnh kết thúc và lấy giá trị trả về của hàm.

	Nội dung  của chương:
	

	1. Khái niệm chung

· Khái niệm hàm 

· Tại sao phải xây dựng

· Sử dụng hàm
	Thời gian: 5 giờ

	2. Hàm

· Nguyên tắc xây dựng hàm

· Phân biệt tam số hình thức và tham số thực của hàm.

· Truyền tham số cho hàm
	Thời gian: 25 giờ


	3. Các lệnh thường sử dụng trong hàm

· return

· exit
	Thời gian: 5 giờ


	Chương 5: Mảng

Thời gian: 32 giờ

	Mục tiêu của chương:
· Hiểu khái niệm mảng 

· Khai báo được mảng một chiều, mảng hai chiều, mảng nhiều chiều

· Biết cách gán giá trị cho mảng trực tiếp, gián tiếp.

· Vận dụng được mảng làm tham số cho hàm.

· Sắp xếp được mảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

	Nội dung  của chương:
	

	1.Trình bày khái niệm mảng trong ngôn ngữ lập trình

· Khái niệm

· Chỉ số của mảng 

· Mảng một chiều và mảng nhiều chiều
	Thời gian: 7 giờ

	2. Cú pháp khai báo mảng và các cách gán giá trị cho mảng

· Khai báo mảng

· Khái báo và gán giá trị cho mảng

· Gán giá trị cho mảng
	Thời gian: 10 giờ

	3.Một số giải thuật sắp xếp trên mảng

· Giải thuật đổi chổ

· Giải thuật nổi bọt

· Một số giải thuật khác
	Thời gian: 15 giờ


	Chương 6: Chuỗi kí tự

Thời gian: 20 giờ

	Mục tiêu của chương:
· Hiểu được thế nào là chuỗi kí tự

· Khai báo được biến chuỗi

· Biết cách nhập vào một chuỗi kí tự cho chương trình trước và sau khi runtime.

· Hiểu và áp dụng được các phép toán trên chuổi.

Vận dụng được các hàm xử lý chuổi để xử lý.

	Nội dung của chương
	Thời gian: 2 giờ

	1. Khái niệm chuổi kí tự
	

	2. Khai báo biến chuỗi

· Khai báo

· Nhập, xuất dữ liệu với chuỗi

· Sử dụng biến chuỗi
	Thời gian: 8 giờ

	3. Các phép toán và hàm làm việc với chuỗi

· Các phép toán trên chuỗi

· Các hàm dùng với chuỗi.
	Thời gian: 10 giờ


	Chương 7: Biến con trỏ

Thời gian: 32 giờ

	Mục tiêu của chương:
· Hiểu được biến con trỏ. 

· Biết được cách làm việc của biến con trỏ với cấu trúc dữ liệu kiểm mảng.

· Viết được chương trình sử dụng biến con trỏ với cấu trúc dữ liệu kiểu mảng.

	Nội dung  của chương:
	

	1. Khái niệm về tron trỏ, địa chỉ và cách khai báo, truy xuất dữ liệu
	Thời gian: 10 giờ

	2. Mảng và biến con trỏ

· Con trỏ và mảng một chiều

· Con trỏ và mảng nhiều chiều
	Thời gian: 22 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
* Dụng cụ và trang thiết bị

 
+ Bút lông, và bản Mica

+ Máy chiếu Projector

+ Máy vi tính

+ Phần mềm: Ngôn ngữ lập trình C hoặc C++ 

* Học liệu

+ Các slide bài giảng.

+ Tài liệu h​ướng dẫn môn học Lập trình căn bản

+ Giáo trình Lập trình căn bản

 * Nguồn lực khác

+ Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành 

 V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
* Về kiến thức: 

      Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

· Hiểu được các kiểu dữ liệu

· Hiểu và vận dụng được các lệnh cấu trúc: cấu trúc  lựa chọn, cấu trúc lặp xác định và lặp vô định.

· Hiểu được khái niệm hàm

· Hiểu khái niệm mảng 

· Hiểu được thế nào là chuỗi kí tự

· Hiểu được biến con trỏ. 

* Về kỹ năng: 

- Đánh giá kỹ năng thực hành của học viên trong bài thực hành vẽ đồ họa đạt được các yêu cầu sau:

- Sử dụng ngôn ngữ C hoặc C++ để giải những bài toán đơn giản trong tin học.

* Về thái độ: Cẩn thận, tự giác, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

       -  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề

       -  Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào Nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

      - Sử dụng phương pháp phát vấn 

      - Phân nhóm cho các học viên trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm

- Khi giảng dạy có thể sử dụng các ngôn ngữ về lập trình để mô phỏng cho các bài toán: Pascal, C, .NET, VB, ASP…

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào Nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4.Tài liệu cần tham khảo:

· Giáo trình lập trình căn bản, TS Bùi Thế Tâm, Nhà xuất bản giao thông, 2000

· Giáo trình tham khảo C Đại học Cần Thơ (Biên soạn: THs. Ngô Bá Hùng-Ks. Phạm Thế phi 01/2005)

Giáo trình pascal, Quách Tuấn Ngọc, Nhà xuất bản giáo dục 1999

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Anh văn chuyên ngành

                Mã môn học: MH 10

             (Ban hành kèm theo Thông tư số       /          /TT - BLĐTBXH 
ngày   tháng   năm           của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

Mã số môn học: MH 10

Thời gian môn học: 60 giờ                    (Lý thuyết 45 giờ; Thực hành 15 giờ)

I.  VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

- Vị trí của môn học: Môn học được bố trí sau khi học xong các môn học chung, trước các môn học đào tạo chuyên môn nghề.

- Tính chất của môn học: Là môn học cơ sở chuyên ngành bắt buộc, nhằm trang bị cho học viên các kiến thức chuyên môn về tiếng Anh trong chuyên ngành thiết kế Web.

II.  MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Sau khi học xong môn học này học viên có khả năng: 

* Về mặt kiến thức:
· Hiểu biết được các thuật ngữ về cấu trúc của máy tính, về cơ sở dữ liệu và Quản trị cơ sở dữ liệu

-  Trình bày các văn phạm tiếng anh trong các cấu trúc câu liên quan đến chuyên ngành.

· Nắm được vốn từ vựng và ngữ pháp cơ bản của chuyên ngành CNTT. 

* Về mặt kỹ năng:
· Phát triển những kỹ năng như: đọc hiểu, dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin.

· Đọc hiểu các thông báo của hệ thống và các phần mềm ứng dụng khi khai thác và cài đặt.

· Đọc hiểu được các hướng dẫn của các phần mềm.

· Đọc hiểu các tài liệu đọc thêm bằng tiếng Anh và tóm tắt nội dung chính của tài liệu.

· Trình bày và thảo luận các chủ đề chuyên ngành của mình.

* Về mặt thái độ 


- Nghiêm túc trong học tập và thực hiện tốt các yêu cầu được giao.


- Luôn động não suy nghĩ. thường xuyên luyện tập trong việc học


- Thực hiện học tập và thực hành nhóm.

III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	I
	Computers today computer applications
	6
	6
	0
	

	II
	Input/output device
	6
	6
	0
	

	III
	Storage devices
	6
	6
	0
	

	IV
	Basic software
	6
	6
	0
	

	V
	Creative oftware  graphics and design
	11
	7
	4
	

	VI
	Programing
	11
	7
	4
	

	VII
	Computer tomorrow lans and wans
	14
	7
	4
	3

	
	Tổng:
	60
	45
	12
	3


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

	Chương 1:  Computer today
	Thời gian: 6 giờ

	Mục tiêu:

	· Hiểu được các từ vựng dùng trong Công nghệ thông tin (Hệ điều hành,ứng dụng, hệ quản trị)

· Đọc hiểu các mẫu đối thoại nói về cách giao tiếp khi tham gia vào việc mua sắp máy tính.

· Nắm được cách tổ chức các mẫu câu và ngữ pháp cho từng loại

	Nội dung:
	

	3. Computer applications

3.1. Match the pictures: Vocabulary

3.2. Language work: The Passive

3.3. Reading:

3.4. Other applications

4. Buying a computer

4.1. Before you

4.2. Listening

4.3. Read and Talk
	Thời gian: 3 giờ

	5. 
	Thời gian: 3 giờ


	Chương 2: Input/output device 

Thời gian: 6 giờ

	Mục tiêu:

	· Hiểu được các từ vựng dùng để chỉ các thiết bị nhập xuất

	· Đọc hiểu các tài liệu nói về thiết bị nhập xuất

· Mô tả các thiết bị nhập xuất bằng tiếng anh.

· Sử dụng thành thạo cấu trúc Used to + Inf / Used for + V-ing

	Nội dung:
	

	1. Interacting with your computer.

2. About the keyboard.

3. Reading

4. Language work: 

4.1. Describing function

4.2. Using the Present Simple 

       Used to + Inf / Used for + V-ing

4.3. Emphasizing the function
	Thời gian: 1 giờ

	5. 
	Thời gian: 1 giờ

	6. 
	Thời gian: 2 giờ

	7. 
	Thời gian: 2 giờ

	8. 
	

	9. 
	

	10. 
	

	11. 
	


	Chương 3: Storage devices
	Thời gian: 6 giờ

	Mục tiêu:
	

	· Hiểu được các từ vựng dùng để chỉ các thiết bị lưu trữ dữ liệu

· Đọc hiểu các tài liệu nói về thiết bị lưu trữ dữ liệu

	Nội dung:
	

	1. Hard drives

1.1. Before you read.

1.2. Reading.

1.3. Follow-up: A hard disk advertisement.

1.4. Vocabulary

2. Optical breakthrough

2.1. Warm up 
2.2. Reading
2.3. Speaking
2.4. Crossword
	Thời gian: 3 giờ

	3. 
	Thời gian: 3 giờ


	Chương 4: Basic software
	Thời gian: 6 giờ

	Mục tiêu:
	

	· Hiểu được các từ vựng dùng để nói về các hệ điều hành, về cơ sở dữ liệu

· Đọc hiểu các tài liệu nói về hệ điều hành, về cơ sở dữ liệu

	Nội dung:
	

	1. Operating system

1.1. Warm-up

1.2. Reading

1.3. Basic DOS commands

1.4. Language work: Revision of the Passives.

1.5. Quiz

2. Databases

2.1. Warm-up
2.2. Reading
2.3. Puzzle
2.4. Language work: Requirements: Need to, have to, must 
2.5. Writing
	Thời gian: 3 giờ

	3. 
	Thời gian: 3 giờ


	Chương 5: Creative software
	Thời gian: 11 giờ

	Mục tiêu:
	

	· Hiểu được các từ vựng dùng để nói về phần mềm

· Đọc hiểu các tài liệu nói về phần mềm

	Nội dung:
	

	1. Graphics and design

1.1. Warm-up

1.2. Reading:

1.3. More about graphics.

1.4. Language work: Gerunds (-ing nouns)

2. Multimedia

2.1. media is here!
2.2. Reading.
2.3. Laguage work: If – Clause
2.4. Multimedia on the web
	Thời gian: 5 giờ

	3. 
	Thời gian: 6 giờ


	Chương 6: Programming
	Thời gian: 11 giờ

	Mục tiêu:
	

	· Hiểu được các từ vựng dùng để nói về lập trình

· Đọc hiểu các tài liệu nói về lập trình

	Nội dung:
	

	1. Warm-up

2. Reading:

3. Language work: Infinitive constructions
	Thời gian: 3 giờ

	4. 
	Thời gian: 4 giờ

	5. 
	Thời gian: 4 giờ


	Chương 7: Computer tomorrow lans and wans
	Thời gian: 14 giờ

	Mục tiêu:
	

	· Hiểu được các từ vựng dùng để nói về máy tính trong tương lai

· Đọc hiểu các tài liệu nói về máy tính trong tương lai

	Nội dung:
	

	1. Warm-up:

2. Reading:

3. Language work: Prepositional phrase of “reference”

4. Wans and worldwide communications

5. Speaking

6. Writing
	Thời gian: 2 giờ

	7. 
	Thời gian: 2 giờ

	8. 
	Thời gian: 2 giờ

	9. 
	Thời gian: 2 giờ

	10. 
	Thời gian: 3 giờ

	11. 
	Thời gian: 3 giờ


IV. ĐIỀU  KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

* Vật liệu:

+ Slide , băng từ, đĩa CDROM, DVD ...

+ Các hình vẽ

* Dụng cụ và trang thiết bị:

           + Máy chiếu đa phương tiện


+ Máy cassette và băng chuyên ngành chứa các mẫu đàm thoại

 * Học liệu:

+ Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy Anh văn .

+ Tài liệu h​ướng dẫn môn học Anh văn .

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành môn Anh văn.

+ Giáo trình Môn Anh văn .

 * Nguồn lực khác:

           + Phòng LAB bộ môn Anh văn đủ điều kiện nghe, nói đọc, viết và thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
* Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
+ Trình bày được cấu trúc của máy tính và các chức năng của nó

+ Sử dụng các từ viết tắt khi nói về máy tính và cơ sở dữ liệu, hệ quản trị CSDL.

+ Xây dựng các từ mới bằng cách sử dụng tiếp đầu ngữ, đuôi từ và ghép từ

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học viên trong bài thực hành Anh văn đạt được các yêu cầu sau:
+ Phân biệt các thiết bị ngoại vi (vào ra): Bàn phím, màn hình, máy in, ổ đĩa, và các thành phần bên trong máy tính.

+ Nói về mạng máy tính và ứng dụng

+ Trao đổi với khách hàng về lĩnh vực CNTT

* Về thái độ: Nghiêm túc và tự giác trong học tập.

VI. HƯỚNG DẪN MÔN HỌC:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

- Giải thích các từ vựng mới

- Đọc qua nội dung bài học

- Phát vấn các câu hỏi

- Cho học viên nghe một nội dung cụ thể và nêu câu hỏi để học viên trả lời

- Phân nhóm cho các học viên trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm

- Dịch tài liệu chuyên ngành(khoản 10 trang)

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo

1. English For Computer Science - Tiếng Anh Chuyên Ngành Vi Tính, nhà xuất bản thống kê

2. English for Computer Users, Cambridge University Press 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Cơ sở dữ liệu

                Mã môn học: MH 11

             (Ban hành kèm theo Thông tư số       /          /TT - BLĐTBXH 
ngày   tháng   năm           của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mã số môn học: MH 11

Thời gian môn học: 135 giờ                  (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 90 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:       

· Vị trí của môn học: Môn học được bố trí sau khi học viên học xong các môn học chung, trước các môn học, môn học đào tạo chuyên môn nghề.

· Tính chất của môn học: Là môn học chuyên ngành bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

· Kiến thức nền tảng về cơ sở dữ liệu quan hệ
· Có khả năng thiết kế cơ sở dữ liệu
· Quản lý và khai thác dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu quan hệ
· Thực hiện các thao tác cơ bản trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	I
	Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu
	3
	3
	0
	

	II
	Mô hình  liên kết – thực thể
	24
	8
	16
	


	III
	Mô hình dữ liệu quan hệ
	12
	4
	8
	

	IV
	Chuẩn hóa dữ liệu
	21
	6
	12
	3

	V
	Chuyển đổi sơ đồ liên kết – thực thể thành các quan hệ
	12
	3
	9
	

	VI
	Thiết kế vật lý cơ sở dữ liệu
	12
	3
	9
	

	VII
	Ngôn ngữ SQL
	45
	15
	30
	

	VIII
	Thủ tục lưu trữ và trigger
	21
	3
	15
	3

	
	Tổng:
	150
	45
	99
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

	Chương 1: Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu

Thời gian: 3 giờ

	Mục tiêu của chương:
· Nắm được các khái niệm cơ bản

· Hiểu được tầm quan trọng và qui trình phát triển cơ sở dữ liệu

· Biết được các chức năng cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

	Nội dung  của chương:                                                 

	1. Các khái niệm và các định nghĩa  cơ bản

2. Hệ thống xử lý tập tin truyền thống

3. Cách tiếp cận cơ sở dữ liệu

4. Các thành phần của môi trường hệ quản trị cơ sở dữ liệu

5. Các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu                               

6. Quá trình phát triển cơ sở dữ liệu
	Thời gian: 0.5 giờ

	
	Thời gian: 0.5 giờ

	
	Thời gian: 0.5 giờ

	
	Thời gian: 0.5 giờ

	
	Thời gian: 0.5 giờ

	
	Thời gian: 0.5 giờ

	Chương 2: Mô hình liên kết thực thể

Thời gian: 24 giờ

	Mục tiêu của chương:
· Nắm được các khái niệm trong mô hình liên kết thực thể

· Xây dựng được mô hình ER cho một bài toán thực tế

· Nhận diện được các qui tắc nghiệp vụ

· Biểu diễn các qui tắc nghiệp vụ trên mô hình ER

	Nội dung  của chương:                                              

	1. Mô hình liên kết thực thể

2. Các cấu trúc của mô hỉnh liên kết thực thể

3. Mô hình ER

4. Tổng quan về qui tắc nghiệp vụ

5.  Định nghĩa các ràng buộc về cấu trúc

6.  Định nghĩa các ràng buộc về tác vụ
	Thời gian: 2 giờ

	
	Thời gian: 2 giờ

	
	Thời gian: 10 giờ

	
	Thời gian: 3 giờ

	
	Thời gian: 4 giờ

	
	Thời gian: 3 giờ

	Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ

Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu của chương:

· Nắm được các quy luật bảo toàn dữ liệu

· Hiểu được các phép toán đại số quan hệ và ngôn ngữ quan hệ

· Hiểu được các ràng buộc toàn vẹn

	Nội dung  của chương:                                           

	1. Các định nghĩa cơ bản

2. Các quy luật bảo toàn dữ liệu

3. Các phép toán đại số trên các quan hệ

4. Các ngôn ngữ quan hệ

5. Khung nhìn

6. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
	Thời gian: 1 giờ

	
	Thời gian: 2 giờ

	
	Thời gian: 3 giờ

	
	Thời gian: 3 giờ


	
	Thời gian: 2 giờ

	
	Thời gian: 1 giờ

	Chương 4: Chuẩn hóa dữ liệu

Thời gian:18 giờ

	Mục tiêu của chương:
· Hiểu được các bất thường khi cập nhật dữ liệu

· Xác định được phụ thuộc hàm và giải các bài toán có liên quan đến phụ thuộc hàm

· Nhận dạng được các dạng chuẩn và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

	Nội dung  của chương:                                              

	1. Dư thừa dữ liệu và các bất thường khi cập nhật dữ liệu

2. Phụ thuộc hàm

3. Quá trình chuẩn hóa

4. Dạng chuẩn 1

5. Dạng chuẩn 2

6. Dạng chuẩn 3

7. Dạng chuẩn Boyce-Codd
	Thời gian: 2 giờ

	
	Thời gian: 6 giờ

	
	Thời gian: 2 giờ

	
	Thời gian: 2 giờ

	
	Thời gian: 2 giờ

	
	Thời gian: 2 giờ

	
	Thời gian: 2 giờ

	Chương 5: Chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang mô hình dữ liệu quan hệ

Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu của chương:
· Hiểu được các qui tắc chuyển đổi từ mô hình ER sang mô hình dữ liệu quan hệ

· Áp dụng được các qui tắc trên

	Nội dung  của chương:                                          

	1. Chuyển đổi kiểu thực thể thông thường

2. Chuyển đổi kiểu thực thể yếu

3. Chuyển đổi kiểu thực thể kết hợp

4. Chuyển đổi mối liên kết một ngôi, ba ngôi
	Thời gian: 3 giờ

	
	Thời gian: 3 giờ

	
	Thời gian: 3 giờ

	
	Thời gian: 3 giờ

	Chương 6: Thiết kế vật lý cơ sở dữ liệu

Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu của chương:
· Biết cách phân tích việc sử dụng dữ liệu

· Hiểu được cách tổ chức tập tin

· Biết cách chọn chỉ mục

	Nội dung  của chương:                                          

	1. Quá trình thiết kế vật lý cơ sở dữ liệu

2. Thiết kế các vùng tin

3. Thiết kế các bản ghi vật lý 

4. Thiết kế tập tin vật lý

5. Sử dụng và cách chọn chỉ mục

6. Tối ưu hóa hiệu suất của khâu xử lý truy vấn
	Thời gian: 2 giờ

	
	Thời gian: 2 giờ

	
	Thời gian: 2 giờ

	
	Thời gian: 2 giờ

	
	Thời gian: 2 giờ

	
	Thời gian: 2 giờ

	Chương 7: Ngôn ngữ truy vấn SQL

Thời gian: 42 giờ

	Mục tiêu của chương:
· Nắm được các cú pháp trong SQL

· Sử dụng được các loại câu truy vấn trên một và nhiều bảng

· Biết cách sử dụng câu truy vấn con lồng nhau

	Nội dung  của chương:                                          

	1. Giới thiệu về ngôn ngữ SQL

2. Định nghĩa cơ sở dữ liệu trong SQL

3. Thêm vào, thay đổi và xóa bỏ dữ liệu

4. Chỉ mục của bảng

5. Truy vấn một bảng

6. Truy vấn nhiều bảng

7. Từ điển dữ liệu
	Thời gian: 2 giờ

Thời gian: 10 giờ
Thời gian: 8 giờ
Thời gian: 2 giờ

Thời gian: 8 giờ
Thời gian: 10 giờ
Thời gian: 2 giờ

	Chương 8: Thủ tục lưu trữ và Trigger

Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu của chương:
· Hiểu cơ chế khóa và cách xử lý khi có deaklock xảy ra

· Biết cách tạo, sửa đổi và sử dụng thủ tục

· Hiểu được cách hoạt động của từng loại trigger

· Biết cách tạo, sửa đổi và sử dụng trigger

	Nội dung  của chương:                                          

	1. Cơ chế khoá, các loại khoá và cách xử lý khi có deadlock xảy ra 

2. Thủ tục lưu trữ

3. Nhu cầu, công dụng và đặc điểm của thủ tục

4. Cách tạo, sửa đổi và sử dụng thủ tục

5. Trigger: vai trò, phân loại, tạo và cách hoạt động
	Thời gian: 3 giờ

Thời gian: 1 giờ

Thời gian: 1 giờ

Thời gian: 3 giờ

Thời gian: 4 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

* Dụng cụ và trang thiết bị

· Máy chiếu (nếu có)

· Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

· Máy tính

· Đĩa phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Ví dụ: SQL Server)

* Học liệu

· Slide dùng để dạy môn học.

· Tài liệu h​ướng dẫn môđun.

· Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành môn học.

· Giáo trình môn học

 * Nguồn lực khác

· Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện thực hiện môn học.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:                         

* Về kiến thức: 

      Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

· Hiểu được các khái niệm và nguyên lý cơ bản của cơ sở dữ liệu

· Biết đọc các mô hình ER

· Biết thiết kế mô hình ER và chuyển đổi sang mô hình dữ liệu quan hệ

· Hiểu được các phép toán đại số quan hệ

· Hiểu được cách thực hiện và kết quả của các lệnh SQL

· Biết nhận dạng các ràng buộc toàn vẹn

· Biết sử dụng thủ tục lưu trữ và trigger

* Về kỹ năng: 

Đánh giá kỹ năng thực hành của học viên trong bài phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu, và thực hành tạo CSDL, truy vấn trên CSDL đạt được các yêu cầu sau:
· Phân tích và thiết kế 1 cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho một bài toán thực tế

· Tạo cơ sở dữ liệu trên một hệ quản trị CSDL

· Thực hiện các câu truy vấn

* Về thái độ: Cẩn thận, tự giác, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC :
1.  Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng cấp nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Giảng dạy đầy đủ các lý thuyết

· Hướng dẫn các bài tập phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu

· Giải quyết một số tình huống thường gặp trong thực tế

· Biết cách tạo cơ sở dữ liệu trên một hệ quản trị 

· Cho sinh viên  thực hiện các câu lệnh trên máy tính và đặt các câu hỏi để  sinh viên  trả lời

· Phân nhóm cho các sinh viên thực hành trên máy tính 

· Sinh viên  trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm

· Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo:

· Hệ cơ sở dữ liệu - Dương Tuấn Anh, Nguyễn Trung Trực - NXB đai học quốc gia tp Hồ Chí Minh

- Bài giảng cơ sở dữ liệu – tài liệu lưu hành nội bộ.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Cấu trúc dữ liệu và 





Giải thuật


Mã môn học: MH 12

             (Ban hành kèm theo Thông tư số       /          /TT - BLĐTBXH 

ngày   tháng   năm           của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Mã số môn học : MH 12

Thời gian môn học : 135 giờ                 (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 90 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí : Môn học được dạy sau khi sinh viên đã hoàn thành các môn học chung và môn học Lập trình căn bản.

- Tính chất : Là môn học chuyên môn nghề bắt buộc, kiến thức môn học này là nền tảng hình thành tư duy giải thuật và lập trình có cấu trúc ở những môn học môn học tiếp theo.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Sau khi học xong môn học này SV có khả năng :

* Về mặt kiến thức 

· Hiểu được Nội dung của: dữ liệu, giải thuật, mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

· Phân tích và xác định được dữ liệu, giải thuật, sự kết hợp của dữ liệu và giải thuật trong một chương trình máy tính.

· Áp dụng thuật toán hợp lý đối với cấu trúc dữ liệu tương thích để giải quyết bài toán đơn giản.

· Áp dụng được các phương pháp sắp xếp, tìm kiếm đơn giản, các cấu trúc dữ liệu động (danh sách liên kết), cấu trúc cây và cây nhị phân  vào giải quyết các bài toán.

* Về mặt kỹ năng

· Thực hành (cài đặt và biên dịch) các bài toán sử dụng các cấu trúc và giải thuật đã học.

* Về mặt thái độ 

· Nghiêm túc trong học tập và thực hiện tốt các yêu cầu được giao.

· Luôn động não suy nghĩ. thường xuyên luyện tập tư duy trong việc học

· Rèn luyện tính cẩn thận, khoa học trong công việc học tập, nghiên cứu.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1 Nội dung  tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	I
	Tổng quan về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	9
	5
	4
	

	II
	Đệ quy và giải thuật đệ quy
	33
	10
	20
	3

	III
	Cấu trúc dữ liệu động
	45
	15
	30
	

	IV
	Các phương pháp sắp xếp cơ bản
	30
	10
	20
	

	V
	Tìm kiếm
	18
	5
	10
	3

	
	Tổng:
	135
	45
	84
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2 Nội dung chi tiết: 

	Chương 1 : Tổng quan về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Thời gian: 9 giờ

	Mục tiêu : 

· Hiểu được Nội dung  của dữ liệu, giải thuật, mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

· Ghi nhớ được các kiểu dữ liệu (cơ bản, có cấu trúc, kiểu con trỏ) và đánh giá được độ phức tạp của thuật toán.

	Nội dung:   




                 

	1. Mối quan hệ giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	Thời gian: 2 giờ
Thời gian: 1 giờ
Thời gian: 3 giờ
Thời gian: 3 giờ

	2. Các tiêu chuẩn đánh giá Cấu trúc dữ liệu
	

	3. Các kiểu dữ liệu (cơ bản, có cấu trúc, kiểu con trỏ)
	

	4. Đánh giá độ phức tạp của thuật toán
	


	Chương 2: Đệ quy và giải thuật đệ quy

Thời gian: 33 giờ

	Mục tiêu : 

· Khái niệm được đệ quy.

· Trình bày được giải thuật và chương trình sử dụng giải thuật đệ quy.

· So sánh giải thuật đệ quy với các giải thuật khác để rút ra tính ưu việt hoặc nhược điểm của giải thuật

· Thực hành (lập trình và biên dịch) được với các bài toán đệ quy đơn giản.

	Nội dung:   






	1. Khái niệm đệ quy
	Thời gian: 3 giờ
Thời gian: 10 giờ
Thời gian: 5 giờ
Thời gian: 15 giờ

	2. Giải thuật và chương trình đệ quy
	

	3. Ưu nhược điểm của giải thuật đệ quy
	

	 4. Các bài toán đệ quy căn bản
	


	Chương 3: Cấu trúc dữ liệu động

Thời gian: 45 giờ

	Mục tiêu : 

· Xác định được sự cần thiết khi xây dựng cấu trúc dữ liệu động.

· Ghi nhớ (tính chất, chức năng, cách khai báo) kiểu dữ liệu con trỏ.

· Định nghĩa được danh sách liên kết.

· Khai thác được các loại danh sách liên kết: liên kết đơn; kép; nối vòng (về cách tổ chức và các thao tác xử lý cơ bản trên danh sách liên kết).

· Thực hành (lập trình và biên dịch) được với các bài toán sử dụng danh sách liên kết.

· Khảo sát một vài dạng danh sách thông dụng khác: Stack và Queue (định nghĩa, cách biểu diễn dạng mảng và danh sách).

· Thực hành (lập trình và biên dịch) được với các bài toán sử dụng Stack và Queue.

	Nội dung   




           

	1. Cấu trúc dữ liệu động
	Thời gian: 10 giờ

	1.1. Nhu cầu xây dựng cấu trúc dữ liệu động
	
	

	1.2. Kiểu dữ liệu con trỏ (biến không động, con trỏ, biến động)
	
	

	2. Danh sách liên kết
	Thời gian: 20 giờ

	2.1. Định nghĩa
	
	

	2.2. Các hình thức tổ chức
	
	

	2.3. Danh sách liên kết đơn (cách tổ chức, các thao tác cơ bản: chèn; tìm; hủy; duyệt danh sách)
	
	

	2.4. Danh sách liên kết kép (cách tổ chức, các thao tác cơ bản: chèn; tìm; hủy; duyệt danh sách)

	2.5. Danh sách liên kết nối vòng (cách tổ chức, các thao tác cơ bản: chèn; tìm; hủy; duyệt danh sách)
	
	

	3. Ngăn xếp và hàng đợi (Stack và Queue)
	Thời gian: 15 giờ

	3.1. Stack (Định nghĩa, cách biểu diễn: dùng mảng; dùng danh sách).
	
	

	3.2. Queue (Định nghĩa, cách biểu diễn: dùng mảng; dùng danh sách)


	Chương 4 : Các phương pháp sắp xếp cơ bản

Thời gian: 30 giờ

	Mục tiêu : 

· Định nghĩa được bài toán sắp xếp.

· Xác định đươc tầm quan trọng của bài toán sắp xếp trong thực tế

· Khảo sát (giải thuật, cài đặt, đánh giá giải thuật) một số phương pháp sắp xếp cơ bản.

· Thực hành (lập trình và biên dịch) được với các bài toán sắp xếp sử dụng các phương pháp sắp xếp đã khảo sát.

	Nội dung   






	1. Định nghĩa bài toán sắp xếp
	Thời gian: 5 giờ

	1.1. Định nghĩa
	
	

	1.2. Tầm quan trọng của bài toán trong một hệ thống thông tin
	
	

	2.Các phương pháp sắp xếp
	Thời gian: 25 giờ

	2.1. Phương pháp chọn trực tiếp (Selection Sort)
	
	

	2.2. Phương pháp chèn trực tiếp (Insertion Sort) 
	
	

	2.3. Phương pháp sắp xếp nhị phân (Binary Sort)
	
	

	2.4. Phương pháp đổi chỗ trực tiếp(Interchange sort)
	
	

	2.5. Phương pháp nổi bọt (Bubble sort)
	
	

	2.6. Phương pháp sắp xếp nhanh (Quick sort)
	
	

	2.7. Phương pháp sắp xếp trộn (Merge sort)
	
	


	Chương 5: Tìm kiếm

Thời gian: 15 giờ

	Mục tiêu : 

· Khảo sát giải thuật tìm kiếm tuyến tính, nhị phân cài đặt và đánh giá được độ phức tạp của giải thuật.

· Thực hành (lập trình và biên dịch) được với các bài toán sử dụng giải thuật tìm kiếm tuyến tính, nhị phân

	Nội dung:   




         
      

	1.Tìm kiếm tuyến tính
	Thời gian: 7 giờ

	1.1. Giải thuật
	
	

	1.2. Cài đặt
	
	

	1.3. Đánh giá giải thuật
	
	

	2.. Tìm kiếm nhị phân
	Thời gian: 8 giờ

	2.1. Giải thuật
	
	

	2.2. Cài đặt
	
	

	2.3. Đánh giá giải thuật
	
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
* Dụng cụ và trang thiết bị

+ Máy chiếu, máy tính cá nhân

+ Các máy tính cho thực hành các phần mềm trợ giúp môn học: Hệ điều hành Windows, Ngôn ngữ C hoặc C++

+ Bảng, phấn.

* Học liệu

+ Các slide bài giảng.
+ Tập bài giảng môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, giáo án, bài tập thực hành, tài liệu phát tay phù hợp với từng bài học.

* Nguồn lực khác

+ Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
* Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc       nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:
+  Hiểu được mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật

+ Phân tích và xác định được dữ liệu, giải thuật, sự kết hợp của dữ liệu và giải thuật trong một chương trình máy tính.

+ Biết áp dụng thuật toán hợp lý đối với cấu trúc dữ liệu tương thích để giải quyết bài toán đơn giản.

+ Biết và áp dụng được các phương pháp sắp xếp, tìm kiếm đơn giản, các cấu trúc dữ liệu động (danh sách liên kết), cấu trúc cây và cây nhị phân  vào giải quyết các bài toán.
* Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm, đạt các yêu cầu sau:
+  Sử dụng một ngôn ngữ lập trình phù hợp để thể hiện được trên máy tính các bài toán kiểm nghiệm về: đệ quy, danh sách, sắp xếp, tìm kiếm.

* Về thái độ:

+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 


+ Thể hiện tính khoa học, sáng tạo trong quá trình làm việc.

+ Có khả năng làm việc theo nhóm.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

· Sử dụng phương pháp phát vấn, thảo luận, công não và 1 các phương pháp khác tùy thuộc vào Nội dung  bài học 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu cần tham khảo:

· Bài giảng môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - tài liệu lưu hành nội bộ.

· Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật, Đỗ Xuân Lôi, Nhà xuất bản thống kê, 2001

· Cấu trúc dữ liệu-Giải thuật, Nguyễn Trung Trực, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1999.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Lập trình Web căn bản


Mã mô đun: MĐ 13

             (Ban hành kèm theo Thông tư số       /          /TT - BLĐTBXH 
ngày   tháng   năm           của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: LẬP TRÌNH WEB CĂN BẢN

Mã số mô đun: MĐ 13

Thời gian mô đun: 150 giờ
    (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 105 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:       

· Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí sau khi đã học xong mô đun cơ sở chuyên ngành.

· Tính chất của mô đun: Mô đun đào tạo chuyên môn nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

· Định hướng được kết cách thiết kế Web site

· Thiết kế được giao diện 

· Lập trình cơ bản website.

· Có khả năng sử dụng dụng các thẻ HTML

· Biết cách tổ chức thông tin trên trang chủ

· Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế Web

· Xây dựng được các ứng dụng Multimedia

· Cài đặt, cấu hình được dịch vụ IIS

· Có khả năng kết hợp với cơ sở dữ liệu để tạo ra các trang Web động.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về lập trình web với Javascript
	21
	6
	15
	

	2
	Cấu trúc điều khiển
	12
	3
	9
	

	3
	Hàm và đối tượng
	24
	6
	18
	

	4
	Sự kiện và trình quản lý sự kiện
	17
	6
	18
	3

	6
	Đối tượng Frame, Document, Windows
	12
	6
	18
	

	7
	Cookies
	12
	3
	6
	3

	
	Tổng:
	120
	30
	90
	6


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 
	Bài 1: Tổng quan về lập trình web với Javascript 

Thời gian: 21 giờ

	Mục tiêu của bài:

· Hiểu được cấu trúc của một trang HTML

· Nắm được cách thiết kế trang web bằng HTML

· Nắm được cách thức viết một đoạn mã Javascript và đặt đoạn mã trong trang Web.

	Nội dung của bài:                                                

	1. Nhập môn ngôn ngữ HTML

2. Thiết kế trang web sử HTML

3. Giới thiệu ngôn ngữ javacsript
	


Bài 2: Cấu trúc điều khiển trong Javascript       


Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài:

· Hiểu các kiểu dữ liệu, các phép toán và các cấu trúc điều khiển trong  Javascript

	Nội dung của bài:                                              

	1.Các kiểu dữ liệu 

2. Phép toán và các toán tử trong JavaScript

3. Các cấu trúc điều khiển 
	


Bài 3: Hàm và đối tượng

                                      Thời gian: 24 giờ
 Mục tiêu của bài:

· Nắm được cách viết hàm và sử dụng các đối tượng trong Javascript

	Nội dung của bài:                                              

	a. Hàm và viết hàm trong Javascript

b. Các đối tượng trong JavaScript

· Đối tượng String

· Đối tượng Date

· Đối tượng Array

· Đối tượng Boolean

· Đối tượng toán học

· Đối tượng HTML
	


Bài 4: Sự kiện và trình xử lý sự kiện  

                Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu của bài:

· Nắm được cách viết sự kiện trong Javascript

	Nội dung của bài:                                              

	1. Sự kiện trong Javascript

2. Trình xử lý sự kiện trong Javascript

3. Form và sự kiện trong Form
	


Bài 5: Đối tượng Windows

Thời gian: 23 giờ
Mục tiêu của bài:

· Nắm và vận dụng được đối tuợng và xử lý sự kiện trong Windows

	Nội dung của bài:                                              

	· Hộp cảnh báo
· Hộp confirm
· Hộp prompt
· Các cách thức mở của sổ
· In ấn một trang
· Ghi văn bản đến status bar
· Kích thước của cửa sổ
· Scroll cho window
· Timing
	


Bài 6: Cookies                                                    

Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu của bài:

· Nắm và vận dụng được đối tuợng và xử lý sự kiện trong Windows

	Nội dung của bài:                                              

	· Trình duyệt web và JavaScript

· Cookies và JavaScript

· Phê chuẩn dữ liệu với JavaScript

· JavaScript và hoạt hình

· Bản đồ ảnh

· Thay đổi text, URL và thuộc tính target của link

· Sử dụng Focus và Blur.
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
* Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy chiếu(nếu có)

· Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

· Máy tính

* Học liệu:

· Tài liệu h​ướng dẫn mô đun Lập trình Web căn bản

· Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành mô đun Lập trình Web căn bản.

· Giáo trình Mô đun Lập trình Web căn bản

 * Nguồn lực khác:

· Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện thực  hiện mô đun.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức:
 Được đánh giá qua bài kiểm tra trên máy cầu sau:

· Định hướng được kết cách thiết kế Web site

· Biết cách tổ chức thông tin trên trang chủ

· Có khả năng thiết kế được giao diện 

· Có khả năng xác định được nguồn tài nguyên thông tin

· Biết cách tổ chức được thông tin trong trang chủ

· Có khả năng phân tích được cấu trúc của một site

* Về kỹ năng: 

Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành Thiết kế Web đạt được các yêu cầu sau:

· Có khả năng đưa một File vào Web

· Có khả năng tạo được các bảng biểu và các Frame

· Cài đặt, cấu hình  được IIS và  ASP 

·  Sử dụng tốt các đối tượng, tiện ích của ASP

· Xây dựng được các ứng dụng Multimedia

· Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ thiết kế Web

* Về thái độ: Cẩn thận, tự giác,chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề và trung cấp nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Giới thiệu HTML và thiết kế Web bằng HTML

· Cho sinh viên thực hiện các đoạn mã javascript và gắn vào trong website

· Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện tính toán trên máy tính 

· Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm

· Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo

· Bài giảng Lập trình Javascrpit – Tài liệu lưu hành nội bộ Trường ĐH Công Nghiệp TP. HCM, 2008

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thiết kế và Xử lý 





ảnh Web (Photoshop)


Mã mô đun: MĐ 14

             (Ban hành kèm theo Thông tư số       /          /TT - BLĐTBXH 
ngày   tháng   năm           của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO THIẾT KẾ VÀ 

XỬ LÝ ẢNH WEB

Mã số mô đun: MĐ 14
Thời gian mô đun: 120 giờ

 (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 90 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:       
· Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học chung, trước các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn nghề.

· Tính chất của mô đun: Là mô đun chuyên ngành bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

· Khái niệm và các kỹ năng của phần mềm đồ họa Photoshop

· Hiệu chỉnh hình ảnh chọn kích thước file ảnh phù hợp từng yêu cầu và chất lượng hình ảnh tốt nhất.

· Xử lý lắp ghép tạo hiệu ứng cho hình ảnh

· Biết nhập chữ vào hình ảnh

· Biết cách thức phối màu cho hình ảnh

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về xử lý ảnh và Adobe Photoshop
	13
	4
	9
	

	2
	Thao tác trên thanh công cụ
	21
	6
	15
	

	3
	Thao tác trên lớp
	16
	4
	12
	

	4
	Thực hiện xử lý ảnh
	27
	6
	18
	3

	5
	Bộ lọc ảnh
	16
	4
	12
	

	6
	Xử lý ảnh cho Web
	27
	6
	18
	3

	
	Tổng:
	120
	30
	84
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

	Bài 1: Tổng quan về xử lý ảnh và Adobe Photoshop

Thời gian: 13 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Hiểu được phần mềm xử lý ảnh

· Thực hiện được các thao tác trên trình đơn và tạo được tập tin theo kích thước

	Nội dung  của bài:                                                 

	1. Giới thiệu

2. Các tính năng trên trình đơn

3. Tạo mới tập tin ảnh
	


Bài 2: Thao tác trên thanh công cụ

Thời gian: 21 giờ
Mục tiêu của bài:
· Biết được cách thức sử dụng của từng công cụ trên thanh công cụ

· Thao táo được cách nhập chữ trong hình ảnh

	Nội dung  của bài:                                              

	1. Nhóm  công cụ chọn vùng và hiệu chỉnh vùng chọn

2. Nhóm công cụ vẽ và tô màu

3. Công cụ tạo chữ
	

	Bài 3: Thao tác trên lớp

Thời gian: 16 giờ

	Mục tiêu của bài:

· Trình bày được định nghĩa về lớp

· Thực hiện được các thao tác trên lớp và tạo được hiệu ứng cho lớp

· Thực hiện được cách thức lắp ghép hình ảnh

	Nội dung  của bài:                                           

	1. Giới thiệu về lớp

2. Các thao tác trong lớp

3. Tạo các hiệu ứng cho lớp

4. Tạo được mặt nạ lớp

5. Tạo nhóm xén

6. Làm phẳng file ảnh


	

	Bài 4: Thực hiện xử lý ảnh

Thời gian: 27 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Thực hiện được các góc độ cho hình ảnh

· Thực hiện được sự tinh chỉnh màu sắc cho hình ảnh

	Nội dung  của bài:                                              

	1. Các phép quay ảnh

2. Biến đổi hình ảnh

3. Kênh màu và hiệu chỉnh kênh màu


	

	Bài 5: Bộ lọc ảnh

Thời gian: 16 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Thao tác nhập được text vào hình ảnh bằng tiếng Việt

· Sử dụng thành thạo các bộ lọc của photoshop

· Tạo được hiệu ứng cho text

	Nội dung  của bài:                                          

	1. Text
2. Filter
	


Bài 6: Xử lý ảnh cho Web

Thời gian: 27 giờ 

Mục tiêu của bài:

· Tối ưu hình ảnh

· Phân mảnh hình ảnh cho Web

· Sắp xếp bố cục cho Web

Nội dung của bài:

5.1 Lọc ảnh cho Web

5.2 Tối ưu hóa hình ảnh

5.3 Phân mảnh hình ảnh

5.4 Bố cục Web

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

* Dụng cụ và trang thiết bị

· Máy chiếu (nếu có)

· Giấy A4, các loại giấy 

· Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

· Máy tính

· Đĩa phần mềm photoshop

* Học liệu

· Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy mô đun đồ họa.

· Tài liệu h​ướng dẫn môđun đồ họa.

· Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành mô đun đồ họa.

· Giáo trình mô đun đồ họa (photoshop)

 * Nguồn lực khác

· Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện thực hiện mô đun.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:                         

* Về kiến thức: 

      Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

· Biết sử dụng phầm mềm đồ họa Photoshop để tạo file hình ảnh, định dạng kích thước file ảnh

· Hiểu được chức năng của các công cụ trên thanh công cụ

· Biết sử dụng các công cụ chọn vùng, tách lớp để lắp ghép hình ảnh. 

· Biết kết hợp bộ lọc và hiệu ứng để tạo nên hình ảnh đầy sắc thái và nghệ thuật

· Biết được cách thức phối màu cho hình ảnh

* Về kỹ năng: 

Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành vẽ đồ họa đạt được các yêu cầu sau:
· Tạo được một file hình ảnh theo yêu cầu về kích thước và độ phân giải

· Thiết kế một file ảnh mới. 

· Sử dụng thành thao các công cụ trên thanh công cụ thực hiện bằng phím tắt.

· Chuyển đổi file ảnh trắng đen thành ảnh màu.

* Về thái độ: Cẩn thận, tự giác, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1.  Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Hướng dẫn cách hiệu chỉnh hình ảnh chọn kích thước file ảnh phù hợp từng yêu cầu và chất lượng hình ảnh tốt nhất.

· Xử lý lắp ghép tạo hiệu ứng cho hình ảnh

· Biết nhập chữ vào hình ảnh

· Biết cách thức phối màu cho hình ảnh

· Phát vấn các câu hỏi

· Cho sinh viên  thực hiện các câu lệnh trên máy tính và đặt các câu hỏi để  sinh viên  trả lời

· Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện tính toán trên máy tính 

· Sinh viên  trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm

· Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo:

· Bài tập thực hành Photoshop 7.0 & Photoshop Cs nâng cao 
-  Tác giả Phùng Thị Nguyệt - Phạm Quang Huy - Nhà XB Giao Thông Vận Tải -  Năm 2007

· Adobe Photoshop & ImageReady 7.0 - Tập 2 - Chủ biên NGUYỄN ANH DŨNG - NXB: Lao động xã hội – Năm 2007

· Thực Hành Thành Thạo Photoshop 6.0 – Tác giả Quốc Bình- Nhà Xuất Bản Thống Kê - Năm: 2002.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Mạng máy tính

                Mã mô đun: MĐ 15

             (Ban hành kèm theo Thông tư số       /          /TT - BLĐTBXH 
ngày   tháng   năm           của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN MẠNG MÁY TÍNH

Mã số mô đun: MĐ 15

Thời gian mô đun: 120 giờ                    (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 90 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
 - Vị trí của mô đun : mô đun được bố trí sau khi sinh viên học xong các mô đun chung, các mô đun: Tin học đại cương, Kiến trúc máy tính
  - Tính chất của mô đun: Là mô đun chuyên ngành bắt buộc, nhằm trang bị các kiến thức về hệ thống mạng, các chuẩn về mạng để HSSV có thể nắm bắt được khi thao tác với các hệ thống máy tính hoặc hệ thống CSDL trên mạng LAN.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi học xong môn này SV có khả năng:
* Về mặt kiến thức

- Nắm các thành phần của mô hình OSI.

- Trình bày các topo mạng

- Liệt kê các thành phần trong mạng

- Trình bày nguyên tắc hoạt động của hệ thống mạng LAN

* Về mặt kỹ năng

- Nhận dạng chính xác các thành phần trên mạng

- Cấu hình một máy tính vào mạng LAN

- Nhận dạng các sai hỏng cơ bản trong mạng cục bộ và đề xuất phương pháp xử lý

* Về mặt thái độ


- Làm việc nhóm, tăng tính chia sẻ và làm việc cộng đồng.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Giới thiệu chung
	2
	2
	0
	

	2
	Mô hình OSI
	13
	4
	9
	

	3
	Thành phần mạng
	13
	4
	9
	

	4
	Mô hình mạng
	16
	4
	9
	3

	5
	Giao thức mạng
	13
	4
	10
	

	6
	Kiến trúc mạng
	25
	5
	20
	

	7
	Khả năng tương kết mạng
	18
	3
	15
	

	8
	Khắc phục sự cố
	19
	4
	12
	3

	
	Tổng:
	120
	30
	84
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2 Nội dung chi tiết: 

	Bài 1: Giới thiệu chung

Thời gian: 2 giờ

	Mục tiêu:
- Trình bày được sự hình thành và phát triển của mạng máy tính

- Phân loại và xác định đuợc các kiểu thiết kế mạng máy tính thông dụng

Nội dung:

	1. Mạng thông tin và ứng dụng
	

	2.Mô hình điện toán mạng
	

	3. Các mạng cục bộ, đo thị và diện rộng
	

	4.Các dịch vụ mạng
	

	Bài 2: Mô hình OSI

Thời gian: 13 giờ

	Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm và cấu trúc của các lớp trong mô hình OSI

     -  Nắm được nguyên tắc hoạt động và chức năng của từng lớp trong mô hình

Nội dung:                                                              

	

	1. Các qui tắc và tiến trình truyền thông
	

	2. Mô hình tham khảo OSI
	

	3. Khái niệm tầng vật lý OSI
	

	4. Các khái niệm tầng kết nối  dữ  liệu OSI
	

	5. Khái niệm tầng mạng OSI
	

	6. Khái niệm tầng chuyển tải OSI
	

	7. Khái niệm tầng phiên làm việc OSI
	

	8. Khái niệm tầng trình bày OSI
	

	9. Khái niệm tầng ứng  dụng OSI
	

	Bài 3: Thành phần mạng

Thời gian: 13 giờ

	Mục tiêu:
· Xác định được các thiết bị dùng để kết nối các máy tính thành một hệ thống mạng

· Bấm được các đầu cáp để kết nối mạng theo các chuẩn thông dụng

· Hiểu được các kiểu nối  mạng và chuẩn kết nối

Nội dung:                                                           

	1.Các tần số truyền
	

	2.Vật tải cáp
	

	3.Vật tải vô tuyến
	

	4.Đấu phần cứng
	

	Bài 4:  Mô hình mạng

Thời gian: 16 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được kiến trúc dùng để xây dựng một mạng cục bộ

· Xác định mô hình mạng cần dùng để thiết kế mạng

     - Hiểu được các phương pháp truy cập từ máy vi tính qua đường truyền vật lý

Nội dung:                                                           

	1. Các kiểu giao kết
	

	2. Tôpô vật lý
	

	3. Truyền dữ liệu
	

	Bài 5: Giao thức mạng

Thời gian: 13 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được cấu trúc của một địa chi mạng

· Xác định gói dữ liệu IP và cách thức truyền tải các gói dữ liệu trên mạng

· Xây dựng được phương thức định tuyến trên IP

     -  Nắm được các giao thức điều khiển

Nội dung:                                                             

	1. Các mô hình và giao thức
	

	2. Netware IPX/SPX
	

	3. Internet Protocols
	

	4. Apple Talk
	

	5. Kiến trúc mạng số hóa
	

	Bài 6:  Kiến trúc mạng

Thời gian: 25 giờ

	Mục tiêu:
· Hiểu được thế nào là hệ điều hành mạng máy tính, các loại hệ điều mạng phổ biến ngày nay

· Cài đặt được một hệ điều hành mạng Windows server trên máy tính

     - Thiết lập và quản lý các tài khoản người dùng trên hệ điều hành

Nội dung:                                                            

	1. Khảo sát các định chuẩn ARCnet
	

	2. Tìm hiểu định chuẩn Ethernet
	

	3. Tìm hiểu định chuẩn Token Ring
	

	4. Tìm hiểu FDDI
	

	5. Lựa chọn kiến trúc

6. Quyền hạn người dùng và quản lý người dùng trên Windows Server

	Bài 7: Khả năng tương kết mạng

Thời gian: 18 giờ

	Mục tiêu:
· Hiểu được sự tương kết mạng của các thiết bị

· Cài đặt được một máy in trên mạng và triển khai in ấn trên mạng

· Chia sẻ thông tin trên Windows Server

· Kết nối Internet

Nội dung:                                                        

	1. Các thiết bị tương kết mạng
	

	2. Các thiết bị tương kết liên mạng
	

	3. Chia sẻ thông tin

4. In trên mạng

5. Kết nối Internet
	

	Bài 8: Khắc phục sự cố

Thời gian: 19 giờ

	Mục tiêu:
- Hiểu được các sự cố mạng thường gặp

- Khắc phục được các sự cố mạng

Nội dung:                                                          

	1. Các sự cố mạng
	

	2. Tiến trình khắc phục sự cố
	


VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

     * Vật liệu:
+ Slide , băng từ, đĩa CDROM, DVD ...

+ Các loại giấy A4, A3, A1... 

+ Các hình vẽ

* Dụng cụ và trang thiết bị

 
+ Phấn, bảng đen

+ Máy chiếu Projector

+ Máy vi tính

+ Phần mềm: Hệ điều hành WINDOWS hoặc Linux

+ Thiết bị mạng: Adapter, Router, Hub, RJ45, Cáp mạng…

* Học liệu

+ Các slide bài giảng.

+ Tài liệu h​ướng dẫn mô đun Mạng máy tính.

+ Giáo trình Mạng máy tính.

   * Nguồn lực khác

+ Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành .

          + Phòng máy tính đầy đủ các phần mềm ứng dụng.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNG GIÁ:

* Về kiến thức: 

        Được đánh giá qua bài kiểm tra viết , kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu sau:
- Cài đặt mạng cục bộ.

-  Phụ trách quản lý một mạng máy tính tại cơ quan xí nghiệp.

-  Biết chuẩn đoán và sửa chữa các sự cố cơ bản trên hệ thống trên mạng. 

-  Nắm vững các kiến thức về thiết bị mạng
* Về kỹ năng:

Đánh giá kỹ năng thực hành của học viên trong các bài thực hành đạt được các yêu cầu sau:: 

-   Thiết kế được các mô hình kết nối một hệ thống mạng LAN.    

-   Cài đặt và cấu hình được giao thức mạng TCP/IP

-   Kiểm tra và chỉnh được các sự cố đơn giản trên mạng
* Về thái độ: Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 

1.  Phạm vi áp dụng chương trình

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng  nghề 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun

- Giải thích các dịch vụ mạng, Mô hình tham khảo OSI

- Trình bày các khái niệm tầng kết nối  dữ  liệu OSI

 - Phát vấn các câu hỏi.

 - Biết chuẩn đoán và sửa chữa các sự cố cơ bản trên hệ thống trên mạng.
- Cho sinh viên nghe một Nội dung cụ thể và nêu câu hỏi để sinh viên trả lời

- Phân nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm

- Thực hiện các bài thực hành như: Bấm cáp, thiết lập địa chỉ.

- Cài đặt các bộ giao thức  

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào Nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo

            Giáo trình quản trị mạng - Nhà xuất bản thống kê

            Giáo trình quản trị mạng – Trường Đại học kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thiết kế Layout cho Web                   
Mã mô đun: MĐ 16

             (Ban hành kèm theo Thông tư số       /          /TT - BLĐTBXH 
ngày   tháng   năm           của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO THIẾT KẾ LAYOUT CHO WEB

Mã số mô đun: MĐ 15

Thời gian mô đun: 120 giờ                    (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 90 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

Học sau các môn học Tin học văn phòng, thiết kế và xử lý ảnh Web

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
Nắm được cách vẽ phác thảo layout, các nguyên tắc cơ bản trong việc sử dụng font, giải pháp thiết kế headline, tìm hiểu các nguyên tắc bố trí, sắp xếp văn bản và hình ảnh trong một ấn phẩm đồ họa, để từ đó có được một thiết kế ấn tượng, hiệu quả, lôi cuốn người xem.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về thiết kế layout
	8
	2
	6
	

	2
	Thiết kế poster quảng cáo
	24
	6
	15
	3

	3
	Ý tưởng thiết kế và giải pháp layout
	32
	8
	24
	

	4
	Bố cục ảnh
	24
	6
	18
	

	5
	Thiết kế Brochure, Fly Art
	24
	6
	15
	3

	6
	Đề tài thực tế
	8
	2
	6
	

	
	Tổng:
	120
	30
	84
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về thiết kế layout

Thời gian: 1 giờ 

Mục tiêu của bài:
· Hiểu được layout và thiết kế layout

· Nắm được công cụ thiết kế layout

Nội dung  của bài:

1. Giới thiệu layout và thiết kết layout

2 .Thiết kế layout bằng Photoshop

3 .Giới thiệu các luật cơ bản về font chữ

4 .Nguyên tắc trong việc sử dụng font chữ

5 .Tác động của chữ viết trong thiết kế

Bài 2: Thiết kế poster quảng cáo

Thời gian: 23 giờ
Mục tiêu của bài:
· Nắm được nguyên tắc thiết kế poster quảng cáo

· Trình bày và thiết kế poster quảng cáo

Nội dung  của bài:

1. Các yếu tố hình thành một mẫu Poster

2 .Những nguyên tắc cần thiết trong thiết kế Poster 
3 .Hình thức thể hiện và trình bày poster quảng cáo
4 .Phương pháp sáng tác 

Bài 3: Ý tưởng thiết kế và giải pháp layout

Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm được giải pháp thiết kế layout phù hợp đối với từng yêu cầu của khách hàng và phù hợp với mục đích sử dụng của Website.

Nội dung  của bài:
1. Xác định yêu cầu của khách hàng

2. Phác thảo ý tưởng trên giấy

3. Thiết kế đồ họa bản đơn sắc

4. Phối màu cho giao diện web

5 .Sử dụng HTML để thiết kế giao diện

6. Test giao diện trên các trình duyệt khác nhau

Bài 4: Bố cục ảnh

Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu của bài:

- Sắp xếp, tổ chức các thành phần đối tượng theo các nguyên tắc nhằm tạo ra 1 sản phẩm đẹp, hợp lý, hoặc chuyển tải được ý đồ mong muốn
Nội dung  của bài:

1. Định nghĩa về bố cục.
2. Các thành phần tạo nên bố cục.
3. Một số nguyên lý (phần này bố cục tạo hình và nhận dạng bố cục)
4. Một số dạng bố cục khung hình.
5. Quy tắc 1/3 chi tiết
6. Phân tích về bố cục của 1 số ảnh có sẵn (nếu điều kiện cho phép)

Bài 5: Thiết kế Brochure, Fly Art

Thời gian: 23 giờ
Mục tiêu của bài:
- Nắm được các bước tiến hành thiết kế Brochure, Fly Art

Nội dung  của bài:

1. Phương pháp sáng tác 
2. Các bước tiến hành thiết kế

Bài 6: Đề tài thực tế

Thời gian:4 giờ
Mục tiêu của bài:


- Áp dụng kiến thức được học để tạo ra những sản phẩm mang tính thực tế

Nội dung của bài:

1. Diễn đạt trình bày ý tưởng thiết kế

2. Nghiên cứu phân tích với bố cục thiết kế

3. Hoàn thiện thiết kế

4. Đóng gói sản phẩm

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
* Dụng cụ và trang thiết bị

· Máy chiếu (nếu có)

· Máy vi tính

· Phần mềm Macromedia Dreamweaver
· Phần mềm Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
* Học liệu

- Giáo trình thiết kế layout
- Các tài liệu tham khảo có liên quan

* Nguồn lực khác

+ Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành .

          + Phòng máy tính đầy đủ các phần mềm ứng dụng.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
* Về kiến thức: 

      Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:


- Nắm được giải ý tưởng và giải pháp thiết kế layout.

- Nắm được các bước tiến hành thiết kế Brochure, Fly Art

- Nắm được nguyên tắc thiết kế poster quảng cáo

* Về kỹ năng: 

Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành vẽ đồ họa đạt được các yêu cầu sau:

- Sử dụng các phần mềm hỗ trợ để thiết kế layout

* Về thái độ: Cẩn thận, tự giác, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun

3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý

4. Tài liệu cần tham khảo:

- 20 Bài Hiệu Ứng Tạo Chữ Đẹp Chuyên Nghiệp Adobe Photoshop CS, CS2 & CS3 - Thực Hành Và Áp Dụng Thực Tế - KS. HOÀNG SƠN – NXB: Thanh Niên

- 6 Kỹ Năng 65 Tác Vụ Tối Ưu Hóa Ảnh Và Thiết Kế Trang Web Chuyên Nghiệp Trong Photoshop CS2 - KS. ĐĂNG QUANG(Biên soạn) – NXB: Thống Kê

- Thiết Kế Web Với Macromedia Dreamweaver – NXB: Lao động – Xã hội

- Giáo Trình Illustrator - Nguyễn Thị Phương Lan – NXB: ĐH Quốc gia TP. HCM

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Tổ chức và Thiết kế 




Website với Dreamweaver                   
Mã mô đun: MĐ 17

             (Ban hành kèm theo Thông tư số       /          /TT - BLĐTBXH 
ngày   tháng   năm           của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
TỔ CHỨC VÀ THIẾT KẾ WEBSITE VỚI DREAMWEAVER

Mã số mô đun: MĐ 17

Thời gian mô đun: 120 giờ 

 (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 90 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

· Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí sau khi đã học xong mô đun cơ sở chuyên ngành.

· Tính chất của mô đun: Mô đun đào tạo chuyên môn nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Nắm được những kiến thức cơ bản về cấu trúc trang web và qui trình thiết kế Web

- Có khả năng sử dụng phần mềm thiết kế Web Dreamweaver

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về Dreamweaver và công cụ thiết kế Web
	21
	6
	15
	

	2
	Các công cụ trong Dreamweaver 
	27
	6
	18
	3

	3
	Hình ảnh và hiệu ứng
	29
	8
	21
	

	4
	Lớp và Photo Album
	24
	6
	18
	

	5
	CSS
	19
	4
	12
	3

	
	Tổng:
	120
	30
	84
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về Dreamweaver và công cụ thiết kế Web

Thời gian: 21 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Cách sử dụng các công cụ trong Dreamweaver để tạo trang web đơn giản
Nội dung của bài:

1 Định nghĩa trang web

2 Giới thiệu những tiện ích của Dreamweaver trong thiết kế web

3 Định dạng văn bản và giao diện

4 Các thao tác căn bản trong Dreamweaver

5 Làm việc với bảng (table)

Bài 2: Các công cụ trong Dreamweaver 

Thời gian: 27 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Cách sử dụng công cụ Library Item & Snippets
Nội dung của bài:

1. Sử dụng Library Item & Snippets

2. Sử dụng các công cụ hình ảnh, chèn, hiệu chỉnh hình ảnh trong trang Web

3. Thao tác trên form

Bài 3: Hình ảnh và hiệu ứng

Thời gian: 29 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Chèn và tạo các hiệu ứng hình ảnh
Nội dung của bài:

1. Tìm hiểu về frame, tạo mới, hiệu chỉnh framesets

2. Tạo các hiệu ứng flash cho văn bản, nút lệnh…

3. Tạo mới, chèn và hiệu chỉnh các đối tượng flash vào trang web

4. Các hiệu ứng hình ảnh, hyperlinks…

5. Tạo các navigation bar

Bài 4: Lớp và Photo Album

Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Tạo Photo Album, sử dụng History Command, Site Map
Nội dung của bài:

1. Tạo các phân lớp (layers), chèn các hình ảnh vào phân lớp

2. Các thao tác trên layers

3. Tạo Photo Album

4. Sử dụng History Command

5. Site files và Site Map

Bài 5: CSS

Thời gian: 19 giờ
Mục tiêu của bài: 


- Sử dụng CSS để định dạng trang Web
Nội dung của bài:

1. Tạo các liên kết

2. Tìm hiểu về trang định dạng CSS

3. Sử dụng template trong thiết kết website

4. Xử lý lỗi trên trình duyệt

5. Xem trước trang web trên trình duyệt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
* Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy chiếu(nếu có)

· Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

· Máy tính

· Phần mềm Dreamweaver MX

* Học liệu:

· Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành mô đun Tổ chức và thiết kế Website với Dreamweaver.

 * Nguồn lực khác:

· Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện thực  hiện mô đun.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức:
 Được đánh giá qua bài kiểm tra trên máy cầu sau:


- Sử dụng CSS để định dạng trang Web

- Tạo Photo Album, sử dụng History Command, Site Map

- Chèn và tạo các hiệu ứng hình ảnh

- Cách sử dụng công cụ Library Item & Snippets
* Về kỹ năng: 

Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành Thiết kế Web đạt được các yêu cầu sau:

· Biết cách tổ chức thông tin trên trang chủ

· Biết cách tổ chức được thông tin trong trang chủ

· Có khả năng phân tích được cấu trúc của một site

* Về thái độ: Cẩn thận, tự giác,chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình

· Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
4. Tài liệu cần tham khảo:
· Giáo trình thiết kế web/ Nguyễn Hữu Tuấn

· Các công cụ hỗ trợ thiết kế Web Flash MX nhìn từ góc độ kỹ thuật: Bài tập thực hành / Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển. – H: Thống kê, 2003

· Hướng dẫn thiết kế website - Nhanh chóng - Hiệu quả - Chuyên nghiệp / Hồ Hoàng Triết. – H: Thống kê, 2003
· Macromedia dreamweaver MX 2004 / Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh Hoàng, Hoàng Đức Hải. – H: Lao động, 2005

· Sử dụng DHTML & CSS thiết kế web động / Lê Minh Hoàng, Hoàng Đức Hải. – H: Lao động, 2005

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Tên mô đun: PHP & MySQL


Mã số mô đun: MĐ 18
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /      /TT-BLĐTBXH

ngày    tháng    năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: PHP và MY SQL

Mã số mô đun: MĐ 18

Thời gian mô đun: 150 giờ            (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 105 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN::

· Lập trình mã nguồn mở là một mô đun tự chọn nhằm giúp sinh viên tiếp cận với các công nghệ hiện đại được sử dụng phổ biến trên thế giới hiện nay.

· Để học tốt mô đun này, sinh viên cần phải học qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, thiết kế và lập trình web.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
· Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu mySQL

· Kết nối được đến cơ sở dữ liệu mySQL quan ngôn ngữ PHP

· Tạo các ứng dụng web chuyên nghiệp bằng ngôn ngữ PHP

· Quản trị được cơ sở dữ liệu qua công cụ phpMyadmin

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý Thuyết
	Thực hành
	Kiểm Tra*

	1
	Tổng quan về PHP và MYSQL
	15
	5
	10
	

	2
	Kiểu dữ liệu và toán tử
	15
	5
	10
	

	3
	Cấu trúc lệnh và hàm
	30
	10
	17
	3

	4
	Mảng & Chuỗi
	27
	10
	17
	

	5
	Phương pháp truy cập CSDL MySQL
	43
	15
	30
	3

	
	Tổng:
	150
	45
	99
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Tổng quan về PHP và MYSQL

Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:

Nắm được kiến thức cơ bản về client/server, cài đặt và sử dụng được phần mềm apache trong môi trường Windows, cài đặt hệ quản trị CSDL MySQL, thiết kế được CSDL với MySQL, biết các lệnh cơ bản trong php để kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Nội dung của bài: 
         




· Sự phát triển của PHP và môi trường 
· Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
· Bộ ba Apache, PHP, MySQL
· Download và cài đặt AppServ /XAMPP

· Xử lý cơ sở dữ liệu với phpMyAdmin
· Các biến trong PHP
· Phương thức GET, POST
· Xử lý form dữ liệu
Bài 2: Kiểu dữ liệu và toán tử

Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu của bài:


- Nắm được các kiểu dữ liệu, độ ưu tiên của các phép toán.

Nội dung của bài:

· Các kiểu dữ liệu

· Hằng

· Khai báo vào khởi tạo biến

· Ép kiểu dữ liệu

· Một số hàm thông dụng cho biến

· Các phép toán số học

· Phép gán, so sánh, các toán tử logic

· Toán tử ghép chuỗi, các toán tử khác và độ ưu tiên

Bài 3: Cấu trúc lệnh và hàm

Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu của bài:

· Hiểu và vận dụng được các lệnh cấu trúc: cấu trúc  lựa chọn, cấu trúc lặp xác định…

· Trình bày được qui tắc xây dụng hàm và vận dụng được khi thiết kế xây dựng chương trình.

Nội dung của bài:

· Cấu trúc rẽ nhánh

· Cấu trúc lặp

· Phát biếu Include

· Truyền thông số

· Tầm vực biến

· Hàm lồng nhau và hàm đệ quy

Bài 4: Mảng & Chuỗi

Thời gian: 27 giờ 

Mục tiêu của bài:

· Hiểu khái niệm mảng

· Khai báo được mảng một chiều, mảng hai chiều, mảng nhiều chiều

· Hiểu và áp dụng được các phép toán trên chuổi.

Nội dung của bài: 

·  Khởi tạo mạng

·  Mảng chỉ số tuần tự và không tuần tự

·  Mảng chỉ số chuỗi

·  Mảng nhiều chiều

·  Các hàm sắp xếp

·  Các hàm xử lý chuỗi cơ bản

Bài 5. Phương pháp truy cập CSDL MySQL

Thời gian: 43 giờ
Mục tiêu của bài:
Học xong bài này học viên có khả năng:

Nắm được các phương pháp truy xuất cơ sở dữ liệu MySQL, các lệnh cơ bản để truy xuất cơ sở dữ liệu từ command Prompt, các lệnh truy xuất csdl của php và truy xuất csdl từ phpMyadmin.

Nội dung của bài: 
      


   


 
- Truy xuất cơ sở dữ liệu từ Command Prompt




 
- Truy xuất cơ sở dữ liệu bằng lệnh PHP





 
- Truy xuất cơ sở dữ liệu dùng phpMyadmin




IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
* Dụng cụ và trang thiết bị

 
+ Bút lông, và bản Mica

+ Máy chiếu Projector

+ Máy vi tính

+ Phần mềm: PHP 5, AppServ, XAMPP

* Học liệu

+ Các slide bài giảng.

 * Nguồn lực khác

+ Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Đánh giá thông qua kiểm tra trắc nghiệm:

· Kiểm tra trắc nghiệm được thực hiện trên máy tính và chấm cho kết quả ngay

· Xây dựng ngân hàng các câu hỏi. Học viên sẽ nhận được ngẫu nhiên Các câu hỏi trắc nghiệm 100 câu (mỗi chức năng 20 câu), Thời gian kiểm tra hạn chế trong 60 phút. Học viên có thể chưa qua lớp học máy tính nhưng tối thiểu biết gõ bàn phím và di chuột .

Thang điểm:


0-49
: Không đạt


50-69 
: Đạt trung bình


70-85 
: Đạt khá

   86-100  : Đạt Giỏi

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

      Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

Học song song giữa lý thuyết và thực hành, đưa các bài tập gần với thực tế nhất để học viên sau khi học xong có thể tạo ra sản phẩm sử dụng được phù hợp với nhu cầu thực tế.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

4. Tài liệu cần tham khảo:

Php&MySQL-Nguyễn Thiên Bằng-Nhà xuất bản Lao động xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Phân tích & Thiết kế 





Hệ thống thông tin


Mã môn học: MH 19

             (Ban hành kèm theo Thông tư số       /          /TT - BLĐTBXH 

ngày   tháng   năm           của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

HỆ THỐNG THÔNG TIN

Mã số môn học: MH 19
Thời gian môn học: 120 giờ

 (Lý thuyết: 40 giờ; Thực hành: 80 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:       
· Vị trí của môn học: Môn học được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học chung và môn Cơ sở dữ liệu.

· Tính chất của môn học: Là môn học chuyên ngành bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Môn học này giúp sinh viên :

·  Hiểu rõ các  khái niệm, nguyên tắc, các giai đọan trong phân tích và thiết kế hệ thống. 

· Biết được vai trò của các thành viên tham gia vào quá trình phát triển hệ thống.

· Sử dụng các kỹ thuật, công cụ phục vụ cho việc thu thập & phân tích thông tin, thiết kế hệ thống (CSDL, giao diện..)  

· Hiểu các nguyên tắc cơ bản cũng như các lược đồ dùng trong phân tích thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	I
	Khái niệm về hệ thống
	3
	3
	0
	

	II
	Khảo sát hệ thống
	24
	9
	15
	

	III
	Phân tích hệ thống về chức năng
	18
	6
	12
	

	IV
	Phân tích hệ thống về Dữ liệu
	24
	8
	16
	

	V
	Thiết kế hệ thống
	34
	10
	22
	2

	VI
	Mô hình hướng đối tượng
	17
	4
	11
	2

	
	Tổng:
	120
	40
	76
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 
	Chương 1: Khái niệm về hệ thống

Thời gian: 3 giờ

	Mục tiêu của chương :

· Hiểu các khái niệm về hệ thống/hệ thống công nghệ thông tin, các chu trình phát triển của hệ thống.

· Biết được vi trò và các kỹ năng cần thiết của người phân tích 

	Nội dung  của chương :                                                 

	1.Khái niệm về hệ thống  & hệ thống thông tin

· Các thành phần của hệ thống

· Đặc điểm của hệ thống

· Các loại hệ thống 

2. Chu trình phát triển của hệ thống thông tin
3. Vai trò và kỹ năng của phân tích viên hệ thông
	Thời gian: 1 giờ
Thời gian: 1 giờ
Thời gian: 1 giờ

	Chương 2: Khảo sát hệ thống

Thời gian: 24 giờ

	Mục tiêu của chương:

· Giúp sinh viên hiểu được mục đích của việc khảo sát cũng như vận dụng các phương pháp khảo sát


	Nội dung  của chương:                                              

	1. Khảo sát hệ thống

2. Khảo sát sơ bộ

3. Khảo sát chi tiết

· Các phương pháp khảo sát

4. Phỏng vấn

5. Sử dụng phiếu điều tra

6. Quan sát

7. Đọc tài liệu

· Đánh giá tính khả thi của hệ thống
	Thời gian: 10 giờ
Thời gian: 7 giờ
Thời gian: 7 giờ

	Chương 3: Phân tích hệ thống về chức năng

Thời gian: 18 giờ

	Mục tiêu của chương:

· Giúp sinh viên hiểu rỏ mục đích của việc mô hình hóa các chức năng của hệ thống và sử dụng các công cụ để thực hiện công việc này 

	Nội dung  của chương :                                           

	1. Biểu đồ phân rã chức năng (Bussiness Functional Diagram -BFD) 
· Khái niệm BFD.

· Đặc điểm BFD

2. Biểu đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram- DFD)
·  Khái niệm về DFD. 

· Định nghĩa DFD. 

· Các thành phần của DFD. 

· Mục đích của DFD. 

· DFD mức vật lý & DFD mức lôgic. 

Phân rã DFD 
	Thời gian: 8 giờ
Thời gian: 10 giờ

	Chương 4: Phân tích hệ thống về Dữ liệu

Thời gian: 24 giờ

	Mục tiêu của chương:
· Giúp sinh viên hiểu rỏ mục đích của việc mô hình hóa các dữ liệu của hệ thống và sử dụng các công cụ để thực hiện công việc này

	Nội dung  của chương:                                             

	1. Mã hóa Dữ liệu Khái niệm về mã hóa

· Chất lượng và yêu cầu mã hóa. 

· Các kiểu mã hóa. 

· Cách lựa chọn mã hóa 

2.  Lập biểu đồ cấu trúc dữ liệu(BCD) theo mô hình thực thể liên kết. 

· Khái niệm. 

· Thực thể và kiểu thực thể 

· Các thuộc tính. 

· Quan hệ và kiểu quan hệ.

3. Lập biểu đồ cấu trúc dữ liệu theo mô hình thực thể liên kết 

· Khái niệm. 

· Thực thể và kiểu thực thể 

· Các thuộc tính. 

· Quan hệ và kiểu quan hệ.

· Kênh màu và hiệu chỉnh kênh màu

4. Lập BCD theo mô hình quan hệ

· Chuẩn hoá dữ liệu. 

· Mô hình quan hệ. 

· Khái niệm và định nghĩa phụ thuộc hàm. 

· Các dạng chuẩn. 

· Chuẩn hóa. 

· Thành lập BCD dựa vào lý thuyết mô hình quan hệ.


	Thời gian: 6 giờ
Thời gian: 6 giờ
Thời gian: 6 giờ
Thời gian: 6 giờ


	Chương 5: Thiết kế hệ thống

Thời gian: 34 giờ

	Mục tiêu của chương : Giúp sinh viên:

· Hiểu được mục đích của việc thiết kế

· Nắm vững các nguyên tắc trong thiết kế một HTTT

· Nắm vững các bước để thiết kế CSDL và các chức của hệ thống 



	Nội dung  của chương :                                          

	1. Thiết kế HTTT 

· Một số tiêu chuẩn thiết kế. 

· Tiến trình thiết kế. 

· Các bước cơ bản thiết kế phần mềm.

· Phương pháp thiết kế từ đỉnh xuống (top down design) 

· Phương pháp thiết kế từ dưới lên (bottom up design).

2. Thiết kế  CSDL 
· Nguyên tắc thiết kế dữ liệu. 

· Mục đích của thiết kế CSDL. 

· Quá trình thiết kế CSDL. 

· Nội dung thiết kế dữ liệu. 

· Thiết kế cấu trúc lưu trữ vật lý (lựa chọn cấu hình máy tính; các kiểu cấu trúc dữ liệu lưu trữ).

3. Thiết kế chi tiết chức năng – Module chương trình

· Định nghĩa. 

· Các thuộc tính của module chương trình. 

· Thiết kế giao diện màn hình. 

· Thiết kế các báo cáo. 

· Thiết kế menu. 

· Thiết kế các thủ tục, hàm.


	Thời gian: 10 giờ
Thời gian: 10 giờ
Thời gian: 14 giờ

	Chương 6: Mô hình hướng đối tượng

Thời gian: 17 giờ

Mục tiêu của chương :

· Giúp sinh viên Hiểu các nguyên tắc cơ bản cũng như các lược đồ dùng trong phân tích thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng.



	Nội dung  của chương :                                          

	1. Tổng quan về PTTK hướng đối tượng

2. Các lược đồ dùng trong PTTK hướng đối tượng

· Use case Diagram

· Class Diagram

· Sequence Diagram


	Thời gian: 5 giờ
Thời gian: 12 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

* Dụng cụ và trang thiết bị

· Máy chiếu (nếu có)

· Máy tính

* Học liệu

· Tài liệu h​ướng dẫn môđun phân tích thiết kế hệ thống.

· Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành môn học phân tích thiết kế hệ thống.

· Giáo trình môn học phân tích thiết kế hệ thống.

 * Nguồn lực khác

· Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện thực hiện môn học.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:                         

* Về kiến thức: 

      Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

· Nắm rõ mục đích, các nguyên tắc của các giai đọan trong phân tích thiết kế hệ thống

· Hiểu các khái niệm cơ bản, các lược đồ sử dụng trong PTTKHT  hướng đối tượng 

* Về kỹ năng: 

Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  đạt được các yêu cầu sau :

· Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho dề tài mà sinh viên đã chọn 

* Về thái độ: tự giác, sáng tạo.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Giảng viên cần nhấn mạnh vai trò quan trọng của PTTKHT trong phát triển phần mềm

· Chú trọng các bài 3, 4, 5

· Phân nhóm cho các sinh viên để thực hiện bài tập lớn (mỗi nhóm nên có 2/3 sinh viên) 

· Có ít nhất một buổi để các nhóm sinh viên thảo luận và trình bày hệ thống mà nhóm đang phân tích

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo:

· Các giáo trình Phân tích và thiết kế HTTT (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp), Giáo trình Phân tích, thiết kế , xây dựng, quản lý các HTTT – Viện Công nghệ thông tin-Ban điều hành đề án 112…

· Giáo trình Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin Thạc Bình Cường  NXB giáo Dục 2005.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Đồ án thiết kế Web


Mã mô đun: MĐ 20

             (Ban hành kèm theo Thông tư số       /          /TT - BLĐTBXH 

ngày   tháng   năm           của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CHƯƠNG TRÌNH  MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ WEB

Mã số mô đun : MĐ 20

Thời gian mô đun : 60giờ                          (Lý thuyết: 0giờ; Thực hành 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí của mô đun : Là mô đun bắt buộc trong chương trình cao đẳng nhề, mô đun này học sau mođun Tổ chức và thiết kế website:

- Tính chất của mô đun : Là mô đun thực hành thực tập và làm chuyên đề tốt nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi thực hiện xong mô đun học viên có khả năng :

* Về mặt kiến thức :

- Tổ chức và triển khai xây dựng một website chuyên nghiệp

* Về mặt kỹ năng

- Sử dụng công cụ xây dựng và phát triển website 

* Về mặt thái độ :


- Làm việc nhóm, cẩn thận, tỉ mĩ.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1 Nội dung  tổng quát và phân bổ thời gian : 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Lựa chọn đề tài thực tế
	8
	0
	8
	

	2
	Thiết kế giao diện 
	28
	0
	28
	

	3
	Thiết kế CSS cho website
	8
	0
	8
	

	4
	Xây dựng các module chương trình & xử lý ảnh cho giao diện (nếu có)
	8
	0
	8
	

	5
	Tích hợp và kiểm thử
	8
	0
	8
	

	
	Tổng:
	60
	0
	60
	


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung  chi tiết :

	Bài 1 :  Lựa chọn đề tài thực tế

Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng :

· Nắm bắt nhu cầu thực tế của chuyên ngành

· Có khả năng đặc tả đề tài

	Nội dung:                                                            

1. Khảo sát và thu thập các nhu cầu thực tế Website của tổ chức, doanh nghiệp

2. Đặc tả tổng quan về đề tài


	Bài 2: Thiết kế giao diện

Thời gian: 28 giờ

	Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng :

· Thiết kế giao diện

· Thiết kế layout

· Xử lý ảnh cho giao diện

· Kiểm thử giao diện



	Nội dung :                                                        
1. Thiết kế layout và thiết kế giao diện

2. Xử lý ảnh cho giao diện

3. Kiểm thử giao diện Web 




	Bài 3: Thiết kế CSS cho website

Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng :

· Thiết kế các CSS cho website

· Áp dụng vào Website



	Nội dung :                                                        
1. Thiết kế CSS

2. Áp dụng vào Website




	Bài 4: Xây dựng các module chương trình & xử lý ảnh cho giao diện (nếu có)

Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, học viên có khả năng:

- Thiết kế các module chương trình 

- Tích hợp các module chương trình

- Xử lý ảnh cho giao diện

	Nội dung:                                                        

1. Thiết kế và triển khai module chương trình

2. Kiểm thử các module chương trình

3. Xử lý ảnh cho giao diện


	Bài 5: Tích hợp và kiểm thử hệ thống

Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, học viên có khả năng:

- Tích hợp các hệ thống Webser

- Tích hợp các module chương trình

	Nội dung:                                                        

1. Thiết kế và triển khai module chương trình

2. Kiểm thử các module chương trình


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
* Vật liệu:

- Đĩa CD – ROM các công cụ phát triển và lập trình Web.

-  Hệ thống máy tính

 * Dụng cụ và trang thiết bị:

-  Máy chiếu đa phương tiện projector

* Học liệu:

- Tài liệu hướng dẫn môđun về mô đun

* Nguồn lực khác:

-  Phòng máy có kết nối internet 
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:     

 * Về kiến thức: Được đánh giá qua việc:
· Thiết kế layout

· Thiết kế giao diện

· Vận dụng ngôn ngữ lập trình

 * Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên trong bài thực hành:

· Thiết kế Website

· Thiết kế layout và xây dựng giao diện

· Xử lý ảnh cho web

· Kết nối cơ sở dữ liệu

* Về thái độ: Cẩn thận, tự giác.  

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun

· Sử dụng phương pháp phát vấn, công não, phát huy tính độc lập nghiên cứu và sáng tạo mới của học viên. 

· Phân nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm

· Luyện tập theo từng Nội dung bài thực hành đã đề ra.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào Nội dung của từng bài học.

· Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu cần tham khảo:

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Quản trị Webserver & 




MailServer


Mã mô đun: MĐ 21

             (Ban hành kèm theo Thông tư số       /          /TT - BLĐTBXH 
ngày   tháng   năm           của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

QUẢN TRỊ WEBSERVER VÀ MAILSERVER

Mã số mô đun: MĐ 21

Thời gian mô đun: 120 giờ 

 (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 90 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:       
· Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí sau khi sinh viên học xong các học mô đun cơ sở,  mô đun đào tạo chuyên môn nghề.

· Tính chất của mô đun: Là mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

· Cài đặt được hệ thống WebServer và MailServer

· Cấu hình được hệ thống WebServer và MailServer

· Quản lý được hệ thống WebServer và MailServer

· Xử lý sự cố và  khắc phục sự cố của hệ thống

· Giám sát được hoạt động các dịch vụ của hệ thống

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về một hệ thống web
	12
	3
	9
	

	2
	Các phương pháp cập nhật thông tin trên web
	12
	3
	9
	

	3
	Quản trị máy chủ WebServer trên Windows Server
	24
	6
	15
	3

	4
	Giới thiệu về webportal và phương pháp thế kế web
	17
	5
	12
	

	5
	Giới thiệu về Mail Server
	16
	4
	12
	

	6
	Cài đặt Microsoft Mail Server
	20
	5
	15
	

	7
	Quản trị hệ thống Mail Server
	19
	4
	12
	3

	
	Tổng:
	120
	30
	84
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 
	Bài 1: Tổng quan về một hệ thống web

Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Biết được mô hình tổng quan về hệ thống web

· Hiểu được nguyên tắc hoạt động của hệ thống web

	Nội dung  của bài:                                                    

	1. Giới thiệu
2. Mô hình hệ thống web nói chung

3. Nguyên tắc hoạt động
	

	Bài 2: Các phương pháp cập nhật thông tin trên web

Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Hiểu được giao thức FTP 

· Thực hiện được các dòng lệnh FTP tại dấu nhắc lệnh Command Prompt

	Nội dung  của bài:                                              

	1. FTP dưới dạng dòng lệnh
2. FTP truyền file thông qua dưới dạng chương trình
	


	Bài 3: Quản trị máy chủ WebServer trên Windows Server

Thời gian: 24 giờ

	Mục tiêu của bài:

· Cài đặt và cấu hình được WebServer trên Windows Server

· Quản trị được WebServer

· Cài đặt các công cụ bảo mật cho WebServer

	Nội dung  của bài:                                           

	1. Giới thiệu về WebServer
2. Giới thiệu một số thành phần trên WebServer

3. Quản trị máy chủ WebServer trên windows Server

4. Cài đặt được  phần mềm IIS 
	


	Bài 4:  Giới thiệu về webportal và phương pháp thế kế web

Thời gian: 17 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Biết định hướng đối tượng cần phục vụ

· Xây dựng được chiến lược thiết kế, triển khai một webside

· Xác định phạm vi công việc trên một webside

· Biết được qui trình thiết kế một webside

	Nội dung  của bài:                                             

	1. Webportal là gì?

2. Các lưu ý khi xây dưng webportal

3. Phương pháp thế kế web


	

	Bài 5: Giới thiệu về Mail Server

Thời gian: 16 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Hiểu được phần mềm quản trị mail Server

· Biết được các tính năng truy cập của Client

· Hiểu được những cải tiến của mail Server so với những phiên bản khác nhau

· Biết phân biệt, đánh giá được các ưu điểm của từng hệ thống mail server khác nhau, từ đó có thể lựa chọn chương trình quản lý mail phù hợp như: ExchangeServer hoặc Mdeamon

	Nội dung của bài:                                                 

	1. Mail Server là gì?
2. Các tính năng truy cập của Client

3. Những cải tiến của mail Server
	

	Bài 6: Cài đặt Mail Server

Thời gian: 20 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Cài đặt, thiết lập và cấu hình được mail Server

· Quản lý và giám sát được hệ thống mail Server

· Cấu hình để đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống mail Server

· Cài đặt được chương trình quản lý thư điện tử bằng MS Exchange hoặc Mdeamon

	Nội dung của bài:                                             

	1. Cài đặt chương trình quản lý Mail

2. Cài đặt Primary Domain

3. Cấu hình chương trình quản lý Mail
	

	Bài 7: Quản trị hệ thống Mail Server

Thời gian: 19 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Tạo được danh sách địa chỉ

· Thiết lập được các tiện ích cho mail Server

· Quản lý truy cập của người dùng trong hệ thống mail Server

	Nội dung  của bài:                                           

	1. Quản lý người nhận và chính sách người nhận

2. Quản lý truy cập của người dùng trong hệ thống mail Server
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

* Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy chiếu(nếu có)

· Giấy A4, các loại giấy 

· Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

· Máy tính

· Mạng máy tính kết nối Internet

· Đĩa windows Server

· Đĩa phần mềm Microsoft ExchangeServer

* Học liệu:

· Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy Mô đun thiết lập, xây dựng quản trị hệ thống WebServer và MailServer.

· Tài liệu h​ướng dẫn Mô đun thiết lập, xây dựng quản trị hệ thống WebServer và MailServer.

· Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành Mô đun thiết lập, xây dựng quản trị hệ thống WebServer và MailServer.

· Giáo trình Mô đun thiết lập, xây dựng quản trị hệ thống WebServer và MailServer.

 * Nguồn lực khác:

· Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện mô đun.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:                         

* Về kiến thức: 

       Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

· Hiểu được mô hình tổng quan về hệ thống WebServer và MailServer

· Biết được nguyên tắc hoạt động của hệ thống WebServer và Mail Server

· Hiểu được các giao thức truyền file trên hệ thống web

· Hiểu được một số ngôn ngữ lập trình web

* Về kỹ năng: 

Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành thiết lập, xây dựng quản trị hệ thống WebServer và MailServer đạt được các yêu cầu sau: 

·  Cài đặt được  hệ quản trị WebServer và Mail Server

· Tạo và quản lý tài khoản ng​ười dùng trong Server và Mail Server

* Về thái độ: Cẩn thận, tự giác,chính xác..

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1.  Phạm vi áp dụng chương trình:

       Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Cài đặt được hệ thống WebServer và Mail Server

· Cấu hình được hệ thống WebServer và Mail Server

· Quản lý được hệ thống WebServer và Mail Server

· Xử lý sự cố và  khắc phục sự cố của hệ thống

· Giám sát được hoạt động các dịch vụ của hệ thống

· Phân nhóm cho các sinh viên  thực hiện tính toán trên máy tính 

· Sinh viên  trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm

· Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo:

· Microsoft corp, “ Exchange Server 2003 Adminitrator Guide”, 2003

· Microsoft corp, “ Exchange Server 2003 Message Security” , 2003

· Microsoft corp, “ Exchange Server 2003 Deployment Guide”, 2003

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Tên mô đun: Lập trình ứng dụng





quản lý trên Web (ASP.NET)


Mã số mô đun: MĐ 22
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /      /TT-BLĐTBXH

ngày    tháng    năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG QUẢN LÝ 

TRÊN WEB (ASP.NET)

Mã số mô đun: MĐ 22

Thời gian mô đun: 150 giờ;                (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 105 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Đây là mô đun này lập trình ứng dụng quản lý trên Websử dụng công nghệ ASP.NET - Một  công nghệ rất mạnh để phát triển ứng dụng Web.

- Để học tốt mô đun này cần học qua các môn học Tin học căn bản, Lập trình căn bản và lập trình Web căn bản.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
Học xong mô đun này sinh viên có khả năng:

· Nắm được kiến trúc hạ tầng .NET.

· Triển khai và phát triển ứng dụng web bằng ASP.NET.

· Khai thác được các tính năng tiên tiến trong ASP.NET.

· Tạo được các ứng dụng web kết nối với cơ sở dữ liệu.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan .NET và ASP.NET
	9
	3
	6
	

	2
	Điều khiển Web Form trong ASP.NET
	33
	9
	24
	

	3
	Điều khiển kiểm tra dữ liệu nhập trên trình chủ
	24
	6
	18
	

	4
	Đối tượng ADO.NET
	39
	9
	27
	3

	5
	ADO.NET và List control
	35
	9
	27
	

	7
	Thiết kế bố cục và điều hướng Web site
	29
	9
	27
	3

	
	Tổng:
	150
	45
	99
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1. Tổng quan .NET và ASP.NET

Thời gian: 9 giờ

	Mục tiêu của bài: 
· Nắm được kiến trúc của .NET và công nghệ ASP.NET

· Trình bày được các lớp trong .NET Framework

· Cài đặt và chuẩn bị được môi trường phát triển ứng dụng Microsoft Visual Studio .NET.

	Nội dung của bài:
	

	1. Mối quan hệ giữa ASP.NET và kiến trúc .NET
	

	2. Common Language Runtime là gì?
	

	3. Assemblies là gì?
	

	4. Tìm hiểu về Intermediate Language
	

	5. Các lớp .NET Framework
	

	6. Tạo các ứng dụng .NET bằng ASP.NET
	

	7. Vai trò của ASP.NET trong .NET Enterprise Architecture

8. Tạo và quản lý ứng dụng Web
	

	

	Bài 2. Điều khiển Web Form trong ASP.NET

Thời gian: 33 giờ

	Mục tiêu của bài: 
· Sử dụng được ngôn ngữ lập trình ASP.NET

· Quản lý được chương trình bởi không gian tên

	Nội dung của bài:
	

	1. Cấu trúc tổng quát của một chương trình .NET
	

	2. Biến và Hằng 
	

	3. Dữ liệu kiểu trị và kiểu qui chiếu              
	

	4. Các câu lệnh điều khiển 
	

	5. Mảng
	

	6. Các phép toán
	

	7. An toàn kiểu
	

	8. Kiểu liệt kê
	

	9. Các không gian tên
	

	10. Sử dụng các chú thích
	

	11. Từ định danh và từ khoá

12. Các điều khiển trong ASP.NET
	

	Bài 3. Điều khiển kiểm tra dữ liệu nhập trên trình chủ

Thời gian: 24 giờ

	Mục tiêu của bài: 
· Nắm và sử dụng được vấn đề kiểm tra dữ liệu nhập trên trình chủ

	Nội dung của bài:
	

	1. RequiredFieldValidator 

2. CompareValidator

3. RangeValidator

4. RegularExpressionValidator

5. CustomValidator

6. ValidationSummary
	

	

	Bài 4. Đối tượng ADO.NET                                  

Thời gian: 36 giờ

	Mục tiêu của bài: 
· Nắm được kỹ thuật lập trình Web tương tác với cơ sở dữ liệu

	Nội dung của bài:
	

	1. Đối tượng Connection

2. Đối tượng Command

3. Đối tượng DataReader

4. Đối tượng DataAdapter

5. Đối tượng DataSet
	

	

	Bài 5. ADO.NET và List control                           

Thời gian: 33 giờ

	Mục tiêu của bài: 
· Nắm và vận dụng được kỹ thuật lập trình web tương tác cơ sở dữ liệu sử dụng List control

	Nội dung của bài:
	

	1. Giới thiệu điều khiển DataGrid

2. Nạp dữ liệu cho DataGrid

3. Trình bày dữ liệu trên DataGrid

4. Phân trang trên DataGrid

5. Cập nhật dữ liệu

6. Xóa dữ liệu từ DataGrid

7. Điều khiển DataList
	

	

	Bài 6. Thiết kế bố cục và điều hướng Web site   

Thời gian: 3 giờ

	Mục tiêu của bài: 
       - Nắm và vận dụng được các điều hướng trong ASP.NET

	Nội dung của bài:
	

	1. Thiết kế bố cục Web site

            2. Điều hướng web site

            3. Xử lý điều hướng web site với đối tượng response

            4. Xử lý điều hướng web site với đối tượng request

            5. Sử dụng và xử lý các biến Session

            6. Sử dụng và xử lý các biến Application

            7. Đăng nhập và kết thúc phiên làm việc

            8. Quản trị web site
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

Sinh viên cần học trước các môn học:

· Cơ sở toán cho tin học.

· Lập trình căn bản.

· Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

· Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

· Lập trình hướng đối tượng.

* Vật liệu: 

· Xưởng thực hành đạt chuẩn.

· Các mô hình trên giấy in hoặc trên power point.

* Dụng cụ:

·  Máy tính, máy chiếu.

· Bài giảng soạn trên phần mềm dạy học.

· Bộ phần mềm Microsoft Visual Studio .NET 2003 trở lên.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Vế kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm hay kiểm tra viết đạt các yêu cầu sau:

· Hiểu được kiến trúc hạ tầng .NET.

· Trình bày được cú pháp của ngôn ngữ lập trình ASP.NET.

· Sử dụng được phương pháp lập trình hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình ASP.NET.

* Về kỹ năng: Đánh giá thông qua bài tập thực hành đạt các yêu cầu sau:
· Sử dụng được tính năng tiên tiến trong ASP.NET.

· Tạo được các ứng dụng WEB.

· Tạo được các ứng dụng cơ sở dữ liệu.

· Tạo được báo cáo.

· Lập trình mạng ở cấp độ cơ bản.

* Về thái độ:

· Rèn kuyện kỹ năng lập trình cẩn thận, chu đáo .

· Rèn kuyện kỹ năng suy luận logíc. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình

· Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Thực hiện môn học này bằng phương pháp thuyết trình, đàm thoại. Sử dụng các nguồn tài nguyên soạn trên phần mềm dạy học, giảng dạy sử dụng máy tính và máy chiếu. Chủ yếu thao tác mẫu khi thực hiện xây dựng các ứng dụng ban đầu.

· Giáo viên có thể lựa chọn một trong hai ngôn ngữ C#.NET hoặc ASP.NET để giảng dạy theo nhu cầu của thị trường.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Sử dụng thành thạo các cấu trúc điều khiển của ngôn ngữ Web

- Sử dụng các đối tượng ADO để kết nối cơ sở dữ liệu và thao tác dữ liệu qua các lệnh SQL.

- Xây dựng trang web có tính bảo mật như trang đăng nhập, xác thực người dùng,…

4. Tài liệu cần tham khảo:
Lập Trình ASP.NET 2.0, PHẠM HỮU KHANG (Chủ biên), Nhà Xuất Bản Lao động - Xã hội

Lập Trình Web Dùng ASP.NET Và C#, DƯƠNG QUANG THIỆN (Biên soạn), Nhà Xuất Bản Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Quản lý dự án CNTT


Mã môn học: MH 23

             (Ban hành kèm theo Thông tư số       /          /TT - BLĐTBXH 

ngày   tháng   năm           của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC:

QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã số môn học: MH 23

Thời gian môn học: 135 giờ

(Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 90 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

·  Vị trí của môn học: Môn học được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học chung, các môn học cơ sở chuyên ngành đào tạo chuyên môn nghề.

·  Tính chất của môn học: chuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Học xong môn học này sinh viên có khả năng:

· Trang bị được phương pháp luận, tiêu chuẩn cho việc quản lý dự án nói chung và dự án CNTT nói riêng.

· Hoạch định được những công việc cần chuẩn bị trước khi một dự án CNTT hoạt động.

· Thực hiện được các hoạt động quản lý và kiểm soát trong khi dự án CNTT hoạt động.

· Tích lũy được một số kinh nghiệm, bài học thực tế của quản lý dự án CNTT ở Việt Nam.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	I
	Dự án và khoa học quản lý
	3
	3
	0
	

	II
	Quản lý dự án và người quản lý dự án
	12
	4
	8
	

	III
	Đối tượng tham gia dự án
	9
	3
	6
	

	IV
	Tài liệu mô tả dự án
	12
	4
	8
	

	V
	Bảng công việc
	9
	3
	6
	

	VI
	Ước lượng thời gian và chi phí thực hiện dự án
	9
	3
	6
	

	VII
	Xác định rủi ro
	6
	2
	4
	

	VIII
	Lập lịch biểu tiến độ thực hiện và phân bố lực lượng, tài nguyên
	9
	3
	6
	

	IX
	Sử dụng phần mềm
	9
	3
	6
	

	X
	Sơ đồ luồng công việc
	12
	3
	7
	2

	XI
	Hồ sơ dự án
	9
	3
	6
	

	XII
	Đặc điểm của dự án CNTT
	6
	2
	4
	

	XIII
	Kiểm soát dự án
	12
	4
	8
	

	XIV
	Khoán ngoài, mua sắm
	6
	2
	4
	

	XV
	Kết thúc dự án
	12
	3
	7
	2

	
	Tổng:
	135
	45
	86
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết: 
	Chương 1: Dự án và khoa học quản lý

Thời gian: 3 giờ

	Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:

· Hiểu được các khái niệm về quản lý và dự án.

· Hiểu được các đặc điểm chung của hệ thống quản lý.

· Phân tích được các tính chất của dự án và nắm bắt một số nguyên nhân thất bại dự án.

	Nội dung:                                                             

	1. Khoa học quản lý

Lịch sử về sự phát triển của tư tưởng quản lý.

Khái niệm về quản lý.

Đặc điểm chung của Hệ thống quản lý
	Thời gian: 1 giờ

	2. Dự án

Khái niệm về dự án.

Tính chất của dự án.

Một số nguyên nhân thất bại của dự án.
	Thời gian: 2 giờ


	Chương 2 : Quản lý dự án và người quản lý dự án

Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:

· Hiểu được tính chất, nội dung, phong cách quản lý dự án.

· Nắm được vai trò, trách nhiệm cũng như tầm quan trọng của người quản lý trong việc xây dựng, phát triển, kiểm soát một dự án.

	Nội dung:                                                                 

	1. Quản lý dự án

Khái niệm về quản lý dự án.

Các nội dung chính của quản lý dự án.

Phong cách quản lý dự án.
	Thời gian: 6 giờ

	2. Người quản lý dự án

Bảng phân vai trong dự án.

Lựa chọn nhân sự cho Ban quản lý và Nhóm chuyên môn.

Những trở ngại cho việc quản lý dự án.

Việc ra quyết định của người quản lý dự án
	Thời gian: 6 giờ

	Chương 3: Đối tượng tham gia dự án

Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:  

· Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:

· Xác định và phân tách rạch ròi chức năng, vai trò, nhiệm vụ của từng đối tượng tham gia dự án.

	· Phân biệt được đối tượng quyết định đến thành công của dự án

· Biết cách phân biệt và phương pháp tiếp cân các đối tượng

	Nội dung:                                                               

	1. Đơn vị tài trợ.
	Thời gian: 1 giờ

	2. Khách hàng
	Thời gian: 2 giờ

	3. Ban quản lý dự án.
	Thời gian: 2 giờ

	4. Tổ chuyên môn.
	Thời gian: 2 giờ

	5. Hướng dẫn trợ giúp đối với dự án CNTT
	Thời gian: 2 giờ

	Chương 4 : Tài liệu mô tả dự án

Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:

· Xác định được các loại tài liệu liên quan mô tả dự án, nội dung chủ yếu của từng loại tài liệu.

· Hiểu và thực hiện được các bước tiến hành xây dựng tài liệu mô tả có sự lựa chọn công nghệ và hình phát triển dự án phù hợp

	Nội dung:                                                                 

	1. Mục đích-mục tiêu dự án.
	Thời gian: 2 giờ

	2. Tài liệu mô tả dự án.
	Thời gian: 2 giờ

	3. Khung tài liệu mô tả cho dự án CNTT
	Thời gian: 2 giờ

	4. Các bước tiến hành khi xây dựng tài liệu mô tả dự án.
	Thời gian: 4 giờ

	5. Lựa chọn công nghệ thực hiện và mô hình phát triển dự án
	Thời gian: 2 giờ


	Chương 5 : Bảng công việc

Thời gian: 9 giờ

	Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:

· Xác định được các yếu tố có được trong bảng công việc.

· Hiểu và xây dựng được bảng công việc dựa trên cấu trúc bảng công việc

	Nội dung:                                                               

	1. Khái niệm về bảng công việc.
	Thời gian: 1 giờ

	2. Những yếu tố trong bảng công việc.
	Thời gian: 2 giờ

	3. Cấu trúc bảng công việc.
	Thời gian: 2 giờ

	4. Các bước xây dựng bảng công việc.
	Thời gian: 2 giờ

	5. Lưu ý và các ví dụ
	Thời gian: 2 giờ


	Chương 6 : Ước lượng thời gian và chi phí thực hiện dự án

Thời gian: 9 giờ

	Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:

· Ước lượng được thời gian và chi phí thực hiện dự án dựa trên các kỹ thuật ước lượng thời gian và cách tính chi phí.

	Nội dung:                                                                 

	1. Ước lượng thời gian

Các kỹ thuật làm ước lượng thời gian.

Các bước khi làm ước lượng thời gian.

Lưu ý và hướng dẫn trợ giúp.
	Thời gian: 3 giờ

	2. Ước lượng chi phí

Phân loại chi phí.

Cách tính chi phí.
	Thời gian: 2 giờ

	3. Các phương pháp xác định các hạng mục chi phí dự án
	Thời gian: 2 giờ

	4. Thực hành cách tính chi phí dự án với các dự án CNTT
	Thời gian: 2 giờ

	Chương 7 : Xác định rủi ro

Thời gian: 6 giờ

	Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:

· Hiểu được vấn đề rủi ro trong quản lý dự án,
· Xác định và đề ra các phương án phòng ngừa rủi ro

	Nội dung:                                                               

	1. Định nghĩa rủi ro
	Thời gian: 2 giờ

	2. Xác định và phòng ngừa rủi ro
	Thời gian: 4 giờ

	Chương 8: Lập lịch biểu tiến độ thực hiện và phân bố lực lượng, tài nguyên

Thời gian: 9 gờ

	Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:

· Hiểu được mục đích của việc lập lịch biểu.

· Sử dụng được các phương pháp lập lịch

· Xây dựng được phương án phân bố lực lượng, tài nguyên hợp lý thông qua cách xây dựng hình đồ.

	Nội dung:                                                               

	1. Lập lịch biểu tiến độ thực hiện:

Mục đích.

Phương pháp lập lịch theo biểu đồ mạng PERT.

Sơ đồ Gantt.
	Thời gian: 5 giờ

	2. Cách phân bố lực lượng, tài nguyên:
Hình đồ tài nguyên.

Cách xây dựng hình đồ.

Hướng dẫn bổ sung.
	Thời gian: 4 giờ

	Chương 9 : Sử dụng phần mềm

Thời gian: 9 giờ

	Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:

· Tìm hiểu thêm một số phần mềm trợ giúp quản lý dự án.

	Nội dung:                                                              

	1. Giới thiệu một số phần mềm trợ giúp quản lý dự án.
	Thời gian: 2 giờ

	2. Phần mềm MS Project 
	Thời gian: 7 giờ


Chương 10: Sơ đồ luồng công việc

Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:

· Xác định và xây dựng được những thủ tục làm việc trong dự án (dạng tài liệu viết).

· Minh họa được mối quan hệ các thủ tục bằng sơ đồ luồng công việc

	Nội dung:                                                                

	1. Các thủ tục dự án.
	Thời gian: 5 giờ

	2. Mô tả luồng công việc
	Thời gian: 7 giờ

	Chương 11: Hồ sơ dự án

Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:

· Lập được hồ sơ dự án.

	Nội dung:                                                             

	1. Hồ sơ quản lý dự án.
	Thời gian: 1 giờ

	2. Các biểu mẫu.
	Thời gian: 2 giờ

	3. Báo cáo.
	Thời gian: 2 giờ

	4. Thư viện dự án, lưu trữ.
	Thời gian: 1 giờ

	5. Các biên bản.
	Thời gian: 2 giờ

	6. Văn phòng dự án
	Thời gian: 1 giờ


	Chương 12 : Đặc điểm của dự án CNTT

Thời gian: 6 giờ

	Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:

· Nắm được đặc điểm của dự án CNTT

	Nội dung:                                                                

	1. Lịch sử của việc làm phần mềm.
	Thời gian: 2 giờ

	2. Đặc điểm của việc xây dựng những phần mềm lớn.
	Thời gian: 2 giờ

	3. Đặc thù và độ đo của dự án CNTT.
	Thời gian: 2 giờ

	Chương 13 : Kiểm soát dự án

Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:

· Nắm được các hoạt động kiểm soát dự án.

· Thực hiện được tiến trình kiểm soát dự án.

	Nội dung:                                                                 

	1. Các yếu tố làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của dự án CNTT.
	Thời gian: 2 giờ

	2. Thu  thập, đánh giá hiện trạng.
	Thời gian: 2 giờ

	3. Lập kế hoạch phòng ngừa rủi ro.
	Thời gian: 2 giờ

	4. Kiểm soát tài liệu dự án.
	Thời gian: 1 giờ

	5. Các hoạt động điều chỉnh.
	Thời gian: 2 giờ

	6. Kiểm soát thay đổi.
	Thời gian: 1 giờ

	7. Chỉnh sửa và lập kế hoạch lại.
	Thời gian: 2 giờ


Chương 14 : Khoán ngoài, mua sắm

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:

	· Hiểu thêm về mục đích lợi ích của việc khoán ngoài, cách thức làm hợp đồng thuê khoán

	Nội dung:                                                              

	1. Khoán ngoài.
	Thời gian: 3 giờ

	2. Hợp đồng thuê khoán
	Thời gian: 3 giờ


	Chương 15: Kết thúc dự án

Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, sinh viên có khả năng:

· Xác định được điều kiện kết thúc và các công việc khi kết thúc dự án.

· Tìm hiểu thêm về các văn bản pháp quy liên quan.

	Nội dung:                                                              

	1. Đánh giá dự án
	Thời gian: 2 giờ

	2. Các phương pháp đánh giá, các thông số đánh giá
	Thời gian: 2 giờ

	3. Lập báo cáo tổng thể
	Thời gian: 2 giờ

	4. Những việc làm khi kết thúc dự án.
	Thời gian: 2 giờ

	5. Toàn cảnh về quản lý dự án CNTT.
	Thời gian: 2 giờ

	6. Một số văn bản pháp quy liên quan đến tổ chức và triển khai dự án
	Thời gian: 2 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH :

* Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy chiếu, máy tính cá nhân

· Các máy tính cho thực hành các phần mềm trợ giúp quản lý, Microsoft Project

· Bảng, phấn, giấy A0, đèn chiếu, Slide bài giảng.

* Học liệu:

· Side bài giảng

· Tập giáo trình lý thuyết, giáo án, bài tập thực hành, tài liệu phát tay phù hợp với từng bài học.

* Nguồn lực khác:

· Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện môn học 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:                         

* Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu sau:

· Nắm được các khái niệm (quản lý, dự án, quản lý dự án, bảng công việc.. ) và các định nghĩa liên quan.

· Trình bày được các đặc điểm, tính chất, thành phần, cấu trúc trong việc quản lý dự án.

· Xác định đúng vai trò chức năng của từng đối tượng tham gia dự án, các loại hồ sơ, tài liệu, các phần mềm quản lý.

· Nắm được các công việc cần thực hiện khi quản lý, kiểm soát một dự án đang hoạt    động.

· Có sự tìm hiểu về các văn bản pháp quy liên quan đến quản lý dự án và thực trạng quản lý dự án CNTT.

* Về kỹ năng:

 Được đánh giá bằng kiểm tra quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm, đạt các yêu cầu sau:

· Lập được kế hoạch cho một dự án CNTT cụ thể.

· Quản lý, kiểm soát được một dự án CNTT trong quá trình hoạt động (dựa trên bài tập cụ thể).

* Về thái độ: Được đánh giá qua quá trình học tập, đạt các yêu cầu: 

· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

· Thể hiện tính khoa học, sáng tạo trong quá trình làm việc.

· Có khả năng làm việc theo nhóm.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:

       Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Trình bày lý thuyết và phát vấn câu hỏi

· Yêu cầu sinh viên thực hành và làm các bài tập nhóm (các chuyên đề)

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Nêu được phương pháp luận, tiêu chuẩn cho việc quản lý dự án nói chung và dự án CNTT nói riêng.

· Hoạch định được những công việc cần chuẩn bị trước khi 1 dự án CNTT hoạt động.

· Thực hiện được các hoạt động quản lý và kiểm soát trong khi dự án CNTT hoạt động.

· Tích lũy được một số kinh nghiệm, bài học thực tế của quản lý dự án CNTT ở Việt Nam.


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo:

· Tài liệu tham khảo: Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án CNTT – Ban điều hành đề án 112.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thực tập tốt nghiệp


Mã mô đun: MĐ 24

             (Ban hành kèm theo Thông tư số       /          /TT - BLĐTBXH 

ngày   tháng   năm           của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 

CHƯƠNG TRÌNH  MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Mã số mô đun : MĐ 24

Thời gian mô đun : 360 giờ                    (Lý thuyết: 0giờ; Thực hành 360 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

-  Vị trí của mô đun : Là mô đun bắt buộc trong chương trình cao đẳng, mô đun này học sau tất cả các môn.

- Tính chất của mô đun : Là mô đun thực hành thực tập và làm chuyên đề tốt nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi thực hiện xong mô đun học viên có khả năng :

* Về mặt kiến thức :

- Lựa chọn một chủ đề nghiên cứu và thưc hành riêng cho chuyên ngành học 

- Xác định yêu cầu của đề tài, các điều kiện về kỹ thuật, tài chính, hạn chế 

- Biết lập kế hoach thực hiện đề tài

* Về mặt kỹ năng

- Sử dụng các kỹ thuật đã học thực hiện đề tài

- Thực hiện đề tài theo yêu cầu 

- Sử dụng các tài liệu tham khảo 

- Viết báo cáo đề tài.

* Về mặt thái độ :


- Làm việc nhóm, cẩn thận, tỉ mĩ.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1 Nội dung  tổng quát và phân bổ thời gian : 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Lựa chọn đề tài Website
	12
	0
	12
	

	2
	Thu thập yêu cầu
	24
	0
	24
	

	3
	Phân tích yêu cầu
	24
	0
	24
	

	4
	Thiết kế giao diện
	48
	0
	48
	

	5
	Thiết kế cơ sở dữ liệu
	24
	0
	24
	

	6
	Thiết kế module chương trình
	84
	0
	84
	

	7
	Tích hợp hệ thống
	48
	0
	48
	

	8
	Kiểm thử
	36
	0
	36
	

	9
	Cài đặt và vận hành
	36
	0
	36
	

	10
	Viết báo cáo
	24
	0
	24
	

	
	Tổng:
	360
	0
	360
	


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung  chi tiết :

	Bài 1 :  Lựa chọn đề tài

Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng :

· Nắm bắt nhu cầu thực tế của chuyên ngành

· Có khả năng đặc tả đề tài

	Nội dung:                                                            

1. Khảo sát và thu thập các nhu cầu thực tế Website của tổ chức, doanh nghiệp

2. Đặc tả tổng quan về đề tài


	Bài 2: Thu thập yêu cầu

Thời gian: 24 giờ

	Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng :

· Có khả năng thu thập các yêu cầu từ khách hàng để phục vụ cho việc triển khai đề tài

· Có khả năng đặc tả yêu cầu của đề tài

	Nội dung :                                                             

1, Thu thập yêu cầu đề tài

2, Đặc tả đề tài 


	Bài 3: Phân tích yêu cầu

Thời gian: 24 giờ

	Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng : 

· Lập được kế hoạch khả thi(bao gồm nội dung , thời gian, các chi tiết liên quan..)

· Lập được lịch trình báo cáo chi tiết

· Đánh gía được được mức độ khả thi của kế hoạch

	Nội dung:                                                          

1. Các bước lập một kế hoạch khả thi

2. Các bước lập lình trình khả thi

3. Tiêu chuẩn đánh giá


	Bài 4: Thiết kế giao diện

Thời gian: 48 giờ

	Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng :

· Thiết kế giao diện

· Thiết kế layout

· Xử lý ảnh cho giao diện

· Kiểm thử giao diện



	Nội dung :                                                        
· Thiết kế layout và thiết kế giao diện

· Xử lý ảnh cho giao diện

· Kiểm thử giao diện Web 




	Bài 5: Thiết kế cơ sở dữ liệu

Thời gian: 24 giờ

	Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng :

· Thiết kế kế cơ sở dữ liệu

· Kiểm thử hệ thống CSDL



	Nội dung :                                                        
1. Thiết kế CSDL

2 Kiểm thử CSDL trên Web 




	Bài 6: Thiết kế module chương trình

Thời gian: 84 giờ

	Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, học viên có khả năng:

- Thiết kế các module chương trình

- Tích hợp các module chương trình

	Nội dung:                                                        

1, Thiết kế và triển khai module chương trình

2, Kiểm thử các module chương trình


	Bài 7: Tích hợp hệ thống

Thời gian: 48 giờ

	Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, học viên có khả năng:

- Tích hợp các hệ thống Webser

- Tích hợp các module chương trình

	Nội dung:                                                        

1, Thiết kế và triển khai module chương trình

2, Kiểm thử các module chương trình


	Bài 8: Kiểm thử hệ thống

Thời gian: 36 giờ

	Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, học viên có khả năng:

- Nắmg vững quy trình kiểm thử tích hợp

	Nội dung:                                                        

1. Kiểm thử các module tổng hợp chương trình


	Bài 9: Cài đặt và vận hành

Thời gian: 36 giờ

	Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài học này, học viên có khả năng:

- Nắmg vững quy trình cài đặt và chuyển giao

	Nội dung:                                                        

1. Tích hợp module

2. Kiểm thử tổng thể

3. Vận hành


	Bài 10: Viết báo cáo

Thời gian: 24 giờ

	Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, học viên có khả năng:

- Nắmg được cách viết báo cáo

	Nội dung:                                                        

1. Kiểm thử các module tổng hợp chương trình


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
* Vật liệu:

- Đĩa CD – ROM các ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu, các hệ Quản trị cơ sở dữ liệu.

-  Hệ thống máy tính

 * Dụng cụ và trang thiết bị:

-  Máy chiếu đa phương tiện projector

* Học liệu:

- Tài liệu hướng dẫn môđun về mô đun

* Nguồn lực khác:

-  Phòng học bộ môn đủ điều kiện thực hành 
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:     

 * Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
· Nắm được yêu cầu chuyên đề,  nội dung hình thưc.

· Hiểu được các phương pháp luận và các kỹ thuật cần có.

· Biết cách lập kế hoạch, phân bổ thời gian hợp lí.

· Cách chuẩn bị tài liệu, tài nguyên phục vụ cho chuyên đề 

· Biết cách trình bày báo cáo, qui trình, các thông số về font, size.

 * Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên trong bài thực hành:

· Thiết kế Wbsite

· Kết nối dữ liệu lên form 

· Sử dụng các ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu để kết nối dữ liệu và xuất dữ liệu sang form crystal.

 * Về thái độ: Cẩn thận, tự giác.  

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun

· Sử dụng phương pháp phát vấn, công não, phát huy tính độc lập nghiên cứu và sáng tạo mới của học viên. 

· Phân nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm

· Luyện tập theo từng Nội dung bài thực hành đã đề ra.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào Nội dung của từng bài học.

· Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Cách viết báo cáo khoa hoc, đề tài tốt nghiệp, TS Quách Tuấn Ngọc, Bộ giáo dục, 2000

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Tên mô đun: Công cụ vẽ và thiết kế





đồ họa


Mã số mô đun: MĐ 25
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /      /TT-BLĐTBXH

ngày    tháng    năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: CÔNG CỤ THIẾT KẾ

VÀ VẼ ĐỒ HỌA

Mã số mô đun: MĐ 25

Thời gian mô đun: 120 giờ                    (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 90 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
 - Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học chung, trước các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn nghề.
  - Tính chất của mô đun: Là mô đun chuyên ngành tự chọn
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi học xong môn này SV có khả năng:
- Học viên nắm được các kỹ năng cơ bản trong Corel, các hiệu ứng, cách thức xử lí hình ảnh
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Các thao tác cơ bản
	13
	4
	9
	

	2
	Công cụ hiệu chỉnh 
	12
	3
	9
	

	3
	Công cụ tô màu và tạo văn bản
	23
	5
	15
	3

	4
	Tạo hiệu ứng 
	24
	6
	18
	

	5
	Kết xuất hình ảnh 
	20
	5
	15
	

	6
	Tạo các đối tượng Web và xuất bản sang Web
	28
	7
	18
	3

	
	Tổng:
	120
	30
	84
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2 Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Các thao tác cơ bản

Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu của bài:
- Nắm tổng quan về các công cụ thiết kế đồ họa

- Nắm tổng quan về CorelDRAW

- Hiểu được khái niệm về ảnh vectơ

Nội dung của bài:
1 Khái niệm ảnh vectơ

2 Nhóm công cụ tạo hình cơ bản

3 Nhóm công cụ hỗ trợ vẽ chính xác

Bài 2: Công cụ hiệu chỉnh

Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài:
- Sử dụng thành thạo các công cụ và các lệnh để hỗ trợ trong quá trình thiết kế
Nội dung của bài:
1 Công cụ Pick Tool

2 Lệnh Group, Ungroup, Ungroup All, Combine, Break Apart

3 Lệnh Convert to Curve

4 Công cụ Outline Tool

5 Lệnh Order

6 Lệnh Align and Distribute

7 Công cụ Shape Tool

8 Nhóm lệnh Sharping

9 Nhóm lệnh Trànormation

Bài 3: Công cụ tô màu và tạo văn bản

Thời gian: 23 giờ
Mục tiêu của bài:

- Hiểu được các chế độ màu trong CorelDRAW


- Tạo ra các đoạn văn bản mang tính nghệ thuật
Nội dung của bài:
1 Sơ lược về mô hình màu

2 Các phương pháp tô màu

3 Thêm và định dạng văn bản

Bài 4: Tạo hiệu ứng 

Thời gian:24 giờ
Mục tiêu của bài:
- Sử dụng các hiệu ứng để tăng thêm tính chân thực cho hình ảnh
Nội dung của bài:
1 Các phương pháp tạo hiệu ứng

2 Sử dụng hiệu ứng thấu kính

3 Thêm hiệu ứng ba chiều vào đối tượng

4 Thay đổi độ trong suốt của đối tượng

Bài 5: Kết xuất hình ảnh

Thời gian: 28 giờ
Mục tiêu của bài:
- Sử dụng CorelDRAW để tương tác với nhiều định dạng hình ảnh
Nội dung của bài:
1 Thao tác Import & Export

2 Chuyển đổi ảnh vectơ sang bitmap

3 In ấn

4 Xuất file sang dạng tách màu

Bài 6: Tạo các đối tượng Web và xuất bản sang Web

Thời gian:20  giờ
Mục tiêu của bài:
- Tối ưu hình ảnh để tăng tốc độ tải về cho các trang Web

Nội dung của bài:
1. Tối ưu hóa ảnh bitmap cho Web

2. Tạo các Rollover

3. Tạo các text tương thích với Web

4. Làm việc với Bookmark và Hyperlink

5. Chuẩn bị các file và đối tượng để xuất lên Web

6. Xuất sang HTML

VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

* Dụng cụ và trang thiết bị

· Máy chiếu (nếu có)

· Giấy A4, các loại giấy 

· Máy vi tính

· Phần mềm CorelDRAW X3

* Học liệu

- Giáo trình CorelDRAW
- Các tài liệu tham khảo

* Nguồn lực khác

+ Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành .

          + Phòng máy tính đầy đủ các phần mềm ứng dụng.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNG GIÁ:

* Về kiến thức: 

      Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

· Biết sử dụng phầm mềm CorelDRAW để tạo ra những ảnh bitmap có thể sử dụng được cho mục đích thiết kế Website.

· Hiểu được chức năng của các công cụ trên thanh công cụ

· Biết kết hợp hiệu ứng để tạo nên hình ảnh đầy sắc thái và nghệ thuật

· Biết được cách thức phối màu cho hình ảnh

* Về kỹ năng: 

Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành vẽ đồ họa đạt được các yêu cầu sau:
· Sử dụng thành thao các công cụ trên thanh công cụ thực hiện bằng phím tắt.

* Về thái độ: Cẩn thận, tự giác, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 

1.  Phạm vi áp dụng chương trình

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng  nghề 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun

· Phát vấn các câu hỏi

· Cho sinh viên  thực hiện các câu lệnh trên máy tính và đặt các câu hỏi để  sinh viên  trả lời

· Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện tính toán trên máy tính 

· Sinh viên  trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm

· Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào Nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo

- Khảo Sát Và Ứng Dụng Toàn Diện CorelDRRAW – NXB: Thống kê

- Hướng Dẫn Tự Học Corel Draw – NXB: Bưu điện

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Tên mô đun: Thiết kế đa truyền thông


Mã số mô đun: MĐ 26
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /      /TT-BLĐTBXH

ngày    tháng    năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ 

ĐA TRUYỀN THÔNG

Mã số mô đun: MĐ 26

Thời gian mô đun: 120 giờ                    (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 90 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
 - Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí sau khi đã học xong mô đun cơ sở chuyên ngành.

  - Tính chất của mô đun: 

+ Cung cấp cho sinh viên có kiến thức và kỹ năng thiết kế, phát triển, điều hành và duy trì hoạt động hệ thống website của các tổ chức, các doanh nghiệp. 

+ Flash là một môn học bao gồm nhiều mảng kiến thức về đồ họa, thiết kế ảnh động, tạo trò chơi, thiết kế web có tương tác và đặt biệt là lập trình bằng ngôn ngữ kịch bản (scripts).

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi học xong môn này SV có khả năng:
· Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức về kỹ thuật tạo ảnh động trên máy tính.

· Nắm vững và sử dụng tốt các công cụ làm việc trong môi trường thiết kế của Macromedia Flash.

· Sử dụng thành thạo các hiệu ứng đặc biệt trong quá trình thực hiện một ảnh động sử dụng trên web. 

· Sinh viên được giáo viên hướng dẫn phương pháp thực hiện thiết kế các ảnh động, đặc biệt là các ảnh động sử dụng trong lĩnh vực thiết kế web.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Giới thiệu tổng quan về thiết kế Web động và Flash
	5
	2
	3
	

	2
	Khảo sát các công cụ cơ bản
	12
	3
	9
	

	3
	Xử lý ảnh, âm thanh, video
	16
	4
	12
	

	4
	Thao tác cho hoạt cảnh và tạo hoạt cảnh
	16
	4
	12
	

	5
	Thiết kế chuyển động
	16
	4
	12
	

	6
	Thiết kế chuyển động với các thuộc tính
	19
	4
	12
	3

	7
	Mặt nạ lớp, hiệu ứng đặc biệt và các ứng dụng
	16
	4
	12
	

	8
	Tạo nút nhấn và ngôn ngữ ActionScrip
	20
	5
	12
	3

	
	Tổng:
	120
	30
	84
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2 Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về thiết kế Web động và Flash

Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:
· Nắm được tầm quan trọng của công cụ thiết kế Web động

· Biết cách tạo project

Nội dung của bài: 

1. Làm quen giao diện

2. Tìm hiểu các công cụ

3. Tạo Project mới

4. Dữ liệu đầu vào

5. Biên tập dữ liệu đầu cuối và sự tương thích

Bài 2: Khảo sát các công cụ cơ bản

Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài:
· Nắm được công cụ vẽ hình, tô màu 

· Nắm được công cụ biến hình

Nội dung của bài: 

1. Tìm hiểu và làm chủ nhóm công cụ vẽ hình của Flash

2. Xử lý văn bản với công cụ Text

3. Nhóm công cụ tùy biến hình ảnh Freetransform:Quay, biến dạng HÌNH.

4. Tô màu đơn sắc và chuyển sắc

Bài 3: Xử lý ảnh, âm thanh, video

Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu của bài:
· Đưa hình ảnh và âm thanh vào Flash

· Đưa phim vào flash

Nội dung của bài: 

1. Chèn ảnh vectơ từ ngoài vào Flash

2. Chèn ảnh Bitmap từ ngoài vào Flash. Tối ưu hóa các kiểu ảnh

3. Chuyển Bitmap thành đối tượng và Vectơ thành Bitmap

4. Chèn ảnh Gif động vào Flash. Chèn âm thanh, phim vào Flash

Bài 4: Các thao tác cơ bản cho hoạt cảnh, tạo hoạt cảnh

Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu của bài:
· Tạo hoạt cảnh

· Tạo lớp

Nội dung của bài: 

1. Khảo sát màn hình Document và thanh propertity

2. Thao tác trên dòng Timeline với các Frame, keyFrame:Thêm mới, di chuyển, sao chép, xóa bỏ,...

3. Thao tác trên thư viện: Tạo Symbol, quản lý và sử dụng Symbol bằng  thư viện

4. Layer: Các thao tác cơ bản trên Layer

Bài 5: Thiết kế chuyển động 

Thời gian: 16 giờ 

Mục tiêu của bài:

- Tạo ảnh động và hoạt hình

Nội dung của bài: 

1. Nguyên lý thiết kế ảnh động

2. Hoạt hình dạng Frame by Frame

3. Hoạt hình dạng Motion Tween.

Bài 6: Thiết kế chuyển động với các thuộc tính

Thời gian: 19 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm được cách thiết kế mặt nạ và tạo hiệu ứng

Nội dung của bài: 

1. Hoạt hình dạng Motion Tween theo đường Guide

2. Hoạt hình dạng Motion Tween xoay tròn

3. Hoạt hình dạng biến hình Shape Tween

4. Hoạt hình dạng biến hình shape Hint

Bài 7: Mặt nạ lớp, hiệu ứng đặc biệt và các ứng dụng

Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nắm được tổng quan ngôn ngữ Action Script

Nội dung của bài: 

1. Thiết kế mặt nạ lớp cho hoạt cảnh

2. Các hiệu ứng đặc biệt: Blur, nổ tung,..

Bài 8: Tạo nút nhấn và ngôn ngữ ActionScrip

Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu của bài:
Nội dung của bài: 

1. Thiết kế nút nhấn trong Flash

2. Giới thiệu tồng quan và ứng dụng của ngôn ngữ ActionScrip

VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

* Dụng cụ và trang thiết bị

· Máy chiếu (nếu có)

· Máy vi tính

· Phần mềm Macromedia Flash
* Học liệu

- Giáo trình Macromedia Flash
- Các tài liệu tham khảo có liên quan

* Nguồn lực khác

+ Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành .

          + Phòng máy tính đầy đủ các phần mềm ứng dụng.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNG GIÁ:

* Về kiến thức: 

      Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

· Nắm được công cụ vẽ hình, tô màu 

· Nắm được công cụ biến hình

· Tạo ảnh động và hoạt hình

· Nắm được tổng quan ngôn ngữ Action Script

* Về kỹ năng: 

Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành vẽ đồ họa đạt được các yêu cầu sau:
- Thiết kế ý tưởng cho hoạt cảnh từ các Symbol tự tạo trên nhiều Layer

- Thiết kế giao diện Web ấn tượng 

- Xây dựng một trò chơi đơn giản với Flash.
* Về thái độ: Cẩn thận, tự giác, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN MÔ ĐUN: 

1.  Phạm vi áp dụng chương trình

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng  nghề 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun


- Học viên học lý thuyết xen kẽ với thực hành. Môi trường học tập lý tưởng với nhiều trang thiết bị phục vụ  đào tạo theo phương pháp thực hành trực tiếp và đa phương tiện.

- Trong suốt thời gian theo học, học viên được hướng dẫn làm các bài tập có tính thực tiễn cao để được tiếp cận với những kinh nghiệm làm việc thực tế, phù hợp với  nhu cầu của thị trường.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào Nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo

- Lập Trình ActionScript Cho Flash – NXB: Lao động - Xã hội

- Thiết Kế Flash Với Các Thành Phần Dựng Sẵn - NXB: Lao động - Xã hội

- 20 Đề Tài Thực Hành Flash – NXB: Thống kê
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Tên mô đun: Quản trị mạng


Mã số mô đun: MĐ 27
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /      /TT-BLĐTBXH

ngày    tháng    năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG

Mã số mô đun : MĐ 27

Thời gian môđun : 120 giờ                     ( Lý thuyết 30 giờ; Thực hành 90 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN ĐUN:

 - Vị trí của mô đun : Mô đun được bố trí sau khi sinh viên học xong các mô đun chung và mô đun mạng máy tính.
 - Tính chất của mô đun : Là môn học bắt buộc nhằm trang bị cho người học cách quản trị một hệ thống mạng LAN.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Sau khi học xong mô đun này, sinh viên có khả năng:

* Về mặt kiến thức

· Phân biệt sự khác nhau trong việc quản trị server và workstation.

· Nắm được các kiến thức về việc duy trì tài khoản nhóm và sắp xếp hệ thống hoá các tác vụ quản trị tài khoản người dùng và tài khoản nhóm.

· Hiểu được các kiến thức chia xẻ các tài nguyên trên mạng

· Nguyên tắc thiết lập cấu hình và quản trị in ấn của một máy phục vụ in mạng.

· Nắm được công cụ thu nhập thông tin về tài nguyên mạng và tài nguyên máy tính.

* Về mặt kỹ năng

· Cài đặt một server trong hệ thống mạng LAN

· Quản trị người dùng và nhóm người dùng trong hệ thống

· Quản lý các thiết bị trong hệ thống mạng

· Cấu hình một hệ thống mạng LAN

· Quản lý các sự cố trên hệ thống mạng LAN

* Về mặt thái độ


- Rèn luyện khả năng tư duy và sự nhạy bén trong công việc

III. NỘI DUNG MÔN ĐUN:

1. Nội dung  tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về hệ điều hành mạng
	8
	2
	6
	

	2
	Hệ thống tên miền DNS
	8
	2
	6
	

	3
	Dịch vụ thư mục (ACTIVE DIRECTORY)
	8
	2
	6
	

	4
	Quản lý tài khoản người dùng và nhóm
	19
	4
	12
	3

	5
	Dịch vụ DHCP
	8
	2
	6
	

	6
	Dịch vụ WINS
	8
	2
	6
	

	7
	Dịch vụ truy cập từ xa
	12
	3
	9
	

	8
	Dịch vụ Proxy
	8
	2
	6
	

	9
	Quản trị máy in
	12
	3
	9
	

	10
	Bảo mật hệ thống và Firewall
	18
	6
	12
	

	11
	Các thiết bị mạng thông dụng
	11
	2
	6
	3

	
	Tổng:
	120
	30
	84
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2.Nội dung  chi tiết : 

	Bài 1: Tổng quan về hệ điều hành mạng

Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu bài học:

	· Hiểu được môi trường làm việc của hệ thống mạng và hệ điều hành mạng

· Cài đặt được hệ điều hành

	Nội dung của bài:
	

	1. Giới thiệu
	

	2. Chuẩn bị để cài đặt hệ điều hành mạng
	

	3. Cài đặt hệ điều hành mạng
	


	Bài 2: Hệ thống tên miền DNS

Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Nắm được cấu trúc cơ sở dữ liệu tên miền

· Hiểu được sự hoạt động và phân cấp  của hệ thống tên miền

· Biết cách cài đặt hệ thống tên miền DNS

	Nội dung của bài::
	

	1. Giới thiệu
	

	2. DNS server và cấu trúc cơ sở dữ liệu tên miền
	

	3. Hoạt động của hệ thống tên miền DNS
	

	4. Cài đặt DNS Server
	


	Bài 3: Dịch vụ thư mục (ACTIVE DIRECTORY)

Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu của bài :

	· Hiểu được cấu trúc của dịch vụ thư mục

· Cài đặt và cấu hình được máy điều khiển vùng

	Nội dung của bài:
	

	1. Giới thiệu
	

	2. Các thành phần của Active Directory
	

	3. Cài đặt và cấu hình máy điều khiển vùng (Domain Controller)
	


	Bài 4: Quản lý tài khoản người dùng và nhóm

Thời gian: 19 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Hiểu được tài khoản người dùng, tài khoản nhóm

· Tạo và quản trị được tài khoản người dùng, tài khoản nhóm

	Nội dung của bài:
	

	1. Giới thiệu
	

	2. Tài khoản người dùng
	

	3. Tài khoản nhóm
	


	Bài 5: Dịch vụ DHCP

Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Nắm được sự hoạt động của dịch vụ DHCP

· Cài đặt và cấu hình được dịch vụ DHCP

	Nội dung của bài:
	

	1. Giới thiệu
	

	2. Cài đặt dịch vụ DHCP
	

	3. Cấu hình dịch vụ DHCP
	


	Bài 6: Dịch vụ WINS

Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Nắm được sự hoạt động của dịch vụ WINS

· Cài đặt và cấu hình được dịch vụ WINS

	Nội dung của bài:
	

	1. Giới thiệu
	

	2. Cài đặt dịch vụ WINS
	

	3. Cấu hình dịch vụ WINS
	


	Bài 7: Dịch vụ truy cập từ xa

Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu của bài :

	· Nắm được khái niệm và các giao thức truy cập từ xa

· Triển khai đựơc dịch vụ truy cập từ xa và đảm bảo tính an toàn

	Nội dung  của bài:
	

	2.1 Các khái niệm và các giao thức truy cập từ xa
	

	2.2 An toàn trong truy cập từ xa
	

	2.3 Triển khai dịch vụ truy cập từ xa
	


	Bài 8 : Dịch vụ Proxy

Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu của bài:

	3 Hiểu được khái niệm về dịch vụ Proxy

4 Biết cách triển khai và khai thác tốt về dịch vụ Proxy

	Nội dung  của bài:
	

	1. Các khái niệm về dịch vụ proxy
	

	2. Triển khai dịch vụ proxy
	


	Bài 9 : Quản trị máy in

Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Biết cách cài đặt máy In trên hệ thống mạng

· Biết chia sẻ máy in để dùng chung 

· Quản lý được máy In dùng trong hệ thống

	Nội dung  của bài:
	

	1. Cài đặt và sử dụng máy in 
	

	2. Chia sẻ một Printer đã tạo
	

	3. Cấp và ủy quyền printer
	

	4. Thiết lập in ấn qua máy in chia sẻ
	


	Bài 10: Bảo mật hệ thống và Firewall

Thời gian: 18 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Hiểu được cơ chế cần bảo mật cho hệ thống

· Hiểu được một số khái niệm liên quan về bảo mật

	Nội dung  của bài:
	

	1. Bảo mật hệ thống
	

	2. Tổng quan về hệ thống firewall
	


	Bài 11: Các thiết bị mạng thông dụng

Thời gian: 11 giờ

	Mục tiêu của bài:

	· Nắm được tính chất và cấu tạo của các loại cáp truyền

· Nắm được các loại thiết bị dùng để kết nối mạng

· Hiểu được nguyên lý hoạt động của từng loại thiết bị

· Cấu hình được thiết bị mạng

	Nội dung  của bài:
	

	1. Cáp đôi dây xoắn (Twisted pair cable) 
	

	2. Cáp đồng trục (Coaxial cable) 
	

	3. Cáp quang 
	

	4. Card giao tiếp mạng (Network Interface Card )
	

	5. Bộ chuyển tiếp (REPEATER ) 
	

	6. Switching Hub
	

	7. Modem 
	

	8. Router 
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

* Dụng cụ và trang thiết bị

+ Slide, máy chiếu, máy tính.

+ Giấy A4,các loại giấy 

+ Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

+ Máy chiếu qua đầu

           + Máy chiếu đa phương tiện.

+ Máy vi tính có nối mạng với nhau

+ Các loại thiết bị mạng

+ Thiết bị dùng để kiểm tra mạng

+ Phần mềm hệ điều hành : Windows server, Linux….

* Học liệu

+ Tài liệu h​ướng dẫn môn quản trị mạng và thiết bị mạng.

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành môn quản trị mạng và thiết bị mạng.

.+ Giáo trình Môn quản trị mạng và thiết bị mạng.

 * Nguồn lực khác

+ Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
      - Kiểm tra đánh giá trước khi thực hiện mô-đun : 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành  đạt các yêu cầu.

      - Kiểm tra đánh giá trong khi thực hiện mô-đun:

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô-đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Yêu cầu phải đạt được các mục tiêu của từng bài học có trong mô-đun.

      - Kiểm tra sau khi kết thúc mô-đun: 

* Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

· Phân biệt sự khác nhau trong việc quản trị server và workstation.

· Cách thiết lập và sử dụng tài khoản người dùng, tài khoản nhóm.

· Các kiến thức về việc duy trì tài khoản nhóm và sắp xếp hệ thống hoá các tác vụ quản trị tài khoản người dùng và tài khoản nhóm.

· Các kiến thức chia xẻ và cấp quyền truy cập tài nguyên dùng chung.

· Nguyên tắc thiết lập cấu hình và quản trị in ấn của một máy phục vụ in mạng.

· Các công cụ thu nhập thông tin về tài nguyên mạng và tài nguyên máy tính.

· Công dụng và chức năng của các thiết bị mạng

* Về kỹ năng: 

Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên trong bài thực hành mô-đun quản trị mạng và thiết bị mạng đạt được các yêu cầu sau :

-   Cài đặt và cấu hình được hệ thống mạng hoàn chỉnh.

-   Quản trị được hệ thống mạng

-   Đảm bảo an toàn hệ thống mạng

* Về thái độ: Cẩn thận, tự giác,chính xác..
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề, tùy theo điều kiện có thể áp dụng một trong các hệ điều hành hỗ trợ hệ thống mạng để thực hiện giảng dạy. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun :

· Trình bày lý thuyết

· Trình bày các qui trình về cài đặt một hệ thống mạng

· Cho sinh viên thăm quan thực tế hệ thống mạng của phòng thực hành mạng, hệ thống mạng của trường hoặc hệ thống mạng của các doanh nghiệp, công ty.

· Giáo viên chuẩn bị bài thực hành đầy đủ và thao tác mẫu trước.

· Cho sinh viên học tập theo nhóm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo

· Hướng Dẫn Quản Trị Mạng Microsoft Windows Server 2003; HOÀN VŨ(Biên soạn),KS. NGUYỄN CÔNG SƠN(Chủ biên); Nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh 

· Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng LAN và WAN; Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu KV1

· Quản Trị Mạng Microsoft Windows 2000; VN-GUIDE(Tổng hợp và biên dịch)

· Bảo Mật Và Quản Trị Mạng; NGUYỄN THANH QUANG(Sưu tầm và biên soạn), HOÀNG ANH QUANG(Sưu tầm và biên soạn); Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
· Thủ Thuật Quản Trị Mạng Windows 2000; PHẠM HỒNG TÀI(Tác giả); Nhà xuất bản: Thống kê 

· Quản Trị Mạng Và Ứng Dụng Của Active Directory Trên Môi Trường Window Server; KS NGỌC TUẤN(Tác giả); Nhà xuất bản: Thống kê 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Tên mô đun: Hệ quản trị CSDL


Mã số mô đun: MĐ 28
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /      /TT-BLĐTBXH

ngày    tháng    năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN HỆ QUẢN TRỊ CSDL

Mã số mô đun: MĐ 28

Thời gian mô đun: 120 giờ                      (Lý thuyết 30 giờ; Thực hành 90giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:       
· Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học chung, trước các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn nghề.

· Tính chất của mô đun: Là mô đun chuyên ngành bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

· Nắm được các chức năng căn bản của một hệ DBMS

· Hiểu được cơ chế hoạt động của một hệ quản trị CSDL nói chung và SQL Server nói riêng.

· Sử dụng được các công cụ tiện ích của SQL Server

· Biết cách tạo và quản trị cơ sở dữ liệu, thiết lập các ràng buộc và phân quyền trên SQL Server

· Biết cách quản lý và duy trì dữ liệu. Biết sử dụng Thủ tục lưu trữ và Trigger, sử dụng Transaction và cơ chế Lock.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Giới thiệu SQL Server
	1
	1
	0
	

	2
	Tạo và quản trị DB, thiết lập ràng buộc toàn vẹn
	19
	4
	15
	

	3
	Quản lý và duy trì dữ liệu 
	19
	5
	14
	

	4
	Khung nhìn(views) và chỉ mục (index)
	8
	3
	5
	

	5
	Chuyển đổi Dữ liệu, Backup và Restore
	11
	3
	5
	3

	6
	Lập trình bằng Transact_SQL
	18
	3
	15
	

	7
	Thủ tục và Trigger
	20
	5
	15
	

	8
	Tìm hiểu Transaction và Lock
	13
	3
	10
	

	9
	Bảo mật
	11
	3
	5
	3

	
	Tổng:
	120
	30
	84
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

	Bài 1: Giới thiệu SQL Server

Thời gian: 1 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Nắm được các khái niệm cơ bản

· Hiểu được kiến trúc của một hệ quản trị CSDL

· Biết được các công cụ và tiện ích của SQL Server

	Nội dung  của bài:                                                 

	1. Kiến trúc mạng của SQL server 

2. Các thành phần cơ bản của SQL server
3.  Kiến trúc của SQL server database 
4. Các công cụ và trình tiện ích 
	

	Bài 2: Tạo và quản trị DB, thiết lập ràng buộc toàn vẹn

Thời gian: 19 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Hiểu được cách lưu trữ vật lý của SQL Server

· Biết cách tạo, xóa, thay đổi kích thước CSDL bằng công cụ và bằng lệnh
· Nắm được các kiểu dữ liệu cơ bản và cách tạo kiểu dữ liệu người dùng
· Biết cách tạo, thay đổi và xóa bảng
· Hiểu được các loại ràng buộc toàn vẹn và biết cách thiết lập các ràng buộc toàn vẹn

	Nội dung  của bài:                                              

	1. Tạo và quản trị Database


- Data file và Log file 

- Các công cụ tạo DB 

- Thay đổi kích thước DB 

- Xóa DB 

2. Tạo và quản trị Table


- Kiểu dữ liệu 

- Các kiểu dữ


- Công cụ tạo table 

- Lệnh Create table, Alter Table, Delete Table

- Scripting tables 

3. Thiết lập ràng buộc toàn vẹn DL
	

	Bài 3: Quản lý và duy trì dữ liệu

Thời gian: 19 giờ

	Mục tiêu của bài:

· Hiểu được các phép toán quan hệ, cách kết bảng

· Sử dụng được các lệnh SQL để truy vấn dữ liệu trên một và nhiều bảng

· Biết sử dụng câu truy vấn con

	Nội dung  của bài:                                           

	1. Kết DL giữa các table 
2. Lệnh Select 
3. Lệnh Insert , update , delete 
4. Sử dụng Subquery 
	

	Bài 4: Khung nhìn(views) và chỉ mục (Index)

Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Hiểu được đặc điểm của View và Index

· Biết cách tạo và sử dụng View

· Biết cách tạo và quản lý Index

	Nội dung  của bài:                                              

	1. Khái niệm và đặc điểm View

2. Tạo và chỉnh sửa View 

3. Sử dụng View 

4. Giới thiệu về chỉ mục, các loại chỉ mục

5. Tạo, quản lý và xem thông tin chỉ mục 
	

	Bài 5: Chuyển đổi Dữ liệu, Backup và Restore

Thời gian: 11 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Biết cách chuyển đổi dữ liệu trong SQL Server

· Biết cách Backup và Restore dữ liệu

	Nội dung  của bài:                                    

	1. Chuyển đổi dữ liệu

2. Backup

3. Restore 
	

	Bài 6: Lập trình bằng Transact_SQL

Thời gian: 18 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Biết cách sử dụng Transact-sql Script trong SQL Server

· Hiểu được các cấu trúc điều khiển

	Nội dung  của bài:                                          

	1. Biến và sử dụng biến trong lệnh sql 
2. Batch 
3. Transact-sql Scripts 
4. Transactions 
5. Các cấu trúc điều khiển
	

	Bài 7: Thủ tục và Trigger

Thời gian: 20 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Hiểu được cách sử dụng Curssor, đặc điểm của thủ tục lưu trữ và trigger

· Biết cách tạo và sử dụng thủ tục lưu trữ và trigger trong SQL Server

	Nội dung  của bài:                                          

	1. Sử dụng Curssor

2. Khái niệm và đặc điểm của store procedure

3. Các thao tác với store procedure

4. Giới thiệu UDF

5. Khái niệm, đặc điểm, phân loại Trigger

6. Tạo và quản lý trigger
	

	Bài 8: Tìm hiểu Transaction và Lock

Thời gian: 13 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Hiểu được Transactions và Locks

· Biết cách sử dụng Transactions và Locks

	Nội dung  của bài:                                          

	1. Transactions 

2. Locks 
	

	Bài 8: Bảo mật

Thời gian: 11 giờ

	Mục tiêu của bài:
· Tìm hiểu cơ chế bảo mật trong SQL Server

· Biết cách tạo tài khoản, phân quyền

	Nội dung  của bài:                                          

	1. Cơ chế bảo mật 

2. Tạo tài khoản đăng nhập

3. Sử dụng Server Roles và DB Roles

4. Sử dụng Statement Permission và Object Permission 
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

* Dụng cụ và trang thiết bị

· Máy chiếu (nếu có)

· Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

· Máy tính

· Đĩa phần mềm hệ Microsoft SQL Server

* Học liệu

· Slide dùng để dạy mô đun.

· Tài liệu h​ướng dẫn môđun.

· Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành mô đun.

· Giáo trình mô đun

 * Nguồn lực khác

· Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện thực hiện mô đun.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:                         

* Về kiến thức: 

      Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

-      Nắm vững ngôn ngữ T-SQL để triển khai DB trên SQL Server 
-      Hiểu và nắm được các khái niệm, đối tượng trong SQL Server để triển khai DB 
-      Nắm được một số khái niệm và kỹ năng trong công tác quản trị hệ thống SQL Server 
-      Hiểu được vai trò và các chức năng cần có của một hệ DBMS 

* Về kỹ năng: 

Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong việc tạo và quản trị cơ sở dữ liệu, các thao tác trên dữ liệu đạt được các yêu cầu sau:
· Sử dụng các công cụ của SQL Server để tạo và quản lý CSDL, bảng, và các đối tượng khác trên CSDL

· Biết sử dụng T-SQL để quản lý dữ liệu

· Biết cách sử dụng thủ tục lưu trữ, trigger

· Nắm vững cách quản lý và phân quyền, sao lưu và phục hồi dữ liệu

* Về thái độ: Cẩn thận, tự giác, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1.  Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Giảng dạy đầy đủ các lý thuyết, giúp sinh viên nắm vững cơ chế hoạt động của hệ quản trị cơ sở dữ liệu nói chung và cụ thể trên SQLServer

· Cho sinh viên  thực hành từng chức năng quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính, đặt ra các yêu cầu trên CSDL cho các bài toán thực tế và đặt các câu hỏi để  sinh viên  trả lời, giải quyết các yêu cầu

· Phân nhóm cho các sinh viên thực hành trên máy tính 

· Sinh viên  trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm

· Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo:

· Giáo trình Access, Võ Văn Chín, Đại học Cần Thơ , 2000

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Tên mô đun: Công nghệ Java


Mã số mô đun: MĐ 29
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /      /TT-BLĐTBXH

ngày    tháng    năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ JAVA

Mã số mô đun: MĐ 29

Thời gian mô đun: 90 giờ

        (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:       

· Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí vào năm thứ 3 học kì II của khóa học

· Tính chất của mô đun: Mô đun chuyên môn nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

· Hiểu được cách thức lập trình hướng đối tượng OOP

· Nắm bắt được một số khái niệm về câu lệnh, từ khoá, ngữ pháp để xây dựng một số ứng dụng cơ bản

· Có thể tạo ra các Applet để nhúng vào các trang HTML

· Có khả năng phân tích và xây dựng ứng dụng dựa trên ngôn ngữ lập trình Java

· Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình Windows để lập trình công cụ

· Xây dựng được các ứng dụng đồ hoạ như paint, update

· Sử dụng các công cụ lập trình java để tham gia vào xử lý ảnh

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra *

	1
	Giới thiệu về ngôn ngữ Java
	1
	1
	0
	

	2
	Căn bản về ngôn ngữ Java
	9
	4
	5
	

	3
	Tạo một Java Applet
	15
	5
	10
	

	4
	Phát triển ứng dụng Java độc lập
	20
	5
	12
	3

	5
	Lập trình giao diện
	17
	5
	12
	

	6
	Đối tượng đồ hoạ trong Java
	12
	5
	7
	

	7
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	16
	5
	8
	3

	
	Tổng:
	90
	30
	54
	6


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 
	Bài 1: Giới thiệu về ngôn ngữ Java

Thời gian: 1 giờ

	Mục tiêu của bài:

·  Hiểu được lịch sử ra đời của ngôn ngữ Java

·  Phân biệt được những khác biệt giữa ngôn ngữ Java với các ngôn ngữ lập trình khác

· Hiểu được cách thức lập trình hướng đối tượng

	Nội dung của bài:

	1. Lịch sử phát triển

2. Đặc điểm của Java
3. Lập trình hướng đối tượng
	

	Bài 2: Căn bản về ngôn ngữ Java

Thời gian: 9 giờ

	Mục tiêu của bài:

· Hiểu được cấu trúc của của ngôn ngữ lập trình Java 

· Có khả năng hiểu được cách khai báo các toán tử, hàm

· Hiểu được cách khai báo các lớp trong ngôn ngữ Java

· Biết sử dụng được các lệnh điều khiển trong ngôn ngữ Java

	Nội dung  của bài:

	1. Cấu trúc của một chương trình Java
2. Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ Java

3. Lớp trong Java

4. Các lệnh điều khiển
	

	Bài 4: Phát triển ứng dụng Java độc lập

Thời gian: 20 giờ

	Mục tiêu của bài:

· Có khả năng phân tích một ứng dụng

· Có thể triển khai được một ứng dụng trong Java

· Quản lý được các ứng dụng trong tin học

	Nội dung  của bài: 

	1. Ví dụ mở đầu

2. Phân tích một ứng dụng
3. Triển khai một ứng dụng

4. Quản lý ứng dụng


	

	Bài 5: Lập trình giao diện

Thời gian: 17 giờ

	Mục tiêu của bài: 

· Có khả năng tạo được các nút lệnh trong chương trình

· Tạo được các danh sách list box

· Tạo ra được các vùng nhập liệu cho văn bản

· Có khả năng tạo ra được các thanh trượt ngang và trượt dọc

	Nội dung của bài:

	1. Mở đầu

2. Giới thiệu về các thành phần AWT

3. Nút nhấn (Button)

4. Nhãn (Label)

5. Nút chọn (Radio Button và Checkbox)

6. Dach sách (List)

7. Text Field and Text Area

8. Thanh trượt (ScrollerBar)
	


Bài 6: Đối tượng đồ họa

Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài:

· Phân biệt được sự khác nhau giữa phương thức pain(), repain()

· Sử dụng được các lớp đồ hoạ

· Vẽ được các hệ toạ độ, các đường thẳng

· Vẽ được các hình chữ nhật elip

	Nội dung  của bài: 

	1. Khái quát

2. Phân biệt phương thức pain(), repaint(), update()

3. Lớp Graphics

4. Hệ toạ độ, đường thẳng

5. Hình chữ nhật, hình tròn, Elip

6. Vẽ hình ảnh

7. Các đối tượng tiện ích khác của Graphics
	

	Bài 7: Lập trình với cơ sở dữ liệu

Thời gian: 16 giờ

	Mục tiêu của bài:

· Có khả năng xây dựng được cơ sở dữ liệu

· Hiểu được sơ đồ quan hệ giữa các bảng dữ liệu

· Hiểu được mô hình  kết nối cơ sở dữ liệu sql

· Tích hợp được cơ sở dữ liệu vào các ứng dụng Web

	Nội dung  của bài:

	1. Cơ sở dữ liệu ( CSDL –Database)

2. Giới thiệu cơ sở dữ liệu quan hệ

3. T_SQL

4. Cơ chế ODBC

5. Các nguyên lý của hệ khách /chủ mở rộng

6. Các chuyển tác

7. Cơ chế JDBC

8. Kết nối với cơ sở dữ liệu qua khối Java.sql

9. Sử dụng trình điều khiển RDBC

10. Tích hợp cơ sở dữ liệu vào ứng dụng Web
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

* Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy chiếu(nếu có)

· Giấy A4, các loại giấy 

· Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

· Máy tính

· Đĩa phần mềm ngôn ngữ Java

* Học liệu:

· Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy mô đun Lập trình Java

· Tài liệu h​ướng dẫn mô đun Lập trình Java

· Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành mô đun Lập trình Java

· Giáo trình Mô đun Lập trình Java

 * Nguồn lực khác:

· Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện mô đun.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
* Về kiến thức:

             Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

· Cách thức lập trình hướng đối tượng OOP

· Nắm bắt được một số khái niệm về câu lệnh, từ khoá, ngữ pháp để xây dựng một số ứng dụng cơ bản

· Có thể tạo ra các Applet để nhúng vào các trang HTML

· Có khả năng phân tích và xây dựng ứng dụng dựa trên ngôn ngữ lập trình Java

· Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình Windows để lập trình công cụ

· Xây dựng được các ứng dụng đồ hoạ như paint, update

· Xử dụng các công cụ lập trình java để tham gia vào xử lý ảnh

* Về kỹ năng: 

Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực hành Lập trình Java đạt được các yêu cầu sau:

· Có khả năng lập trình hướng đối tượng

· Thiết kế, lập trình được một ứng dụng Web

· Xây dựng được một chương trình ứng dụng bất kì

· Xây dựng được các ứng dụng đồ hoạ

* Về thái độ: Cẩn thận, tự giác,chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Giải thích các toán tử, câu lệnh

· Trình bày đầy đủ các lệnh trong nội dung bài học

· Sử dụng phương pháp phát vấn

· Cho sinh viên thực hiện các câu lệnh trên máy tính và đặt các câu hỏi để  sinh viên trả lời

· Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện tính toán trên máy tính 

· Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm

· Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo:

· Java™ How to Program, Sixth Edition - By H. M. Deitel -  Deitel & Associates, Inc., P. J. Deitel -  Deitel & Associates, Inc.

· Core Java™ 2: Volume I–Fundamentals - By Cay S. Horstmann, Gary  Cornell

· Core Java™ 2 Volume II - Advanced Features, Seventh Edition - By Cay S. Horstmann, Gary Cornell

· Java Software Solutions, 4th Edition - Addison Wesley

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN


Tên môn học: Công nghệ thương mại





điện tử


Mã số môn học: MH 30
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /      /TT-BLĐTBXH

ngày    tháng    năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Mã số môn học: MH 30

Thời gian môn học: 90 giờ 

(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 60 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về Thương Mại Điện Tử (TMĐT), đặc biệt là các mô hình kinh doanh điện tử, cơ sở hạ tầng và các phần mềm, công nghệ được sử dụng trong TMĐT, một số hiểu biết về thực trạng TMĐT ở Việt Nam và tình hình TMĐT trên thế giới. Sinh viên cũng sẽ được trang bị các chiến lược, kỹ thuật để xây dựng và phát triển một hệ thống EC hoàn chỉnh.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử (TMĐT), giúp sinh viên thấy được ứng dụng vô cùng linh hoạt của công nghệ thông tin vào thế giới thương mại như thế nào.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	I
	Tổng quan thương mại điện tử
	1
	1
	0
	

	II
	Thị trường điện tử
	1
	1
	0
	

	III
	Mô hình kinh doanh điện tử
	12
	4
	8
	

	IV
	Tiếp thị và Quảng cáo
	12
	4
	8
	

	V
	Phần mềm trong thương mại điện tử
	21
	4
	15
	2

	VI
	Cơ sở hạ tầng
	4
	4
	0
	

	VII
	Bảo mật
	12
	4
	8
	

	VIII
	Thanh toán điện tử
	12
	4
	8
	

	IX
	Order Fulfillment, SCM và CRM 
	15
	4
	9
	2

	
	Tổng:
	90
	30
	56
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan thương mại điện tử

Thời gian: 1 giờ
1.1 Định nghĩa

1.2 Khung hoạt động

1.3 Phân loại

1.4 Hệ thống EC trong một doanh nghiệp

1.5 Lịch sử phát triển

1.6 Thuận lợi và hạn chế

1.7 Tình hình EC ở Việt Nam

Chương 2: Thị trường điện tử

Thời gian: 1 giờ
2.1 Định nghĩa

2.2 Các thành phần trong thị trường điện tử

2.3 Phân loại thị trường

2.4 Môi giới trong thương mại điện tử

2.5 Các cơ chế hoạt động của thị trường

3 Mô hình kinh doanh điện tử (B2C)

Chương 3: Mô hình kinh doanh điện tử

Thời gian: 12 giờ
3.1 Định nghĩa
Thời gian: 1 giờ
3.2 Mô hình kinh doanh trong B2C
Thời gian: 6 giờ
3.2.1 Phí bán hàng

3.2.2 Phí quảng cáo

3.2.3 Phí giao dịch

3.2.4 Phí định kỳ

3.2.5 Phí liên kết

3.3 Mô hình kinh doanh trong B2B
Thời gian: 5 giờ
3.3.1 Các hoạt động chính

3.3.2 Mô hình bán hàng (sell-side)

3.3.3 Mô hình mua hàng (buy-side)

3.3.4 Mô hình mua-bán (exchange)

3.3.5 Mô hình cộng tác (collaboration)

Chương 4: Tiếp thị và quảng cáo

Thời gian: 12 giờ
4.1 Tại sao phải tiếp thị trên mạng ?
Thời gian: 1 giờ
4.2 Các hành vi của người dùng trên mạng
 Thời gian: 2 giờ
4.3 Tiếp thị trong B2C
Thời gian: 4 giờ
4.4 Tiếp thị trong B2B
Thời gian: 2 giờ
4.5 Các hình thức quảng cáo trên mạng
Thời gian: 3 giờ
Chương 5: Phần mềm trong thương mại điện tử

Thời gian: 21 giờ
5.1 Phần mềm cơ bản
Thời gian: 13 giờ
5.1.1 Danh mục hàng hóa (catalog)

5.1.2 Giỏ hàng

5.1.3 Xử lý giao dịch

5.1.4 Phần mềm mở rộng

5.2 Các bộ phần mềm
Thời gian: 8 giờ
5.2.1 Doanh nghiệp nhỏ

5.2.2 Doanh nghiệp trung bình

5.2.3 Doanh nghiệp lớn

Chương 6: Cơ sở hạ tầng

Thời gian: 4 giờ
6.1 Internet

6.2 World Wide Web

6.3 Internet 2

6.4 Web 2 (Semantic Web)

6.5 EDI

6.6 VAN

Chương 7: Bảo mật

Thời gian: 12 giờ
7.1 Một số vấn đề bảo mật hiện nay
Thời gian: 5 giờ
7.2 Các loại tấn công
Thời gian: 4 giờ
7.3 Chính sách bảo vệ
Thời gian: 3 giờ
Chương 8: Thanh toán điện tử

Thời gian: 12 giờ
8.1 Thẻ tín dụng
Thời gian: 6 giờ
8.1.1 Hình thức xử lý thanh toán

8.1.2 Các bên tham gia

8.2 Tiền điện tử
Thời gian: 4 giờ
8.2.1 Tại sao cần tiền điện tử

8.2.2 Cách thức hoạt động

8.3 Ví tiền điện tử
Thời gian: 2 giờ
Chương 9: Order Fulfillment, Scm và Crm 

Thời gian: 15 giờ
(Chuỗi cung ứng, thực hiện đặt hàng và quản lý mối quan hệ khách hàng)

9.1.1 Tổng quan thực hiện đặt hàng
Thời gian: 4 giờ
9.1.2 Quá trình thực hiện đặt hàng
Thời gian: 5 giờ
9.1.3 Tại sao cần quản lý chuỗi cung ứng
Thời gian: 3 giờ
9.1.4 Quản lý mối quan hệ khách hàng
Thời gian: 3 giờ
VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

* Dụng cụ và trang thiết bị

· Máy chiếu (nếu có)

· Giấy A4, các loại giấy 

· Máy vi tính 

* Học liệu

- Giáo trình công nghệ thương mại điện tử
* Nguồn lực khác

+ Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành .

          + Phòng máy tính đầy đủ các phần mềm ứng dụng.
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

· Dự lớp: Có mặt trên lớp nghe giảng từ 80% tổng số thời gian trở lên.

· Thảo luận

· Bản thu hoạch

· Thuyết trình

· Báo cáo

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần

· Thi kết thúc học phần

· Khác

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình

· Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

4. Tài liệu cần tham khảo :

· Sách, giáo trình chính:

[1]  Efraim Turban, David King, Dennis Viehland, and Jae Lee, Electronic Commerce: A

Managerial Perspective 2006, Prentice Hall.

· Sách tham khảo:

[2] Gary P. Schneider, Electronic Commerce, 7th Edition, Thomson Education, 2006.

[3] Efraim Turban, David King, Introduction to E-Commerce, Prentice Hall, 2003.

[4] Marilyn Greenstein,Miklos Vasarhelyi .Electronic commerce.McGraw-Hill,2002

· Khác 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN


Tên mô đun: Lập trình Web nâng cao


Mã số mô đun: MĐ 22
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /      /TT-BLĐTBXH

ngày    tháng    năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

LẬP TRÌNH WEB NÂNG CAO (XML)

Mã số mô đun: MĐ 31

Thời gian mô đun: 135 giờ;                   (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 90 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :

· Đây là môn học hỗ trợ sử dụng công cụ lập trình Visual Studio .Net để lập trình các dịch vụ web.

· Môn học này yêu cầu người học phải có kiến thức về cơ sở dữ liệu, lập trình web trên môi trường .Net.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

Học xong mô đun này sinh viên có khả năng:

· Tạo và cài đặt được các dịch vụ trên nền Windows.

· Tạo và cài đặt được các dịch vụ COM+.

· Tạo và cài đặt được các dịch vụ web xml.

· Quản lý được các dịch vụ đã tạo ra.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tạo và sử dụng các dịch vụ Windows
	18
	7
	11
	

	2
	Tạo và sử dụng các thành phần của dịch vụ
	21
	7
	14
	

	3
	Tạo và sử dụng các đối tượng.Net Remoting
	24
	7
	14
	3

	4
	Truy cập và thao tác dữ liệu XML
	21
	7
	14
	

	5
	Tạo và sử dụng các dịch vụ Web XML
	18
	7
	11
	

	6
	Kiểm tra và gỡ lỗi dịch vụ Web XML
	15
	5
	10
	

	7
	Triển khai các dịch vụ Web XML và các dịch vụ Windows
	18
	5
	10
	3

	
	Tổng:
	135
	45
	84
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1. Tạo và sử dụng các dịch vụ Windows

Thời gian: 18 giờ

	Mục tiêu của bài: 

· Xây dựng được các dịch vụ cho một ứng dụng .NET trên nền Windows

· Cài đặt, sử dụng và gỡ bỏ một dịch vụ

	Nội dung của bài:
	

	1. Giới thiệu dịch vụ Windows
	

	2. Tạo các dịch vụ Windows
	

	3. Quản lý sự kiện và thông tin
	

	4. Đăng nhập từ các ứng dụng dịch vụ Windows
	

	5. Cài đặt và gỡ bỏ các dịch vụ
	

	6. Quản lý các dịch vụ Windows
	

	7. Cấu hình và gỡ lỗi các dịch vụ Windows
	

	

	Bài 2. Tạo và sử dụng các thành phần dịch vụ

Thời gian: 21 giờ

	Mục tiêu của bài: 

Xây dựng được các dịch vụ COM+

·  Sử dụng và quản lý bảo mật được dịch vụ COM+

	Nội dung của bài:
	

	1. Giới thiệ về lập trình COM+
	

	2. Tạo và đăng ký các thành phần dịch vụ
	

	3. Các công cụ dịch vụ COM+
	

	4. Quản lý các thành phần dịch vụ
	

	5. Cài đặt bảo mật cho các thành phần dịch vụ
	

	

	Bài 3.  Tạo và sử dụng các đối tượng.Net Remoting

Thời gian: 24 giờ

	Mục tiêu của bài: 

· Tiếp cận được với các đối tượng .NET Remoting

· Xây dựng và sử dụng được các đối tượng  .NET Remoting

	Nội dung của bài:
	

	1. Giới thiệu .NET Remoting
	

	2. Cài đặt các đối tượng Server – Activated và Client - Activated
	

	3. Vận chuyển thông điệp qua các ứng dụng sử dụng kênh
	

	4. Cài đặt các sự kiện và ủy nhiệm
	

	5. Cài đặt các phương thức không đồng bộ
	

	6. Các đối tượng cấu hình và bảo mật .NET remoting
	

	

	Bài 4. Truy cập và thao tác dữ liệu XML

Thời gian: 21 giờ

	Mục tiêu của bài: 

· Định nghĩa được một trang XML đơn giản để lưu trữ dữ liệu

· Sử dụng các đối tượng cơ sở dữ liệu trong ứng dụng .NET để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu XML phục vụ cho ứng dụng.

· Kết xuất được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MS SQL hoặc Access qua XML.

	Nội dung của bài:
	

	1. Giới thiệu XML DOM
	

	2. Làm việc với XmlReader  và XmlWriter
	

	3. Làm việc với XPathNavigator
	

	4. Giới thiệu giản đồ XML
	

	5. Hợp lệ một tài liệu XML
	

	6. Làm việc với XML và Datasets
	

	

	Bài 5. Tạo và sử dụng các dịch vụ Web XML

Thời gian: 18 giờ

	Mục tiêu của bài: 

· Xây dựng được một dịch vụ Web XML đơn giản

· Sử dụng và quản lý dịch vụ Web XML

	Nội dung của bài:
	

	1. Giới thiệu dịch vụ Web XML
	

	2. Tạo dịch vụ Web XML
	

	3. Triển khai và khám phá dịch vụ Web XML
	

	4. Sử dụng một dịch vụ Web XML
	

	

	Bài 6. Kiểm tra và gỡ lỗi dịch vụ Web XML

Thời gian: 15 giờ

	Mục tiêu của bài: 

     - Sử dụng được các công cụ gở lỗi dịch vụ Web XML

	Nội dung của bài:
	

	1. Giới thiệu các công cụ Visual studio.net debugging
	

	2. Các mã lệnh chỉ dẫn
	

	3. Tạo và sử dụng các dữ liệu kiểm thử
	

	

	Bài 7. Triển khai các dịch vụ Web XML và các dịch vụ Windows

Thời gian: 18 giờ

	Mục tiêu của bài: 

- Đóng gói và triển khai được các dịch vụ đã xây dựng trên nền ứng dụng Desktop và ứng dụng Web.

	Nội dung của bài:
	

	1. Giới thiệu các công cụ triển khai .NET
	

	2. Các tùy chọn triển khai .NET và bài trình cài đặt
	

	3. Sự đăng ký và sự định vị các thành phần và các Assembly
	

	4. Cài đặt phiên bản và triển khai
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

* Vật liệu:

· Phòng học đạt chuẩn.

· Bút lông.

* Dụng cụ và trang thiết bị:
·  Máy tính, máy chiếu.

·  Bộ công cụ Visual Studio.NET.

*Học liệu:

· Bài giảng soạn trên phần mềm dạy học.

· Tài liệu phát tay.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Vế kiến thức: Được đánh giá thông qua hình thức tự luận và đạt các yêu cầu sau:

· Tạo và sử dụng các dịch vụ Windows

· Tạo và sử dụng các đối tượng .NET Remoting 

· Tạo và sử dụng các dịch vụ web XML 

· Triển khai các dịch vụ Web XML và các dịch vụ Windows 

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên trong bài tập thực hành đạt được các yêu cầu sau:

· Tạo và sử dụng các dịch vụ Windows:

· Tạo và sử dụng các thành phần dịch vụ

· Tạo và sử dụng các đối tượng .NET Remoting 

· Truy cập và thao tác dữ liệu XML 

· Tạo và sử dụng các dịch vụ web XML 

· Kiểm tra và gỡ lỗi dịch vụ web XML

· Triển khai các dịch vụ Web XML và các dịch vụ Windows 

* Về thái độ: 
Rèn kuyện kỹ năng cài đặt thuật toán, sử dụng công cụ, cẩn thận chu đáo

Rèn kuyện kỹ năng suy luận logíc. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Thực hiện môn học này bằng phương pháp thuyết trình, đàm thoại. Sử dụng các nguồn tài nguyên soạn trên phần mềm dạy học, giảng dạy sử dụng máy tính và máy chiếu. Chủ yếu thao tác mẫu khi thực hiện xây dựng các ứng dụng ban đầu.

· Giáo viên có thể lựa chọn một trong hai ngôn ngữ C#.NET hoặc ASP.NET để giảng dạy theo nhu cầu của thị trường.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý 

- Tạo dịch vụ Web

- Sử dụng dịch vụ web

- Sử dụng cơ sở dữ liệu XML

4. Tài liệu cần tham khảo:

Lập Trình ASP.NET 2.0, PHẠM HỮU KHANG(Chủ biên), Nhà Xuất Bản Lao động - Xã hội

Lập Trình Web Dùng ASP.NET Và C#, DƯƠNG QUANG THIỆN (Biên soạn), Nhà Xuất Bản Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN


Tên môn học: Phân tích thiết kế





hướng đối tượng


Mã số môn học: MH 32
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /      /TT-BLĐTBXH

ngày    tháng    năm       của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ 

HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Mã số môn học : MH 32

Thời gian môn học : 120 giờ                 (Lý thuyết: 40 giờ; Thực hành: 80 giờ)

I.  VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

Vị trí : Môn học được bố trí sau khi sinh viên đã hoàn thành các môn học cơ sở và môn học phân tích thiết kế hệ thống.

Tính chất : Là môn học chuyên môn nghề bắt buộc, kiến thức môn học này mở rộng trên nền tảng của phân tích thiết kế truyền thống, đưa người học tiếp cận công nghệ hướng đối tượng phù hợp với sự phát triển của khoa học.

II.  MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Sau khi học xong môn học này SV có khả năng :

* Về mặt kiến thức 

· Hiểu ý nghĩa các khái niệm cơ bản về tiếp cận hướng đối tượng và mô hình hóa hệ thống phần mềm theo phương pháp hướng đối tượng.

· Ghi nhớ và trình bày được các mô hình, biểu đồ, lớp, gói, quan hệ,..trong phân tích thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML.

* Về mặt kỹ năng

· Sử dụng được ngôn ngữ chuẩn UML và phần mềm công cụ mô hình hóa Rational Rose của Rational Software Corporation để phân tích, thiết kế dữ liệu theo hướng đối tượng.
* Về mặt thái độ 

· Thể hiện tính tích cực tìm tòi, học hỏi trong quá trình làm việc.

· Có khả năng hoạt động nhóm tốt.

· Tư duy nhạy bén trong phân tích và thiết kế.

· Tùy biến và tái sử dụng linh hoạt giữa các mô hình, biểu đồ liên quan

III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

1 Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	I
	Mở đầu
	4
	4
	0
	

	II
	Rational Rose – Công cụ hỗ trợ ngôn ngữ UML
	21
	7
	14
	

	III
	Use Cases và Actors (Trường hợp sử dụng và các tác nhân)
	45
	15
	27
	3

	IV
	Lớp, gói và quan hệ
	36
	12
	21
	3

	V
	Biểu đồ kiến trúc vật lý và phát sinh mã trình
	36
	12
	21
	3

	
	Tổng:
	120
	40
	71
	9


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2 Nội dung chi tiết: 

	Chương 1: Mở đầu

Thời gian: 4 giờ

	Mục tiêu : 

· Trình bày được một số các khái niệm cơ bản trong mô hình hướng đối tượng cũng như lịch sử phát triển của nó.

· Hiểu và trình bày được bản chất của nguyên tắc mô hình hóa và nguyên tắc quản lý độ phức tạp

· Trình bày được chu trình phát triển phần mềm và ứng dụng của mô hình hướng đối tượng trong tiến trình này

· Hiểu được thế nào là ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

· Xác định được mục đích của việc mô hình hóa và tầm quan trọng của nó.

· Tiếp cận và so sánh UML với các ngôn ngữ mô hình hóa trước UML.

· Trình bày được tác dụng của UML trong các giai đoạn phân tích và thiết kế hệ thống

· Khái quát được tác động của UML trong các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm.

· Tiếp cận và ghi nhớ các thành phần cơ bản của UML áp dụng cho việc phân tích thiết kế

	Nội dung:

	1.Mô hình Hướng đối tượng
	Thời gian: 2 giờ

	1.1. Lịch sử phát triển
	
	

	1.2. Một số khái niệm cơ bản
	
	

	1.3. Nguyên tắc mô hình hóa và quản lý độ phức tạp
	
	

	1.4. Mô hình hướng đối tượng với chu trình phát triển phần mềm
	
	

	2. Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
	Thời gian: 1 giờ

	2.1. Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
	
	

	2.2. UML và ứng dụng trong phân tích thiết kế hướng đối tượng
	
	

	3.Khái quát về UML
	Thời gian: 12 giờ

	3.1. UML và các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm
	
	

	3.2. Các thành phần của UML (Hướng nhìn, Biểu đồ, Cơ chế khung, Thành phần mở rộng)
	
	


	Chương 2: Rational Rose – Công cụ hỗ trợ ngôn ngữ UML

Thời gian: 21 giờ

	Mục tiêu: 

· Làm quen với môi trường Rational Rose thông qua tương tác đồ họa (Trình duyệt, các cửa sổ, các công cụ,..)

· Trình bày được mục đích và phân biệt sự khác nhau của các hướng nhìn, từ đó áp dụng các thành phần của hướng nhìn vào việc xây dựng các biểu đồ.

· Ghi nhớ các ký hiệu hình ảnh và quy định chức năng riêng cho từng ký hiệu đó.

· Tạo kỹ năng sử dụng các hướng nhìn.

· Ghi nhớ các thao tác cơ bản đến phức tạp như: tạo mới, lưu trữ, …

· Tạo kỹ năng sử dụng Rose.

	Nội dung:

	1 Giao diện đồ họa
	Thời gian: 3 giờ

	1.1. Trình duyệt
	
	

	1.2. Cửa sổ soạn thảo
	
	

	1.3. Các công cụ
	
	

	1.4. Cửa sổ biểu đồ
	
	

	1.5. Log
	
	

	2. Các hướng nhìn(View) trong mô hình Rose
	Thời gian: 8 giờ

	2.1. Hướng nhìn trường hợp sử dụng (Use Cases )
	
	

	2.2. Hướng nhìn logic (Logicals)
	
	

	2.3. Hướng nhìn thành phần  (Components)
	
	

	2.4. Hướng nhìn triển khai (Deployments)
	
	

	3. Làm việc với Rose
	Thời gian: 10 giờ

	3.1. Tạo mô hình
	
	

	3.2. Lưu mô hình
	
	

	3.3. Exporting và Importing mô hình
	
	

	3.4. Xuất bản mô hình lên We
	
	

	3.5. Làm việc với các đơn vị điều khiển
	
	

	3.6. Sử dụng hợp nhất mô hình (Model integrator)
	
	

	3.7. Làm việc với bảng chú thíc
	
	

	3.8. Làm việc với gói
	
	

	3.9. Thêm file và URLs đến Rose
	
	

	3.10. Thêm và xóa biểu đồ
	
	

	3.11. Thiết lập các tùy chọn chung
	
	

	
	
	

	Chương 3: Use Cases và Actors (Trường hợp sử dụng và các tác nhân)

Thời gian: 45 giờ

	Mục tiêu: 

· Ghi nhớ các khái niệm 

· Phân tích được các trường hợp sử dụng, trên cơ sở đó xây dựng được biểu đồ Use Case.

· Hiểu được mục đích ứng dụng của biểu đồ Use Case.

· Áp dụng và giải quyết được những bài tạp đã cho.

· Xây dựng được các biểu đồ thuộc về mô hình tương tác (tương tác, tuần tự, cộng tác) và hiểu được mục đích ứng dụng của các loại biểu đồ đó.

· Tạo kỹ năng làm việc với đối tượng và thông điệp(Objects và  Messages).

· Áp dụng giải quyết được những bài tập đã cho.

· Nắm được các khái niệm về hoạt động, trạng thái, chuyển trạng thái và tính đồng bộ hóa của các đối tượng.

· Hiểu được mục đích sử dụng của các loại biểu đồ (hoạt động và trạng thái), xây dựng được các biểu đồ đó.

· Áp dụng giải quyết những bài tập đã cho.

	Nội dung:

	1. Mô hình hóa các trường hợp sử dụng
	Thời gian: 15 giờ

	1.1. Các khái niệm (Actors; Use Cases; Luồng sự kiện; Quan hệ,...)
	
	

	1.2. Phân tích các trường hợp sử dụng
	
	

	1.3. Biểu đồ Use Case
	
	

	1.4. Các ví dụ và bài tập
	
	

	2. Mô hình tương tác
	Thời gian: 15 giờ

	2.1. Biểu đồ tương tác
	
	

	2.2. Biểu đồ tuần tự
	
	

	2.3. Biểu đồ cộng tác
	
	

	2.4. Làm việc với các đối tượng
	
	

	2.5. Làm việc với các thông điệp
	
	

	2.6. Các ví dụ và bài tập
	
	

	3. Hoạt động của đối tượng
	

	3.1. Các khái niệm
	Thời gian: 15 giờ

	3.2. Biểu đồ hoạt động
	
	

	3.3. Biểu đồ chuyển trạng thái
	
	

	3.4. Các ví dụ và bài tập
	
	


	Chương 4 : Lớp, gói và quan hệ

Thời gian: 36 giờ

	Mục tiêu: 

· Xây dựng được biểu đồ lớp, phân loại được các loại lớp trong biểu đồ.

· Phân nhóm được lớp dựa vào Stereotype của lớp và gộp được những lớp chung thành 1 gói.

· Từ lớp và gói, xác định được thuộc tính cơ bản của lớp, đặc tả và xác định mối quan hệ trên lớp sau này.

· Tạo kỹ năng thao tác trên lớp và gói

· Áp dụng giải quyết các bài tập đã cho

· Ghi nhớ các khái niệm về quan hệ, ý nghĩa và mục đích sử dụng

· Có kỹ năng trong việc biểu diễn các mối quan hệ bằng Rose

	Nội dung:





       

	1. Lớp và gói
	Thời gian: 20 giờ

	1.1. Lớp và tìm kiếm lớp
	
	

	1.2. Biểu đồ lớp
	
	

	1.3. Stereotype của lớp
	
	

	1.4. Gói
	
	

	1.5. Thuộc tính và thao tác
	
	

	1.6. Các bài tập và ví dụ
	
	

	2. Quan hệ
	Thời gian: 16 giờ

	2.1. Quan hệ giữa các lớp
	
	

	2.2. Liên kết (association)
	
	

	2.3. Phụ thuộc và gói phụ thuộc
	
	

	2.4. Quan hệ kết tập (Aggregations)
	
	

	2.5. Khái quát hóa - chuyên biệt hóa
	
	

	2.6. Làm việc với quan hệ
	
	


	Chương 5: Biểu đồ kiến trúc vật lý và phát sinh mã trình

Thời gian: 36 giờ

	Mục tiêu: 

· Trình bày được mục đích sử dụng và xây dựng được các biểu đồ thành phần và triển khai trong Rose.

· Áp dụng giải quyết được các bài tập đã cho.

· Ghi nhớ 6 bước cơ bản để phát sinh mã trình bằng Rose.

· Tham khảo cách phát sinh mã trình trong Rose với ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++  và bài tập mẫu.

· Áp dụng để giải quyết các bài tập đã cho

	Nội dung:


	1. Biểu đồ kiến trúc vật lý (biểu đồ thành phần và triển khai)
	Thời gian: 6 giờ

	1.1. Biểu đồ thành phần.
	
	

	1.2. Biểu đồ triển khai
	
	

	1.3. Làm việc với hướng nhìn Components và Deployments
	
	

	2. Phát sinh mã trình trong Rose
	Thời gian: 15 giờ

	2.1. Sáu bước cơ bản để phát sinh mã trình bằng Rose
	
	

	2.2. Phát sinh mã trình C++
	
	

	2.3. Ví dụ
	
	

	3. Tham khảo: Tham khảo ví dụ áp dụng
	Thời gian: 15 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
* Dụng cụ và trang thiết bị

+ Máy chiếu, máy tính cá nhân

+ Các máy tính cho thực hành Rational Rose

+ Đĩa cài đặt Rational Rose

+ Bảng, phấn, bút lông, giấy A0, Slide bài giảng.

* Học liệu

+ Các sơ đồ, mô hình mẫu dạng tài liệu phát tay phù hợp với nội dung bài giảng.

       + Giáo trình, giáo án bài giảng lý thuyết, bài tập thực hành môn Phân tích và thiết kế Hướng đối tượng.

 * Nguồn lực khác

+ Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
* Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc       nghiệm tự luận và bài tập lớn cuối môn đạt các yêu cầu sau:
+Ghi nhớ được các khái niệm, nguyên tắc trong mô hình phân tích Hướng đối tượng.

+ Trình bày được ứng dụng của mô hình Hướng đối tượng vào chu trình phát triển phần mềm; mục đích và tầm quan trọng của việc mô hình hóa; cũng như tác dụng của UML trong các gia đoạn Phân tích thiết kê hệ thống.

+ Trình bày được nội dung cơ bản của UML (các thành phần UML) và những khảo sát sơ bộ công cụ Rational Rose. Ghi nhớ các công cụ mô hình hóa.

+  Trình bày được các cách mô hình hóa (trường hợp sử dụng, tương tác).

+ Xây dựng được các loại biểu đồ (lớp, thành phần, triển khai, hoạt động, tương tác, ….), phân tích và chỉ rõ được các mối quan hệ giữa chúng.

+ Áp dụng được ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML và công cụ hỗ trợ Rose vào quá trình Phân tích Thiết kế 1 ứng dụng thực tế theo hướng đối tượng.

* Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm, đạt các yêu cầu sau:
+ Xây dựng được các loại biểu đồ từ quá trình phân tích hoạt động của đối tượng (biểu đồ hoạt động), phân tích lĩnh vực (tìm lớp, tìm Use Case, Actor), phân tích hệ thống (Biểu đồ Use Case), xét tính tương tác và mối quan hệ giữa các đối tượng (tìm gói, biểu đồ lớp, biểu đồ tương tác, triển khai, thành phần)..

+ Thiết kế giao diện giữa hệ thống và người sử dụng.

+ Sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ Rational Rose trong quá trình PTTK HĐT bằng UML.
* Về thái độ:

+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 


+ Thể hiện tình khoa học, sáng tạo trong quá trình làm việc.

+ Có khả năng làm việc theo nhóm.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1.  Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

· Sử dụng phương pháp phát vấn, thảo luận, công não và 1 các phương pháp khác tùy thuộc vào nội dung bài học 

· Phân nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu cần tham khảo:

· Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML - Tác giả Đặng Văn Đức - Nhà xuất bản Giáo dục. 

· Phân tích và thiết kế hệ thông thông tin với UML- Giảng viên TS. Dương Kiều Hoa và Tôn Thất Hòa An. 

· UML  with Rational Rose 2002- Wendy Boggs-Michael Boggs –  Copyright © 2002 SYBEX Inc., 1151 Marina Village Parkway, Alameda, CA 94501..
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